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VI. Thần Khí váì đòi sống thiêng hêng
Kitô giáo hiểu rằng đòi sống "thiêng liêng" phát xuất tù 

Thần Khí Thiên Chúa, Đấng ngụ trong tâm hồn tín híru và 
biến đái tình trạng hiện hũu "theo xác thịt" sang thể dạng 
hiện hũu "theo thần khí." Thần Khí -  !à "Thiên Chúa đang 
hoạt động" — sáng tạo và táì tạo, nắn đúc và phục hồi thục 
tạì nhân ioạì, !àm cho nó trỏ nên phù họrp vói ý định sáng 
tạo ban đầu cùa Thiên Chúa. "Thần Khí ban sụ sống" — mà 
nguòi kìtô tuyên xung trong kình Tìn kính — đang thổi súc 
sống thần iình một cách đặc biệt vào nhũng tâm hồn NguÒ! 
đã xúc dầu qua phép rủa. "Thần Khí ban sụ sống" gìàì thoát 
con nguòi khỏi "tộì !ỗì và sụ chết," !àm cho cọn nguòì dần 
dần triển nỏ đến tầm vóc viên mãn cùa Đúc Kìtô Giêsu; và 
sò dĩ con nguòì có thể đuọc nhu vậy thì không phàì !à nhò 
nỗ !ục thục thi một lề luật nào đó — chẳng hạn, việc thục 
hành khổ chế — nhung chính là nhò ân sủng do Thần Khí 
ban cho (x. Rm 8:2tt).

Mối tuang quan giũa nguòi tín hũu vói Thánh Thần có 
thể khỏi đầu tù một số kinh nghiệm, đặc biệt tà các kinh 
nghiệm có súc tác động sâu sắc đối vúì tâm hồn; tuy vậy,
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tiến trình suy tu về mối tuông quan này nhát thiết phái đuọc 
khỏi sụ "tù trên cao" nhằm đám báo quyền uu tiên tuyệt đối 
của Thiên Chúa trong hết thày mọi sụ, đặc biệt !à trong trật 
tụ cúu độ. Trong đòì sống thiêng liêng, mọi thú nguòi kitô 
có đuọc đều nhò cà vào việc "đã lãnh nhận đuạc Thần Khí 
làm cho nên nghĩa tủ, khiến chúng ta đuọc kêu lên: 'Ápba! 
Cha o ì ! ( R m  8:15). Đúc tin, nền táng của hết thảy mọì điều 
khác, khái đầu vói Thần Khí (x. lCr 12:3) -  và dẫn đến 
phép rủa — "nhò phép rủa ban on Thánh Thần để chúng ta 
đuọc tái sinh và đổì mói" (Tt 3:5). Phép rùa không phái là 
đích điểm, nhung là một khỏi điểm, một "cuộc sinh ra", 
điểm xuất phát của một tiến trình đuọc đua dẫn tù buóc 
này sang buóc khác ("tù vinh quang này đến vinh quang 
khác," nhu lòi thánh Phaolô) để tiến tói một tình trạng dụ 
phần ngày càng trọn vẹn hon vào "cuộc đổi trao kỳ diệu"; 
thánh Atanaxiô đã diễn tà điều đó nhu sau: "Ngôi Lòi đã 
đuọc làm cho trỏ nên kẻ mặc lấy xác phàm [yarAcpAoroy] 
hầu chúng ta có thể trỏ nên nhũng kẻ mang Thần Khí [pMCM- 
/MutọpAoro/]."' Và đà tiến phát trong tiến trình thông phần 
này thì không bao gíò chấm dút. Tình trạng hoàn thiện của 
nguòi kitô không cốt ỏ một đòì sống vô tì vết, đuọm nhuần 
các nhân đúc hay đuọc tô điểm bằng các việc lành, nhung 
hệ tạí á việc sống trong sụ chì bảo và dẫn dắt của Than 
Khí vói thái độ tùy phục trọn vẹn đối vói tác động thúc đay 
của Nguòì (x. Rm 8:14). Hoàn thiện là tình yêu, mà tình 
yêu thì đuọc đổ vào tâm hồn con nguòi nhò Thần Khí (x. 
Rm 5:5).

Mọi danh hiệu cùa Thần Khí đều có hên quan đến -  túc 
mang một ý nghĩa đối vói -  đòí sáng thiêng liêng. Truóc 
tiên, nếu Nguòì là "Thánh Thần", Đấng thánh hóa, thì tất 
yếu, đòl sống thiêng hêng truóc hết cũng phải là một hành 
trình kiếm tìm sụ thánh thiện, theo nhiều con đuòng mà

' Thánh Atanaxìô, De eí 8.
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truyền thống đã đế !ạì trong dòng tịch sủ. Và khá năng tiến 
buóc -  trên bất cú một con đnòng nào -  đòi hòi phái có 
súc nâng đõ của Thần Khí nhu íà Đấng đồng hành, huóng 
dẫn và an ùì. Mọi hành trình thiêng íiêng đều dẫn đến -  
hoặc băng ngang qua -  hành vi thò phuọng và cầu nguyện; 
và nhũng hoạt động đó chi trả nên đích thục nhò vào súc 
năn^ tác động của Thần Khí (x. Rm 8:26). Kế đến, vì ìà 
"Thần Khí Sụ thật" (Ga 16:13) nên Nguòì làm cho đòi 
sống thiêng liêng đuạc triển nd dụa trên sụ thật, dụa vào 
Đúc Kìtô, là Sụ thật (x. Ga 14:6), nhung cùng lúc, cũng 
dụa trên sụ thật hũu hạn, múc độ chính trục, chân thành và 
luong thiện của con nguàl nũa; và hành trình tiến dần về 
vói sụ thật đòi hòl một nỗ lục tìm kiếm không ngùng, 
nhũng múc độ "hoTt nũa" -  điều mà lình đạo Inhã gọi là 

— vốn dĩ chì có Thần Khí móì đủ súc ban cho: 
"Nguôi sẽ dẫn anh em tái sụ thật toàn vẹn" (Ga 16:13). 
Quá là thích họp khi nhắc tại ả đây rằng thú tội duy nhất 
mà Đúc Gtêsu không thể dung thú đuạc chính là thái độ 
giả hình -  một loại tội dốì nghịch vói sụ thật. Mọi cuộc 
kiếm tìm chân lý và tình thần chân thật đều đuạc Thần Khí 
làm cho trả nên muôn phần húng khỏi; có xác tín đuạc 
nhu thế thì móí có thể tìm ra đuạc một nền táng thiết thục 
và vũng chắc cho bất cú một dạng lính đạo đái thoại nào.  ̂
Thánh Phaolô cũng nhắc đến "on hiệp thông cùa Thánh 
Thần" (2Cr 13:13), túc là súc năng động giúp phá tan mọi 
rào càn và hiệp kết các tâm hồn lạì vói nhau nhằm xây 
dụng và củng cố cộng đoàn. ĐÒ! sống thiêng liêng tu riêng 
theo kiểu "maì danh ẩn tích" của các ẩn sĩ, đuang nhiên là 
vẫn có thể tiến hành; tuy nhiên, Giáo hội lại muốn các tu sĩ

 ̂ Một câu châm ngôn thòi danh cùa Ambrosíaster: Omne verum, a 
quocumque dlcatur, est a Spiritu Sancto [điều chăn thật dù đuọc ai nói 
lên, thì cũng đều do tù Chúa Thánh Lình] đu?c thánh Tôma Aqulnô 
trung dẫn trong rốug 77:ầM Npc, 1-ĨIae, 109.1 ad 1, và thuòng 
đuọc Đúc Gìoan Phaolô n  nhac lạì, đặc biệt là trong Thông điệp 
et rat/o, số 44.
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sống họrp quần thành một "cộng đoàn, nhu íà một gia đình 
đích thục, quây quần bên nhau nhân danh Chúa; và tùng 
thành viên đều nhò Chúa Thánh Thần mà đuọc !ãnh nhận 
du tràn tình yêu của Thiên Chúa trong tâm hồn mình (x. 
Rm 5:5)" (PC 15). Sau hết, vì Thần í&í cũng là "Dây se 
Tình yêu" cùa Cha và Con, nên đòi sống thiêng liêng có 
triển đạt nhanh mạnh đuọc thì cũng nhò bái giao uác tình 
yêu đó đã hiệp kết toàn thể đoàn dân thiêng liêng lại vói 
nhau và làm cho hiện hũu theo một dạng thê họp quân, 
trong đó, nhũng cá biệt riêng tu phong phú làm nên một 
tổng thể duy nhất. Nếu Giáo hội nÓ! chung và tùng cá nhân 
kitô nói riêng, là "Đen thò của Chúa Thánh Thần" (lCr 
3:16), thì có thể thấy là thục tại dó đuọc biếu !ộ rõ ràng 
nhát duóì mẫu hình dấu chi, chẳng hạn nhu một gia đình -  
"Giáo hội tại gia" -  hoặc một cộng đoàn tu sĩ.

Đòi sống thiêng liêng kìtô đuọc xây dụng vũng chắc trên 
nền tàng đúc tin kiên cố, nhung lại không ngùng chịu thủ 
thách bải năng lục tụ do cùa Thần Khí, Đấng muốn thổi đi 
đâu thì thái.

Đúc Giêsu đã cho Nicôđêmô biết rằng con nguòì nhát 
thiết phải đuọc tái sinh trong nuóc và Thần Khí thì mói 
vào đuọc Nuóc Thiên Chúa. Thánh Phaolô cảm thấy rất 
phấn khỏi về đòi sống móì này -  ngài gọi là đòi "sống theo 
thần khí", đối lập vói lối sống "theo xác thịt" truóc kla -  
và đã miêu tá điều đó nhu sau: "Cho nên, phàm ai ỏ trong 
Đúc Kítô đều là thụ tạo mói: cái cũ đã qua, và cáí móì đã 
có đây rồi" (2Cr 5:17). Cuộc tạo dụng mói, "tròi mói và 
đất mói" -  nhu các ngôn sú tùng tiên báo trong Cụu Dóc 
(x. ĩs 65:17) -  gìò đây đã thành hiện thục. Thục tại thiêng 
Hêng ấy -  trí khôn tụ nhiên không đủ súc nám bắt nổi, nên 
— đòì hòì phải có một loại tri thúc móì, một dạng ngôn ngij 
mót: "vói nhũng lòì lẽ Than Khí linh úng để dtễn tả thục
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tạì thuộc về Thần Khí" (ICr 2: 13). Thần Khí chính là 
Đấng dẫn đua toàn thể vũ trụ tiến đến đích điểm của sụ 
sống này; gíò đây, tuy đòi sống mói áy không miễn trù 
cảnh hu nát mà con nguòì sẽ phải kình qua, nhung OTI gìáì 
thoát đã đuọc húa ban và tiến trình giải thoát đó đã khái sụ 
trong con nguòi rồi; đây chính là ý nghĩa cùa khái niệm 
"ân huệ mỏ đầu", nhu thánh Phaolô đã viết trong thu gủ*! 
tín hũu Rôma: "cá chúng ta cũng rên Siết trong lòng: 
chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí nhu ân huệ mả đầu, 
nhung còn trông đọì Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm 
con, nghĩa là cúu chuộc thân xác chúng ta nũa" (Rm 8:23). 
Thân xác con nguòì đang mang thục sụ sẽ đuọc làm cho 
trá nên "thân thể có thần khí" -  túc thân xác đuạc hoàn 
toàn đuọm nhuần Thần Khí -  trong cuộc sống lại tù cõl 
chết (x.lCr 15:44).

"An huệ mỏ đầu" này là một hạt giống đang tùng ngày 
triển VUOTI trong tâm hồn nguòì kltô: một đòi sống theo 
Thần Khí. Kítô hiru sẽ ò mãi trong tình trạng trẻ con non nót 
trong đòi thiêng liêng nếu không tùng buóc tiến đến múc 
truảng thành theo tầm vóc thục sụ cùa "con nguòi thiêng 
liêng", nhu lòi nhận đinh của thánh Phaolô trong ICr 3. 
Theo thánh Tông đồ, "con nguòì cũ" (Ep 4:22; C1 3:9) là 
con nguòi -  vói kiểu sống, lối nhận thúc và cách hành 
động -  rập khuôn theo các chuẩn mục thuần tụ nhiên, bị 
tộì lỗi làm cho ra hu hòng, và "không đón nhận nhũng gì 
thuộc về Thần Khí Thiên Chúa" vì cho đó là điên rồ (x. 
ICr 2:14). Để có thể trỏ nên kìtô hũru thuần thành, nhất 
thiết con nguòi phải ra súc "sống theo Thần Khí và không 
còn thỏa mãn các đam mê của tính xác thịt nũa" (GI 3:16). 
Chẳng hạn, nếu chi biết theo đuổi nhũng mục đích vị kỷ, 
hoặc dán thân vào các thủ đoạn chính trị chẳng hạn, tất 
ngudi kitô vẫn còn để cuộc sống mình đám chìm trong các 
lề thói nguòì phàm (x. ICr 3:3-4); trong khi đó, Thần Khí 
hằng mòl gọi mỗì nguòi phái biết phát triển bàn thân để
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đạt đến tầm vóc thiêng liêng, túc là, VTiom đến một múc độ 
sìêu-phàm: mục đích cuối cùng Thần Khí nhắm táì là việc 
làm cho nguòi kìtô trò nên đồng hình đồng dạng vói Chúa 
Phục Sinh (x. ICr 15:49; P1 3:21), đúng theo ý Chúa Cha 
đã tiền đình (x. Rm 8:29).

Cuộc "tái sinh" — nhu thánh Phêrô trình tá (x. Pr 1:3) — 
diễn ra qua phép rủa: "nhò phép rủa ban OTI Thánh Than để 
chúng ta đuạc tái sính và đổi mói" (Tt 3:5). Theo quy luật 
tụ nhiên, bát cú một kết quá nào phát sình tù một tác nhân 
thì cũng đều đồng dạng — hoặc tuoDg tụ -  vói tác nhân 
phát sinh ra nó; dùng một dạng cách loại suy, Đúc Giêsu 
đã giải thích cho Nìcôđêmô hiểu rang "cái gì bỏl xác thịt 
mà sinh ra, thì là xác thịt; còn cái gì bải Thần Khí mà sình 
ra, thì là Thần Khí" (Ga 3:6). Qua phép rủa, vói nuóc (chất 
thể) và Thần Khí (Thiên Chúa), nguòi kitô đuọc tái sinh để 
mặc lay một thể dạng hiện hũu mà truyền thống thiêng 
liêng gọi là "thần khí-thiêng liêng" hoặc "thần nhân," túc 
là dạng cách hiện hũu bao hàm cá yếu tố thần linh lẫn 
nhân loại. Thánh Gioan đã nêu bật cho thấy rang, "phàm at 
đuọc Thiên Chúa sình ra thi không phạm tội, vì mầm sống 
của Thiên Chúa ỏ lại trong nguòi ấy" (IGa 3:9); còn thánh 
Phaolô thì đã khẳng quyết nhu sau: qua phép rủa, tín hihi 
đã đuọc dìm vào cái chết của Đúc Kìtô dể cũng đuọc sáng 
lại nhu Ngài, và nhò đó, có khá năng "song một đòi song 
mói" (Rm 6:4); nói cách khác, "nhũng ai thuộc về Đúc 
Kìtô Giêsu thì đã đóng dính tính xác thịt vào thập giá cùng 
vói các dục vọng và dam mê. Nếu chúng ta sống nhò Thần 
Khí, thì cũng hãy nhò Thần Khí mà tiến buóc" và — neu đã 
là nhu vậy, thì -  "đùng có tìm hu danh, đùng khiêu khích 
nhau, đùng ganh tị nhau" (GI 5:24-26). Nếu kìtô hũu mà 
chí biết sống theo các nguyên tắc luân thuòng đạo lý của 
thế gian — dù là tốt lành — không thôi, thì nhu thế vẫn còn 
là "con trẻ" đối vói đòi sống trong Thần Khí. Kìtô giáo là 
một "con đuòng" (x. Cv 9:2; 19:9.23), khác hẳn vói nhũng
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con đuòng khác: "con đnòng công chính" (x. 2Pr 2:21), 
"một con đuòng móì mè và sống động" (Dt 10:20), và trên 
hết, con đuròng đó chính là Đúc Kìtô (x. Ga 14:6). Bái đó, 
để có thể bnóc đi trên con đuòng này, nguàì kitô phái đirọc 
Thần Khí dẫn dắt: "phàm ai đirọc Thần Khí Thiên Chúa 
huóng dẫn, thì đều là con cái của Thiên Chúa" (Rm 8:14); 
ngoài Thần Khí ra, sẽ chằng còn có một năng lục nào khác 
đù súc đua dẫn con nguôi trong cuộc hành trình đòi song 
thiêng liêng.

Giáo hội, đặc biệt là truyền thống phụng vụ, đã hiểu 
phép rủa nhu là một cuộc "quang khái" do
chính Thánh Thần chù động; tác động "quang khải" đó 
truóc hết là tiến trình trao ban ân huệ đúc tin và, sau nũa là 
một số ân huệ giúp lĩnh hội toàn vẹn đúc tin đó, túc các on 
thâm hiểu và khôn ngoan cũng nhu hết thày mọi dạng minh 
giác (gMoyl.y) kitô gắn nền vói trí tuệ và ngôn ngũ (xem 
phần duói đây). Tụu trung, bất cú khi nào cần đến OTI "soi 
sáng", Giáo hội cũng đều khán cầu Chúa Thánh Than: 
Creutor meMte.s' tMorMTM vz'yzt<3... hoặc .yuMctg

Mối tù hệ duõng nghĩa là diễn ngũ khắc họa rõ nét nhất 
công trình Thần Khí thục hiện noi kitô hũu: "Phàm al đuọc 
Thần Khí Thiên Chúa huóng dẫn, đều là con cái Thiện 
Chúa. Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận đuọc đâu phải 
là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sọ sệt nhu xua; nhung 
là Thần Khí làm cho anh em nên nghía tủ, khiến chúng ta 
đuọc kêu lên: 'Ápba! Cha oi!' Chính Thần Khí chúng thục 
cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. 
Vậy đã là con, thì cũng là thùa kế; mà duọc Thiên Chúa 
cho thùa kế, thì túc là đồng thùa kế vói Đúc Kitô..." (Rm 
8:14-17). Ke hoạch cúu độ cùa Chúa Cha nhằm vào mục 
đích này, theo đó, Đúc Kitô "là truỏng tủ giũa một đàn em 
đông đúc" (8:29), hoặc nói cách khác, là "truỏng tù trong 
số nhũng nguòi tù cõì chết sống lạì" (C1 1:18). Và mục
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đích đó, Thiên Chúa đã tiền định tà thuỏ đàì đàì trong tình 
yêu: "Theo ý muốn và lòng nhân áì cùa Nguòi, Nguòi đã 
tiền định cho ta làm nghĩa tủ, nhò Đúc Glêsu Kìtô, để ta 
hằng ngại khen ân sủng rạng ngòi, ân sùng Nguòì ban tặng 
cho ta trong Thánh Tủr yêu dấu" (Ep 1:5-6). Thánh Gíoan 
cũng công bố cùng một tin mùng nhu thế: "nhũng aì tin 
vào danh Nguòí (Đúc Kìtô), thì Nguòì cho họ quyền trỏ 
nên con Thiên Chúa... đuọc sinh ra bỏì Thiên Chúa" (Ga 
1:12-13). Và đây chính là nguyên do trọng đạì nhát giúp 
mang lại niềm hoan hỷ: "Anh em hãy xem Chúa Cha yêu 
chúng ta duòng nào; Nguài yêu đến nỗì cho chúng ta đuọc 
gọì là con Thiên Chúa, mà thục sụ chúng ta là con Thiên 
Chúa... Anh em thân mến, hiện gìò chúng ta là con Thiên 
Chúa" (IGa 3:1-2). Nếu diễn tá theo cung cách cùa con 
nguòì, thì Thần Khí chính là Ngôi VỊ thần linh có mối 
tuoTig quan gần gũi nhất đối vói kltô hí3u; tuy thế, Nguòì 
lại không đồng hóa tín hũu vói Nguòi, nhung vói Con, đe 
rồi Cha sẽ yêu thuoTìg tín hũu nhu Ngài đã yêu thuoTìg 
Con mình. Chính Chúa Cha là Đấng -  qua Chúa Con và 
trong Chúa Thánh Thần -  đã nhận nguòì kìtô làm duõng 
tủ; bdì đó, tín híju không phái là con cái của Con, không 
phái con cái của Thần Khí, cũng chẳng hề là con cáì cùa 
Thiên Chúa Ba Ngôí,  ̂ nhung là con cáì cùa Cha. Chúa 
Con chính là nguyên nhân mẫu mục của mốì tủ* hệ chúng 
ta có đál vóí Cha, và mối tủ hệ này tùy thuộc vào mái tù 
hệ Ngài có đốí vói Ngôi Cha; song, nhất thiết cũng cần 
phải luu ý rằng nóì thế không có nghĩa là rnuốn chi ve 
Ngôi Lòi hằng hũu, nhung chi muốn nói đến Ngôi Lòi 
nhập thể là Đúc Giêsu: Ngài đã mang láy thân phận con

 ̂ Cho đến thòi gian gần đây, hầu hết các thần học gia đều chấp nhận ý 
niệm cho rằng chúng ta )à con cáì cùa "Thiên Chúa", túc cùa Ba Ngôi, 
căn cú trên nguyên !ý này tà mọi hoạt động huóng ngoại (<2<í ayt/ a) 
của Thiên Chúa đều là công tác chung của cá Ba Ngôi; đó là quan 
điểm cùa thánh Tôma Aquínô, in ĨH, q. 23, a. 2. Xem F. Marinelli,

ytor/đ .ya/vezzí:, Roma-Paris, 1969.
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nguàt hầu con nguòì có thể mặc !ấy thân phận cùa Ngài. 
Ngài !à Đấng Trung gian: "Thật vậy, nhò Nguòì, cá đôi 
bên [dân ngoại và dân Do thái] đuọc !iên kết trong một 
Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha" (Ep 2:18).

Đòi sống hoàn thiện của dân kitô chỉ đoTi giản là khà 
năng trá nên -  và sống theo tu cách là -  con cái của Cha 
(x. Mt 5:45). Đó không nhũng là một chân lý đúc tin, mà 
còn phàì là một kinh nghiệm, nhu thánh Phaolô đã quá 
quyết: Thần Khí kêu lên trong chúng ta "Ápba, Cha oi", có 
một điều gì đó trong chúng ta biểu hiện sụ hiện diện ấy; 
điều đó hiện rõ truóc hết qua kinh nghiệm đuọc giàí phóng 
khỏi lề luật Môsê cùng nh&ng hệ lụy ràng buộc cùa nó, tụa 
nhu đì tù tình trạng của một kẻ nô lệ đến cuong vị của một 
con cáì trong gia đình (x. 2Cr 3:17; GI 4:31; 5:1.18). Dĩ 
nhiên, trong thế giói này không có tụ do tuyệt đối; sống 
giũa thế gian, con nguòì bị ràng buộc vào nhũng điều kiện 
hiện hũu cá về phuong diện cá nhân lẫn trong lãnh vục xã 
hộí. Do vậy, tụ do khôi ông chù này có nghĩa là phàí vâng 
phục một ông chù khác: tụ do kitô là tình trạng thoát khỏi 
ách nô lệ tội lỗl để tòng phục đúc công chính, nhu thánh 
Phaolô đã giải thích hết súc rõ ràng trong Rm 6.

Đuong nhiên, trong xã hột dân sụ, nguòi kìtô không 
đuọc sống nhu là phuòng vô chính phù, trái lại phải biết 
tuân thú mọt luật lệ do chính quyền đặt ra, nhu đọc thấy 
trong lòi khuyến dụ cùa thánh Tông đồ qua một số búc 
thu:Rm l3:l-7;DtÌ3:7;lPr2:13-14.

Mốt tủ hệ nhu đã nói tói trên đây, giúp mang lạt một 
dạng cách cầu nguyện mót mẻ. v ề  điều này, sách Cmo 
Côug chì đua ra lòi giáo huấn don so nhu sau:
"Chúa Thánh Thần chính là 'tác gtá' các lòi cầu nguyện 
cùa chúng ta."'* Các bán văn của thánh Phaolô đã bíeu trình

' .Sác/: Gtáo /ý cùa Công đông Trentô, phần 4, chtrong 7, sá 5.
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cách sáng tò rằng khi !àm cho chúng ta trỏ thành con cái, 
Thần Khí đã dạy chúng ta cầu nguyện vói danh xung 
Ápba! — !à tiếng mỏ đầu íòi cầu Đúc Gìêsu thua íên vói 
Chúa Cha trong Vuòn Cây dầu, và cũng ĩà tòi mỏ đầu kinh 
nguyện Ngài đã dạy chúng ta. Song càng kết chặt vói Thần 
Khí thì iòi cầu càng tốt đẹp thêm lên. Thục vậy, dù là có 
tính cách riêng tu đến máy đi nũa, thì lòì cầu của tín hũu 
bao giò cũng bao hàm việc để cho Thần Khí nguyện cầu 
trong chính tâm hồn mình. Quả là thú vỊ khi nhận ra rang 
đặc tính uu việt của phong trào canh tân đặc sủng chính là 
cầu nguyện.

Nguòl tín hũu phải sống mối tủr hệ thần lình này giũa 
một môi truòng thù địch, chống đéì tù phía bèn ngoài. Đúc 
Giêsu đã tung cành báo: "Thầy đã chọn, đã tách anh em ra 
khỏi the gian, nên the gian ghét anh em" (Ga 15:19). Trong 
tu thế là Nguòi Con, Đúc Gìêsu chính là đéì tuọng điển 
hình của thái độ chống đốì ấy; thêm nũa, trong Thần Khí, 
các Tông đo cũng là nhũng nguòi đã cám nghiệm đuọc 
niềm hân hoan khi phải chịu bách hại (x. Cv 5:41); cũng 
the, giong nhu thánh Phaolô, các tín hũu Thêxalônìca có 
đuọc kinh nghiệm " song giũa bao nỗi gian truân vói niềm 
vui do Thánh Thần ban cho" (ITx 1:6). Phần mình, thánh 
Phêrô đã khuyên nhủ các tín hũu cùa ngài nhu sau: "Anh 
em hãy sống tiết độ và tình thúc, vì ma quỷ, thù địch của 
anh em, nhu su tủ gầm thét, rào quanh tìm mồi cắn xé" 
(IPr 5:8); tù ngũ "ma quỷ" ỏ đây không chí muốn nói đến 
nhũng thục thể thần lính, nhung còn chi về một số thể chế 
hay nhũng cá nhân bằng xuong bằng thịt. Cuộc chiến 
thiêng liêng đó có tính cách miên truòng, trài dàl suốt cà 
cuộc đòi; nhung nguôi kitô đã đuọc trang bị chu đáo bằng 
khi giói của Thần Khí: "Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ 
khí của Thiên Chúa, để có thể đúng vũng truóc nhũng muu 
chuóc của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phái vói 
phàm nhân, nhung là vói nhũng quyền lục thần thiêng, vóì
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nhihìg bậc thống trị thế giáì tốì tăm này, vái nhũng thần 
Hnh quái ác chốn trài cao. Bải đó, anh em hãy nhận !ấy 
toàn bộ binh giáp vũ khí cùa Thiên Chúa; nhu thế, anh em 
mói có thể vận dụng toàn ìục để đối phó và đúng vũng 
trong ngày đen tái. Vậy, hãy đúng vũng: lung thát đai ĩà 
chân !ý, mình mặc áo giáo là sụ công chính, chân đì giày 
là lòng hăng say loan báo tin mùng bình an; hãy luôn cầm 
khiên mộc là đúc tin, nhò đó anh em sẽ có thể dập tắt mọì 
tên lùa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là on cúu 
độ và cầm guom cùa Thần Khí ban cho, túc là Lòi Thiên 
Chúa" (Ep 6:11-17). Vũng dạ xác tín nhu thế, tất nguòì 
kitô có thể đồng càm đuọc vóì tâm tình cùa thánh Tông 
đồ: "Đúng thế, tôi tin chác rằng: cho dầu là sụ chết hay sụ 
sống, thiên thần hay ma vuông quỷ lục, hiện tại hay tuong 
lai, hoặc bất cú súc mạnh nào, tròi cao hay vục thẳm, hay 
bất cú một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách đuọc 
chúng ta ra khôi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện noi Đúc 
Kìtô Gìêsu, Chúa chúng ta" (Rm 8:38-39).

Thần học coì tác động thánh hóa nhu là "sú mạng vô 
hình" chính yếu cùa Thánh Thần. Cha không thể đuạc sai 
đi, nhung lại đến cùng vói Con, trong súc tác động của 
Thần Khí, bải vì mọi hoạt động đều phát xuất tù tình yêu: 
"Ai yêu mến Thầy thl sẽ giũ lòi Thầy. Cha của Thầy sẽ 
yêu mến nguôi ấy. Cha cùa Thầy và Thầy sẽ đến và ỏ lại 
vói nguòì ấy" (Ga 14: 23). Đúc Lêô XIII đã nhận định 
rằng cuộc ngụ đến này "đuọc quy gán cho Chúa Thánh 
Thần theo một dạng cách độc hũu. Bỏi vì, dù rằng các dấu 
hiệu biểu trung cho súc lục và khôn ngoan thần linh có 
hiển hiện noí nhũng kè xấu xa đi nũa, thì chì có đúc áì -  
vốn dĩ là nét đặc trung của Chúa Thánh Thần -  mói đuọc 
thông ban cho nhũng kẻ sống công chính mà thôi. Nhu thế, 
quá là thích đáng khi gọi Thần Khí ấy là Thánh; bảí vì 
Nguòi, Tình Yêu tuyệt đìíìh, hằng thúc đay các lình hồn và
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đu'a dẫn họ bnác vào cành giói thánh thiện vốn dĩ hệ tại ả 
tình yêu dành cho Thiên Chúa. Bải dó, khi gọì chúng ta !à 
đền thò của Thiên Chúa, thánh tông đo đã không đề cập 
riêng gì đến Cha, Con, hoặc Thánh Thần: 'Anh em lại 
chẳng biết rằng thân xác anh em íà đền thà cùa Thánh 
Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngụ trong anh em !à 
Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em' (ICr 
6:19)."'

Thái độ xác tín cùng vói kinh nghiệm về sụ hiện diện 
thần Hnh ấy đã trỏ' nèn đà thúc đẩy cho tiến trình đòi sống 
thiêng liêng trong giáo hội kitô so khai. Thánh Inhaxiô 
thành Antiôkia đã gọl các kitô hũu là tAẹọpAoro/, túc 
"nhũug kẻ mang Thiên Chúa trong mình," "tràn đầy Thiên 
Chúa," "dụ phần vóì Thiên Chúa."^ Còn thánh Glúxtínô thì 
cho rang nguòì kitô đuọc thụ huỏng "tính bất tảr và bất khả 
hu nát" — theo quan niệm của nguòì Hy lạp, thì đó — là 
nhũng biệt tính độc hũu dành cho Thiên Chúa.  ̂ Có thể 
trung dẫn thêm nhiều câu hay đoạn viết khác nóì lên cùng 
một ý tuỏng "cu ngụ" nhu thấy trên đây.

Neu Thiên Chúa đã hiện hũu nhu là Đấng Tạo hóa — 
"bằng yếu tính, năng quyền và sụ hiện diện" trong hết thày 
mọl thụ tạo -  thì đâu là nét mói mẻ, đặc trung trong cách 
the hiện diện "ban thêm" này? Thánh Tôma Aquìnô cắt 
nghĩa cho rang đó chính là một dạng tác động thụ tạo 
thuòng đuọc gọì là "ân súng thánh hóa",  ̂ túc on thánh 
sùng. Sú mạng hoặc cuộc ngụ đến nhu thế chì có thể duọc 
tiến hành noi các thụ tạo có lý trí, trong đó, Thiên Chúa 
"giống nhu là Đang đuọc biết trong nguòl suy biết và là 
Đang đuọc yêu trong nguòí yêu mến."

Thông điệp D/vwM/7! ///Mí/, (1897) sá. 9.
_ TeMe/* /o /Ae í)?/?es'/aM.y 9.2; 4.2; Lett. to the Magnesians 14.1. 
 ̂.B/ệM G/áo I, 10.2.
 ̂ rốwgZMạM r/!ầM//ọc, I, q.43 a.3.
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Dù vậy, cung cách quan niệm về một dạng thúc hiện 
diện chì qua ân súng không thôi thì có vè hoàn toàn chẳng 
ăn nhập vói các lòi Kinh Thánh vốn khẳng quyết về một 
năng lục hiện diện mang tính cách cá vỊ. Thục thể cu ngụ 
bên trong này chính là Ba Ngôi Thiên Chúa: nóì rằng 
"chúng ta là đền thò của Thiên Chúa hang song," là thánh 
Phaolô muốn ám chi đến Chúa Cha (x. 2Cr 6:16), nhung 
ngài cũng nhắc đì nhắc lại rằng Đúc Kitô sống trong chúng 
ta (x. GI 2:20; Ep 3:17), cho dù sụ việc Thần Khí cu ngụ 
trong tâm hồn nguòì kìtô đã đuọc dề cập đến nhiều nhất.

Một số thần học gia đề xuất ý  niệm về một dạng thúc 
hiện diện "hũai thể"^ hay một nguyên nhân "bán-mô 
thúc"'° (theo nghĩa kinh viện của thuật ngũ: này), hoặc một 
số dạng cách hiện diện khác, dù cảm nhận là có thục 
nhung lại không thé định nghía đuọc. Tác động chung của 
Thiên Chúa Ba Ngôi là thánh hóa, còn gọì là Ún /An 
tụo; hiệu quá do năng lục hiện diện cùa tùng Ngôi VỊ 
mang lại đuọc gọi là "đặc thù tính" (proprm/n), túc là hiệu 
quả có tính cách riêng biệt thuộc về tùng Ngôi VỊ; đây 
đuọc gọi là Ún ó'Mng vó tạo. Dùng cung cách biểu đạt cùa 
loài nguòì, thần học quan niệm Chúa Thánh Thần nhu là 
Ân huệ than linh trác tuyệt, là Đang truóc hết và phải qua 
Nguòì thì Cha và Con mói cùng ngụ đến. Tiếp đó, một 
mối tuung quan có tính cách cá vị đuọc thiết lập giũa tín 
hũu kitô vói tùng Ngôi VỊ: mối tủ hệ duõng nghĩa VÓI 
Cha, tình huynh đệ vúì Con và mối hiệp thông tình yêu vói 
Thần Khí, hay nói cách khác, Thần Khí ban on thánh hóa 
qua việc đóng một an tín cùa Con lên nguòi kitô, tàm cho 
nguòì kitô trỏ thành con cái-trong-Con.

 ̂ Xem p. Gaìtier, Pe/yoMMgí,
1950, tr. 214.

A. Michel, thuật ngũ "Trinité" trong Dlct.TTréo/.CalA. vol. 15, coL 
1850-1851.
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Bên cạnh om thánh sủng, các hiệu quá khác do năng iục 
hiện diện bên trong đó mang !ại chính ìà các ân huệ và hoa 
trái cùa Chúa Thánh Thần, nhu sẽ đuọc biểu trình chì tiết 
hom trong phần duóì đây. Án tích !à một hiệu quá mà thần 
học quy gán cách đặc biệt cho Thánh Thần. Báì vì Thần 
Khí đuọc gọi !à "Đấng xúc dầu" và "ấn tín", nên án tích 
rủa tội, thêm súc và truyền chúc thánh là nhũmg hiệu quá 
đặc biệt phát sình tù súc tác động của Thánh Thần, Đấng 
"đóng ấn tín" lên các linh hồn qua một dạng cách hiện diện 
đạc thù. Có nhu thế thì khi tội nhân đánh mất om thánh 
súng, ấn tích kìa vẫn giúp gìũ đuọc một mái liên hệ vói 
Thánh Thần, Đấng hằng ra súc thục hiện nhũng tác động 
để cúu giúp tội nhân đó.

Các Giáo phụ gọl hiệu quá cùa sụ hiện diện thần linh đó 
là tác động "thần hóa". Trong lãnh vục có tính cách mầu 
nhiệm này, thiết cần phái luu ý cho đủ đến cách dùng ngôn 
ngũ để biểu đạt; thụ tạo vẫn luôn là thụ tạo, không thể nào 
trỏ thành thần Hnh cho đuọc; dù vậy, một số khía cạnh nào 
đó có tính cách thần linh đuọc trao ban trong tiến trình 
hiện diện biến đổi này. Khái niệm Aóu đã đuọc dùng 
để thủ giải thích văn đoạn 2Pr 1:4, qua đó tác già xác 
quyết rang một dạng ân huệ rất quý báu và trọng đạl đã 
đuọc húa ban, làm cho con nguòi đuọc thông dụ vào bàn 
tính Thiên Chúa. Văn đoạn 1 Ga 3:2 cũng nhắc lạì lòi húa 
nól rằng on tủ hệ thần linh sẽ làm cho con nguòi "nên 
giống nhu Thiên Chúa" qua khá năng nhìn tháy thục tại 
của Nguòí. Một niềm hy vọng tuong tụ cũng đuọc phác tà 
trong 2Cr 3:18: "tất cà chúng ta, mặt không che màn, 
chúng ta phàn chiếu vinh quang cùa Chúa nhu một búc 
guomg; nhu vậy, chúng ta đuọc biến đél nên giống cũng 
một hình ánh đó, ngày càng trỏ nên rục rõ hon, nhu do bỏl 
tác động cùa Chúa là Thần Khí." Đế tâm suy niệm về văn 
đoạn vùa nêu, cũng nhu một số văn đoạn có Hên hệ khác, 
thánh Grêgôríô thành Nadlan đã đề xuất thuật ngũ
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-  tác thần hóa — mà về sau thánh Maximô Hiển tu đã khai 
triển cách đặc biệt; sau đó, đã thấy khái niệm này xuất hiện 
trong lãnh vụrc tu đúc cùa cả bên Đông lẫn bên Tây." Tuy 
nhiên truác đó, ý tuảng này cũng đã trỏ thành phổ biến 
rộng rãi trong khắp Giáo hội; thánh Atanaxìô trình xuất 
một đỊnh đề mà về sau sẽ đuọc các Giáo phụ dùng đến: 
"Ngôi Lòì đã làm nguòì hầu con nguòì có thể trả thành 
nhũng thần linh."'^ Chung minh về thiên tính của Thần 
Khí để chống lại các lạc giáo, thánh nhân viết nhu sau: 
"Nếu việc thông phần vào Thần Khí giúp ta thụ lãnh đuọc 
bàn tính thần linh, thì quà là ngây ngô khi báo rằng Thần 
Khí mang bán tính thụ tạo chú không phải bán thể thần 
lình; mà đã là thần lình, tất Nguôi thần hóa nhũng kẻ 
Nguòì ngụ trong tâm hồn..."" Thánh Xyrìlô thành 
Alếcxănđria, nguòl kế nhiệm và là môn đệ của thánh 
Atanaxìô, cũng quà quyết nhu sau: "Chúng ta là nhũng đền 
thò của Thần Khí, Đấng hiện hũu và cu ngụ trong chúng 
ta; nhò Nguòí, chúng ta đuạc gọì là 'thần lình', bỏí vì nhò 
moì tuoTĩg kết gíũra chúng ta vói Nguòì, chúng ta có khả 
năng buóc vào trong tình trạng thông hiệp vói bán tính 
thần linh khôn tả" và Nguòì thần hóa chúng ta.'*̂  Maxìmô 
Hiển tu đã đào sâu giáo lý ấy và mang lại cho ý niệm đó 
một ý nghĩa chuyên môn xác đáng hoTi: thụ tạo có lý trí đã 
đuọc dụng nên cho kết quá này -  túc, cho tiến trình "thần 
hóa" -  nhung dù gì thì cũng phái hiểu rằng đây là một ân 
huệ có tính cách nhung không, vốn không đủ súc lấp đầy 
đuạc khoảng cách giũa Thiên Chúa vô biên vói con nguòì

Xem thuật ngũ "Divinisatìon" trong 
Voì 3, 1956, 1370-1459; Jules Gross, 71̂ 6

Anaheim: A&c Press, 2002 (nguyên
bản băng tiêng Pháp, 1938).

De Però/, 54, PG 25.192b; xem
trong PG 26. 296ab. 

ro I, 24, PG 26, 585bc.
De 7r/7?rrore, 7, PG 75,1089cd.
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hũu hạn. Riêng trong iãnh vục kitô học, các Giáo phụ 
thrròng coì điểm giáo ìý này nhu* tà trọng tâm của quan 
niệm về một "cuộc đổì trao kỳ diệu", túc về việc Đúc Kitô 
mặc lấy thân phận con nguòì hầu làm cho con nguôi có thể 
nên giống nhu Ngài. Phụng vụ Giáo hội hằng tuyên xung 
niềm tin vào ân huệ cao trọng ấy, coi đó nhu một "cuộc đổi 
trao kỳ diệu," nhu đọc thấy qua lòi nguyện trong Phụng vụ 
Thánh Thể, lúc vỊ chù té hòa lẫn nuóc và ruạu lại vói 
nhau: "Nhò dấu chì nuóc hòa ruạu này, xìn cho chúng con 
đuạc tham dụ vào thần tính của Đang đã đoái thuoTig 
thông phần nhân tính cùa chúng con"; hoặc nhu qua lòi 
nguyện trong Thánh Lễ long trọng ngày mùng Giáng Sinh: 
"Con Cha đã thông phần vào bàn tính yếu hèn của chúng 
con: xin cho chúng con đuọc dụ phần vào vinh quang cùa 
Nguòi." Nhất thiết phải quan niệm cho rõ ràng rang "tiến 
trình thần hóa" này không hề làm cho hũu thể nhân loại 
tan biến vào trong thần tính của Thiên Chúa nhu là hạt 
muối bị hòa tan giũa khối nuóc đại duong; nguạc lại, 
trong mối thông hiệp vúí Thiên Chúa, tính cách thụ tạo cùa 
con nguòi đuạc hoàn chinh và nhân cách đuọc kiện toàn 
đến múc tột đĩnh của nó. Tình yêu không triệt húy nhung 
làm triển nả các giá trị. Công đồng Vaticanô II dạy rằng 
"con nguòì là thụ tạo duy nhất trên thế gian mà Thiên 
Chúa đã có ý định dụng nên vì chính nó" (GS 24). Điểm 
cao trào trong kế hoạch thần linh này chính là cuộc Nhập 
thể của Ngôi Lòi, qua đó, tiến trình thần hóa con nguôi đã 
trỏ nên một thục tại và mô mẫu uu việt. Dù vây, tiến trình 
đó vẫn mãì là một mầu nhiệm và phải đại đến sau cái chết 
qua Đúc Kìtô để buóc vào đòi sống của Thiên Chúa, thì 
con nguòi mói đuọc mạc khái rõ ràng về điều này; và cũng 
do đó, con nguùi chì có thể biểu trình về thục tại nhiệm 
mầu ấy qua một cung cách dò chùng, uóm thủ mà thôi.'^

II, 86-88, PG 90,1165-1168.
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Giáo ìý này đặt nền táng trên cách hiểu về cuộc tạo 
dụng nhu là một kế hoạch Thiên Chúa đã sáp đặt để thông 
ban chính mình cho các thụ tạo của NguM; ân sủng đó — là 
một đặc ân đuọc trao ban cách nhung không — có đuọc là 
nhò Thần Khí; Đích điểm cuối cùng là gì thì trí tuệ hạn 
hẹp của con nguòì chằng tài nào thấu đạt nổi; tuy the, 
ngẫm nhìn đòi sống của các thánh chẳng hạn, nguòi kitô 
cũng đã có thể phần nào hiểu đuọc về năng lục tác động 
cùa Thần Khí.

Thần học hiện đại đã dồn nỗ lục vào việc kháo cúu tiến 
trình thần hóa trong một béì cành mói mè hoTì. Paul Tìllich 
gọi là thần hóa tiến trình "dụ phần vào thục trạng Tân- 
Hìện hũu" — mà theo thần học gia này, đó chính là Nuóc 
Thiên Chúa — trong đó, yếu tính của một con nguòì đuọc 
làm cho tuoTìg thích vói thục dạng hiện hũu của nguòì 
đó.'  ̂ Karl Rahner thì quan niệm con nguòi nhu là mọt 
"tinh thần nhập thể" do một năng lục thúc bách có tính 
cách tiên nghiệm và huóng về Thiên Chúa; tuy nhiên, 
khuynh huóng tiên thiên này phát xuất tù ý định chuyển 
thông chính mình cho con nguòì theo một dạng cách độc 
hũu và vô điều kiện của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đặt 
vào bên trong bàn thân con nguòi cáì gọi là hiện sinh thể 
siêu nhiên,một  tình trạng phát sinh trong con nguòi nhu 
là kết quả cùa việc đuọc Đúc Kìtô cúu chuộc; đó đã là một 
ân huệ đuọc ban cho. Qua thái độ đón nhận Thiên Chúa (dĩ 
nhiên là con nguòì luôn có khá năng khuóc tù), tình trạng

Xem p. Tilìich, gí /g CArMA 77:go/ogfg ỵrjfgwđíí'gMg, III,
Lausanne, 1980, tr. 208.

Thuật ngũ này, đuọc vay muạn tù Martin Heidegger (1889-1976), 
có ý nghĩa chi về một tình trạng đuọc coi nhu điều kiện tiên quyết cho 
việc thục thi khã năng tụ do. Một thí dụ điên hình có thể kể ra đây là 
nguyên tội, vốn dĩ có súc tác động trên mọi hành động cùa con nguôi. 
"Hiện sinh thể siêu nhiên" là điều nguọc lại, là tác động cùa ân súng 
truóc cà khi nó đuọc đón nhận qua một quyết định tụ do, giong nhu 
một tình trạng mò lòng ra truúc Thiên Chúa.
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rộng mả tâm hồn và các tiềm năng của con ngnòì đnạc 
!àm cho trả nên trọn vẹn -  và đạt đến một múc độ hoàn 
thiện vuọt trên các khá năng tụ nhiên -  nhò vào điều mà 
thần học gọí là "tiềm năng thuận phục thiên ân", và đó 
chính là tiến trình "đuọc thần hóa", nhu cách truyền thống 
xua nay vẫn gọí. "Qua hành vi tụ thông ban này, Thiên 
Chúa -  trong dạng thúc hiện hũu tuyệt đéì của mình -  hên 
hệ vói dạng thúc hiện hũu thụ tạo theo cách thế nhu là 
nguyên nhân mô thúc, nghĩa là Ngài không tạo ra một điều 
gì đó khác biệt vói chính mình ả noi thụ tạo, nhung đúng 
hoTì, Ngài thông truyền thục tạl thần lình của chính mình 
và làm cho thục tại đó trả nên một thành tố thiết yếu trong 
buóc đuòng thành tụu của thụ tạo."'^

Các ân huệ thuòng đuọc quan niệm nhu là nhũng "tập 
tính" thiên phú, đuọc trao ban cho tín hũu cùng vói on 
công chính hóa và OTI nghĩa tủ thần linh. Sách C/úo TTọí 

CÓMg Cmo giải thích điều đó nhu sau: "Đòì sống 
luân lý của nguòì kitô đuọc đõ nâng nhù các ân huệ do 
chính Thánh Thần ban cho. Đó là các thiên huóng có tính 
cách vũTtg bền nhằm vào việc giúp con nguôi biết ngoan 
ngoãn sống theo tác động thúc đẩy của Chúa Thánh Thần" 
(sá 1830). Thiên Chúa là Đấng tặng ban tụ bán thể, và hết 
tháy nhímg gì tồn tại trong vũ trụ đều là ân huệ do Nguòí 
ban tặng: món quà hiện hũu, món quà sụ sống,... cùng tát 
cá nhũng gì làm nên con nguòì và thuộc sỏ hũu của con 
nguòi. Chính Nguòí đã trá thành ân huệ tối cao, qua việc 
làm cho nguòi kitô "đuọc thông phần vào bán tính Thiên 
Chúa" (2Pr 1:4). Có thể dùng một cách diễn tá khác biểu 
trình ý niệm thông phần này, đó là sụ việc Thiên Chúa cu 
ngụ bên trong tâm hồn con nguòi, nhu lòi Đúc Gìêsu đã

K. Rahner, ọ / * N e w  York: Crossroad,
1984, IV, tt. 116-133, tr. 12L
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húa: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giũ* làì Thầy, và Cha 
Thầy sẽ yêu mến nguàì ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến 
và ả íạì vói nguòri ấy" (Ga 14:23). Các nhân dúc đối thần -  
Tin, Cậy, Mến -  là nhũng ân huệ thiên phú, ban cho khả 
năng dụ phần vào tri thúc và tình yêu cùa Thiên Chúa. Các 
ân huệ chính là nhũng phúc ân siêu nhiên nhăm vào việc 
tăng cuông và rèn giũa tính cách bén nhạy và thái độ đáp 
trả đối vál Thiên Chúa và kế hoạch cúu độ cùa Nguôi.

Nhu thuòng tháy, hễ nhắc đến "các ân huệ" của Thánh 
Thần, là tín hũu lại dễ dàng quên khuấy di rang ân huệ đầu 
tiên hết chính là Thần Khí: một trong các danh hiệu của 
Thánh Thần là "Ân huệ", nhu đã đọc tháy
ù phần truóc. Các hành động Thiên Chúa can thiệp vào 
lỊch sủr (túc các ân huệ của Nguòi) thuòng đuọc phân chìa 
theo một trình tụ bao gồm các giai đoạn khác nhau: tạo 
dụng (Cha), cúu chuộc (Con) và... thòi gian sau hết của 
cuộc cáu độ (Thánh Thần), "qua phép rủa ban on Thánh 
Thần đế đuạc tái sình và đổi máì" (Tt 3:5). Theo thánh 
Gíoan, Đúc Kìtô phái hoàn tất sú mạng của minh truóc khi 
Thánh Thần ngụ đến: "... chua nhận đuạc Thần Khí, vì 
Đúc Gìêsu chua đuạc tôn vinh" (Ga 7:39). Và do đó, vào 
ngày sống lạl, ân huệ đầu tiên mà Đấng Phục sình ban tặng 
là: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20:22); chính 
nhò Thánh Thần này mà hết thày mọi ân huệ khác mói 
đuọc ban cho. Do đó, trong ngày lễ Hiện xuống, Giáo hộì 
thành tâm kêu cầu rằng: "Xin hãy đến, Đấng ban phát mọi 
hồng ân."

1. Nguồn gốc các "ân huệ̂ '
Chúa Cha chính là nguồn gốc tối hậu của hết tháy 

nhũng gì là thần lình: Nguùi trao ban Con, Nguòl trao ban 
Thần Khí. Dù vậy, đốì vói con nguáì, nguồn gốc gần nhất

Dạng thần hpc về các Ân huệ, xem: DtctMMMatre í/e ĨH,
1579-1641, một số tác già.
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!ạì là Thần Khí, "Đấng ban phát các ân huệ." Một số bán 
văn Kình Thánh đã trình xuất cho tháy một loạt danh sách 
nhũmg điều gọi là các ân huệ, đặc súng, hay hoa quá,̂ ° 
đuạc cho là có nguồn gốc tù noi Thánh Thần.

Đuọc gọi là "các ân huệ" bải vì chúng có nguồn gốc ỏ 
noi ý định tụ do -  của Thần Khí -  cùa Thiên Chúa, túc 
xuất phát tù tình yêu phong phú của Nguòl, chú hoàn toàn 
và tuyệt đối không phát do công trạng của con nguôi mà 
có. Nguòt kitô phái biết ra súc cầu nguyện thì mói lãnh 
nhận đuọc các ân huệ đó... Thiết tuòTtg cũng cần phái luu 
ý rằng các bán văn Kình Thánh chì liệt kê một số danh 
sách tiêu biểu -  chú không nêu hết tất cả -  các ân huệ 
Thánh Thần; do đó, không nên nghĩ rằng Thần Khí chi ban 
tặng các ân huệ đuọc kể ra nhu thế kìa mà thôi, và cũng 
đirng hteu rằng các ân huệ này sẽ đuọc liên tục ban cho 
mãi mãi. Hon ò đâu hết, trong tác động ban phát các ân 
huệ này, Thiên Chúa -  Thần Khí -  hoàn toàn tụ do. Theo 
quan niệm thuòng thấy, ân huệ Thánh Thần đuọc liên kết 
vdí phép rùa (x. Cv 2:38); tuy nhiên, nhu thần học hằng ra 
súc khẳng quyết, quyền năng tụ do vô hạn của Thần Khí 
không thể nào "bị trói buộc vào và bỏì các bí tích," và 
Nguòì có thể ngụ đến vói nhũng nguòì chua lãnh nhận 
phép rùa để làm cho họ trỏr nên các tín hũu, chẳng hạn nhu 
trong truòng họp cùa viên đại đội truỏng Cônêlìô (x. Cv 
10).

2. Mục đích
Theo lái quan niệm thuòng tháy thì các ân huệ đều 

nhằm vào mục đích thánh hóa các cá nhân; trong khi đó, 
các đặc sủng thi huáng tói các dịch vụ trong Giáo hội. 
Trong kitô giáo, không hề thấy có bát kỳ một ân sủng nào 
mang tính cách 'Tiêng tu"; bál vì, dù có đuọc ban cho một

° Xem Is 11:2-3 vái báy "ân huệ''; ICr 12 và chín "đạc sùng"; G! 
5:22-23 vái chín "hoa quá".
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cá nhân nào đó, thì nntọí ân huệ cũng đều nhắm đến tất cá 
mọi nguòì, hệt nhu ánh nen có súc chiếu tòa trên hết tháy 
mọì sụ vậy. Chắc chán rằng các ân huệ, một khi đuọc trao 
ban, sẽ thánh hóa kẻ !ãnh nhận chúng, báì vì qua đó Thiên 
Chúa muốn thánh hóa con nguòì: "các nguoì phái thánh 
thiện, vì Ta !à Đấn^ Thánh" (Lv 1 ì :45). Thần học không 
ngùng xác quyêt răng mọi công trình Thiên Chúa thục 
hiện đều nhằm vào vinh quang của Nguòi. Nóì rằng G/orm 
De/ v/vew Ao/Mo, !à thánh írênê đã biểu trình rát cô đọng 
về tiêu đích đó: "vinh quang Thiên Chúa ià sụ sống con 
nguòí," túc !à con nguòì không nhíìng phải nê?! thánh mà 
còn phái w?!g thánh thiện nũa. "Sụ sống" này có nghĩa 
truác hết !à con nguòì đuạc dụ phần vào bán tính -  cũng 
nhu trỏ nên giống hình ánh -  của Thiên Chúa Hằng sống, 
và sau nũa, !à việc sống đúc ái -  giói iuật kitô đầu tiên và 
căn bản nhất — theo cách thế nhân ìoạì, trong một gia đình, 
một cộng đồng, một xã hộì; thiếu đì chiều kích xã hộí dó, 
tất đúc ái sẽ chi còn !à tụ áì, !à vỊ kỳ mà thôi. Vì Thần Khí 
!à Tình Yêu siêu việt, nên hết thày mọ! ân huệ Nguòì ban 
cho đều duọm nhuần tình yêu; hoặc nóì cách khác, hễ !úc 
nào một ân huệ đuọc ban ra, thì tình yêu cũng đuọc ban 
kèm; nhu thế không có nghĩa tình yêu chi íà một dạng "ân 
huệ ban thêm", nhung chính !à "hnh hồn" của mỗì một ân 
huệ. Các ân huệ không "tiết !ộ" cho thấy tính cách thánh 
thiện cùa một con nguòi; khì Thần Khí ban phát một ân 
huệ hoặc một đặc sủng cho một ai dó, thì Nguòì không có 
ý bào rằng nguôi này thánh thiện hoTi nhũng kẻ khác, 
nhung quà thục là Nguòl hoàn toàn tụ do trong việc chọn 
lụa cá nhân đó để biểu lộ mối quan tâm Thiên Chúa dành 
cho dân Nguòi, hoặc đe giúp cho hoàn tát một sú mạng 
nào đó.

3. 7 Ân huê Thánh Thần
Con số 7 ân huệ này đuọc rút ra tù văn đoạn Is 11:2-3, 

đọc thấy nhu sau: "Thần Khí Đúc Chúa sẽ ngụ trên VỊ
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này: thần khí khôn ngoan và mình mẫn, thần khí mmj inạc 
và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sạ Đúc Chúa. 
Lòng kính sạ Đúc Chúa !àm cho Nguòi húng thú; Nguòì 
sẽ không xét xủr theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán 
quyết theo !òi kẻ khác nói." Tiên tri ĩsaia chĩ đề cập đen 
sáu ân huệ; nhung bàn Kinh Thánh Bảy Muoì tiếng Hy 
tạp, và bàn Kình Thánh Phổ thông của thánh Hìêrônimô 
sau đó, đã dỊch cụm tù "lòng kính sọ Đúc Chúa" thành 
"lòng sùng tín" (tiếng Hy lạp = tiếng Latình

làm tròn thành bảy con số các ân huệ. Văn đoạn này 
ám chỉ đến Đấng Mêsìa -  Đúc Giêsu Kìtô -  túc là muốn 
nêu bật cho thấy rằng chính nhò Nguòì mà mọi lòi húa cho 
Đavít sẽ đtrọc hoàn tất; tuy nhiên, dụa theo "nguyên tắc 
nhiệm cục," các Giáo phụ đã cho rang hễ bất cú điều gì 
đu*ọc áp dụng thích đáng cho Đúrc Kitô thì cũng đều có thể 
áp dụng tnong tụ cho các kìtô hũn, theo lối biểu tnạng hay 
nguyên tắc dụ phần. '̂ Thánh Phaolô viết về điều này nhu 
sau: "VI nhũng ai Nguòi đã biết tù truóc, thì Nguòì đã tiền 
định cho họ nên đồng hình đồng dạng vói Con của Nguòì, 
để Con cùa Nguôi làm truỏng tù giũa một đàn em đông 
đúc" (Rm 8:29). Có thể nói rằng Thần Khí hiện diện tràn 
đầy trên Đúc Giêsu thể nào, thì cũng hiện diện nhu thế trên 
các chi thể trong thân thể Đúc Gíêsu, làm cho các chi thể 
ấy trỏr nên "giống nhu" Ngài và đuọc phú ban (một phần) 
các ân huệ của Nguòl.^  ̂ Trong Phụng vụ, Giáo hộì cầu 
nguyện nhu sau:

Các bản văn khác có thể trung ra, vói tinh cách hầu nhu là thích 
họp, là: các bàn văn Cụu Vác: St 41:38; Xh 31:3; Ds 24:2; Đnl 34:9; 
TÌ 6:34; Tv 31:8; 32:9; 118:120; 142:10; Kn 7:28; 9:17; 10:10; Hc 
15:5; Is 11:2; 6:1; Mk 3:8. Các bản văn Tăn Líúc: Lc 12:12; 24:25; Ga 
3:8; 14:17 va 26; C v2:2;R m 8:14và26; lCr2:10; 12:18; Kh 3:1; 4:5; 
5:6.

Đôi khl, nguò'i ta cho rằng bảy ân huệ ítuọc ban cho hết thày mọi 
nguôi qua phép rùa tội; tuy nhiên, nếu quan niệm nhu thế thi xem ra 
bày ân huệ đó chẳng còn mang lấy một tính cách đặc biệt nào nũa cà;
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/à D<37?g â!/! /?Aíí/̂  ón /:Mệ, /à MgÓA7 <̂ỵy AíTM
CM<2 CAí7

Và trong nghi thúc ban phép Thêm Súc, giám mục chú 
sụ đặt tay trên các thụ viên và cầu nguyện rằng:

"ZíTM 7?zfén CAííđ toàn năng — /à CA<3 DM*C c/é^'^ ÁJtó, 
CAííí! cAzíng con — nAò* nícóc vò 77!ÓnA 772an, CAno gtỏ/ 
tAoót cóc tót tó* CAno í?ộy AAỎt ócA nó /ệ tọt /ỗíf vò ^on cAo 
Aọ <ÍM'Ọ'C on tót ytnA. ^ n  Aộy Ăon 77zónA 77zồn CMO CAo trân 
nAtrng ngM*Ò7 nậy tV^òỲ trỏ* ncn D ong PAò trt vò AM*Ó7!g 
Jón /!Ọ. ^ 'n  ^on cAo Aọ tAon trt M ón ngoon vò tAóng AtcM, 
t/!on trí /o /tM vò M̂*c /nọnA, t/?ồn trt ^ọy 5tct vò ííọo <ÍM*C. 
JHn Ăon cAo Aọ tAon trt t t̂ct AtnA '̂Ọ' tríTÓc tón nAon CAÓO. 
CAóng con cồM Artn nAò Dírc Ãlttó, CAno cAóng con. — 
y4/ncn."

Kinh nghiệm kitô cho thấy rằng Thần Khí có thể hoạt 
động theo nhũng cách thúc bất khá tiên đoán; bải đó, việc 
nỗ lục "phân loại" hoặc giói hạn các ân huệ của Nguròi vào 
một con so nhất định nào đó là điều vô ích. Nhắc đến 
"bảy" ân huệ Thánh Thần là muốn hàm chì về một con sổ 
"hoàn háo" có tính cách tuọng trung cho múc độ trọn vẹn 
của các ân huệ, chú không phái là biểu thị một số luọng 
toán học chính xác. Cá khi luôn ra súc "bào toàn" con số 
có tính cách truyền thong đó, thì thánh Tôma Aquìnô cũng 
phải thùa nhận rằng: "Rõ ràng là nhũng ân huệ đó luôn

và dù gì thì cũng phái nhận lá không phái hết tháy mọi kitô hãu đều 
đuạc khôn ngoan hay đạo đúc... Một bản văn cổ điển (có thể trung ả 
đây) là cùa thánh Ambrôxìô viết trong Da "Hãy luu tâm ghi
nhá rằng anh em đă đuọc lãnh nhận ấn tin thiêng liêng; đó là thần trí 
khôn ngoan vá thông hiểu, thần tri lo liệu và súc mạnh, thần trí suy 
biết và đạo đúc, thần trí dạy cho biết kính sọ Thiên Chúa. Hãy ra súc 
gìn giũ gì nhũng gì anh em đã lãnh nhận. Chúa Cha đã đóng ấn tín cùa 
Nguôi trên anh em. Chúa Kìtô đã cùng cá anh em và đạt Thần Khí vào 
lòng anh em nhu là báo chúng'' (7, 42).
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truong dãn đến giái múrc mà các nhân đúc iuân iý và trí tuệ 
có thể vuon tóí."̂  ̂Phân toại các ân huệ theo cách thúc đó, 
có vé nhu truyền thống Giáo hội muốn biểu thị tính chất 
tuong tụ vói các "bộ bày" khác, chẳng hạn nhu: báy ngày 
trong tuần, bày bí tích, V.V.. Tụu trung, các Giáo phụ kỳ 
cụu đã đọc ra các ý nghĩa ám chì về "báy ân huệ" cùa 
Thần Khí trong sách Khái huyền, cụ thể nhu sau: "báy 
thần khí cùa Thiên Chúa" (Kh 1:4; 5:6), "bày cây đèn 
vàng" (1:12), "báy ngôi sao" (1:16), "bảy ngọn đuốc" cháy 
sáng truóc ngai Thiên Chúa (4:5), "báy ấn niêm phong" 
cuốn sách (5:1.5), Con Chiên có "báy sùng và bày mát" 
(5:6), cùng bất cú văn đoạn nào có tù "báy" xuất hiện. 0  
bên Tây, ít nhất là kể tù thòi thánh Ambrôxìô trỏ về sau, 
danh mục bày ân huệ này xem nhu đã mang hẳn tính chất 
cố định. "̂ Thánh Grêgôrìô Cá đã quy gán cho mỗi ân huệ 
một đích cụ thể: om thuọng trí (=khôn ngoan) bổ khuyết 
cho tính dại dột; om thâm hiểu (=thông mình) cho trí tuệ 
thiếu sắc bén; om chì giáo cho tính háp táp, vội vàng; om 
dũng càm cho tính lo âu; om sùng hiếu (=đạo đúc, hiếu 
tháo) cho thái độ cúng còi của tâm hồn.̂ ^

Truyền thống thần học Công giáo đã coi các ân huệ nhu 
là nhũng phẩm chất — hoặc đúc tính -  siêu nhiên và thuòmg 
tạí; chúng có khá năng làm cho một con nguòi biết dồn hết 
chú tâm để lắng nghe tiếng Chúa, giúp dễ dàng đón nhận 
các tác động của trọ sủng (uctMu/ gruce), giúp yêu mến các 
điều thuộc về Thiên Chúa, và do đó, giúp một cho biết tòng 
phục và ngoan ngoãn truóc các tác động thần húng của 
Thánh Thần. Mọi ân huệ đều ỏ trong cùng một mốì tuomg 
quan mật thiết vói nhau và có tác dụng cùng cố lẫn nhau.

7owg 77:ầw Nọc, 1-11, q. 68 a. 4.
Marie-Dominìque Poinsenet, O.P., .yípr /MOM

Parts, DDB 1991; Thomas Keatìng, ocso, OMí/ ọ/̂  1//C
5 /̂/*/r, Lantern Books, 2000.

Xem A//gMc PZ, 75, tt. 592-593.
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Tuy mỗi ân huệ đều mang trong mình một tính cách trọn 
vẹn nhu nhau, nhung truyền thống thiêng !ìêng đã phân 
chìa chúng theo thú tụ dụa trên quan niệm về múc độ uu 
việt cùa mỗi ân huệ; theo đó, bậc duóì cùng ià OTI kính sọ 
Thiên Chúa và trên cùng íà om khôn ngoan. Nếu hiểu theo 
một cách nào đó, thì các ân huệ đuọc coi !à tuoTìg tụ nhu 
các nhân đúc; dù vậy, nét khác biệt giũa chúng có thể chì 
ra íà: các nhân đúc có hoạt động hiệu quá đuọc !à nhò súc 
thôi thúc của tý trí con nguÒ! (do ân sùng tác động), trong 
khì đó, các ân huệ đuạc hiệu tục hóa nhò tác động thúc 
đay của Thánh Than; tắt một tòi, nhân đúc là thú do con 
nguòi tập tành mà có, còn ân huệ tà thú chì do Thánh Thần 
ban tặng cách nhung không mói có đuọc mà thôi.

Phần duói đây sẽ tuọc trình các ân huệ cùa Thánh Thần 
theo thú tụ tù duóì tên trên.
On Úy Kính (Kính sạ Thiên Chúa)

Dù om Khôn ngoan đuọc coi tà ân huệ tối cao, thì nó 
cũng khát đầu tù om úy Kính, nhu Kinh Thánh đã cho 
thấy: Lòng "kính sọ Đúc Chúa tà buóc đầu cùa khôn 
ngoan" (Cn 9:10; X. Tv 111:10), và "tà buóc đầu của tri 
thúc" (x. Cn 1:7); hoặc nhu văn đoạn G 28:28 đã nêu: 
"kính sọ Chúa Thuọmg, đó là khôn ngoan"; hay, "Lòng 
kính sọ Chúa luôn trong tráng, tồn tại đến muôn đòi" (Tv 
19:9). An huệ này đuọc coi nhu là nền tàng của hết thày 
mọt ân huệ khác; thánh Inhã Loyota đã ám chì đến ân huệ 
này noì bài "Nguyên tý và Nền táng" trong sách 
77:<3o: "Con nguòi đuọc dụng nên đe ngọt khen, tôn kính 
[trong tiếng Tây ban nha có thể dìch tà "úy Kính"] và 
phụng sụ Thiên Chúa, và nhò đó cúu rỗi tinh hồn mình."

Úy Kính túc tà thái độ kính trọng, hay tôn kính, dành 
cho Đang chí thánh uy tinh; đó không phải tà phàn úng sọ 
hãi theo kiểu hoàng toạn, kính hoàng truóc Thiên Chúa, 
nhung tà nỗì sọ xuất phát tù tâm trạng không muốn tàm
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mát !òng Nguàì. Trong thòi đại này, con nguòi thnÒTìg 
nhan mạnh đến "tình yêu," coì đó !à điều tốt đẹp, và theo 
đó, hên tuỏng đến cái đối lập vói nó -  là "nỗi sọ" -  von 
đuọc cho là thú xấu xa. Thục ra, có thể ví "tình yêu" và 
"nỗi sọ" truóc Thiên Chúa vói "bàn đạp ga" và "bàn đạp 
thắng" cùa chiếc xe hoi: không có bàn đạp ga, tất chiếc xe 
sẽ không tiến lên noi, và chắc chan rang, chang ai dám lái 
một chiếc xe không có thang. Tụu trung, nỗi sọ lón nhất 
của một nguòi đang yêu là nỗi sọ roi vào cành đánh mất 
tình yêu.

Có thể đọc thấy noí truyền thống xa xua của Cụu ìTóc 
nhũmg lòi khuyên nhu sau: "Giò đây, hũi ítraen, nào Đúc 
Chúa, Thiên Chúa cùa anh em, có đòi hòi anh em điều gì 
khác đâu, ngoài việc phái kính sọ Đúc Chúa, Thiên Chúa 
cùa anh em, đi theo mọi đuòng lối của Nguòì, yêu men 
phụng thò Nguòì hết lòng, hết dạ, giũ các mệnh lệnh cùa 
Đúc Chúa và các thánh chì của Nguôi mà tô í truyền cho 
anh em hôm nay, để anh em đuọc hạnh phúc?" (Đnl 10:12- 
13). Tù đó, có thể nhận ra đuọc rằng, theo cách biểu đạt của 
Kinh Thánh, nỗì sạ và tình yêu không nằm ò trong thế đối 
nghịch nhau, nhung đon giàn, chúng chì là haì mặt cùa 
cùng một đồng xu mà thôi. Cà Đúc Gìêsu -  Đấng hiện 
diện nhu là "lòng nhân hậu và yêu thuong cùa Thiên Chúa, 
Đấng cúu độ chúng ta" (Tt 3:4) -  cũng đã khuyên rằng: 
"Anh em đùng sọ nhũng ké giết thân xác mà không giết 
đuọc linh hon. Đúng hon, anh em hãy sọ Đấng có the tiêu 
diệt cà hồn lẫn xác trong hòa ngục" (Mt 10:28). Lẽ tát là 
"tình yêu hoàn hào thì loại trù sọ hãi" (IGa 4:18), nhung 
khổ nỗi, tình yêu cùa con nguòì lại hiếm khi đạt đến một 
múc độ lý tuỏng nhu thế.

Thần học đã xếp on úy Kính vào sá các tập tính siêu 
nhiên, coi đó nhu một khuynh huóng thiêng liêng giúp cho 
kitô hũu có thế bày tò lòng tôn kính đốì vói Thiên Chúa 
nhu là Đấng Tạo dụng, Đấng là Cha của mình, và nhò đó,
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phát sinh tâm tình sạ phái ìàm mất lòng Nguài trong hết 
tháy mọi sụ*. Nhu lùi thánh Tôma Aquinô nhan nhù: vì 
Thiên Chúa là Đấng Nhân lành tuyệt bục, nên tín hũu 
không nên tỏ bất kỳ một thái độ sọ sệt nào truóc Nguòl, 
nhung phải biết lo sọ về nhũng điều ván có khả năng làm 
cho đi trệch ra khỏi đuòng lái Thiên Chúa.^  ̂"Nỗi sọ" này 
không phái là thái độ kình hoàng hay lo lắng, mà là thái độ 
bình thán vói ý chí quyết tâm giũ vũng lòng trung tín. Dụa 
theo bản tính cá hũu cùa mình, nguôi kitô cần thiết phái ra 
súc xa lánh sụ dũ truóc khi có thể thục thi điều lành; cái sọ 
điều dũ là buóc khỏi đầu của tiến trình hành vì luân lý. 
Truyền thống đạo đúc học đã phân chia OTI úy Kính thành 
hai dạng loại: tAdo (lòng kính sọ của nguòi làm con) 
và nô (lòng kính sọ của kẻ nô bộc). Dạng thú hai là nỗi 
sọ bị trùng phạt — thuòng là sọ phái sa hỏa ngục — nên tụ 
bản chất, nó là điều không tốt cho lắm; dù vậy, nó cũng có 
thể trỏ nên hũu ích nếu nhò nó mà tín hũu biết cài hối hoặc 
xa lánh dịp tộl, và trong truòng hqp này, nó đuọc gọi là 
Aốz. Xét cho cùng, động lục thúc đẩy đúa con hoang đàng 
trỏ về vói cha nó không phải là tình yêu, mà là thái độ "úy 
hốl," túc là nỗi ân hận xuất phát tù tình cành đáng thuoTìg 
của nó.̂  ̂ Trong sách 77zuo, thánh Inhã Loyola giói 
trình một bài suy niệm về Hòa ngục vói on xin nhu sau:

Xem Peter John Cameron, O.P., 77:e ọ/"z/:e accor-
/0 iSA Catholic Iníbrmation Service, 2002.

Sách G/270 Tíọ/ GMo: ''Dạng hái tội 'cách thuòng/
bất toàn' (hoậc 'úy hối') cũng đuạc coi ìà một án huê cùa Thiên Chúa, 
một tác đông thôi thúc của Chúa Thánh Thần. Nó xuất phát tír việc tội 
nhân nhận thấy tính cách xấu xa cùa tội hoạc tù nỗi khiếp sọ truác 
hình khá trầm luân cùng nhũng hình phạt khác mà tội nhân phải gánh 
chịu (héi tôi vì sọ). Năng ìục tác động của ân sùng trên luong tâm có 
thể giúp tạo đà cho rụột tiến trình biến chuyên nôi tâm vốn dĩ sẽ đuọc 
đua đến chỗ hoàn tất noi bí tích giải tôi. Tuy nhiên, tu bán chất, dạng 
hái tội cách bất toàn này không đù súc mang ìại on tha thú đái vói các 
tội trọng, nhung giúp tội nhãn sủa soạn tám hồn hầu có the đón nhăn 
on tha thú qua bí tích Hòa Giải." (số 1453).
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"... để nếu tôi có íã quên mất tình yêu dành cho Chúa vĩnh 
cúu, thì ít cũng là vì sạ phàì chịu hình phạt mà tôì sẽ tránh 
cho khỏi sa vào vòng tộl lỗi" (số 65). Công đồng Trentô 
dạy rằng dạng úy Kính này có thể coí là tốt, và đó chính là 
ân huệ khỏi đầu của Thánh Thần cho dù Nguòì chua ngụ 
vào trong lình hồn. Và, ân huệ của Thần Khí cũng luôn 
"đuọm nhuần" đúc áì, ít là vào giai đoạn khòì đầu. Thái độ 
thào kính là hoa trái cùa tình yêu, là lòng tôn kính đốl vóì 
Thiên Chúa theo tăm tình của một nguòí con đoi vói Cha 
mình. Đó chính là ân huệ đã nâng đõ các vị tủ đạo, nhu lòi 
Đúc Giêsu đã báo truóc: "Anh em đùng sọ nhũng kẻ giết 
thân xác mà không giết đuọc linh hồn. Đúng hon, anh em 
hãy sọ Đấng có thể tiêu diệt cá hồn lẫn xác trong hòa 
ngục" (Mt 10:28).

On Úy Kính cũng tác động đến nhiều nhân đúc khác, 
đặc biệt là đúc cậy. Aì kính sọ Thiên Chúa thì chang còn 
phải sọ bất cú điều gì hay bất cú nguòì nào khác nũa. Đó 
là thái độ biết đặt niềm trông cậy noi sụ Quan phòng cùa 
Thiên Chúa, chú không cậy bám noi các thụ tạo nhu tiền 
bạc, quyền lục, bạn bè hoặc tài năng có đuọc. v ề  điều này, 
tác giá các Thánh Vịnh đã tuyên bố rõ nhu sau: "Họ không 
lo phàì nghe tin dũ, hằng an tâm và tìn cậy Chúa, luôn 
vũng lòng không sọ hãi chi" (Tv 112:7-8). Lòng tôn kính 
dành cho Thiên Chúa hiển bày phẩm tính toàn năng cùa 
Nguòì; lòi tuyên xung đúc tin của nguòí kitô khỏi đầu VÓI 

câu: "Tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất náy sinh trong 
đầu ý niệm về một vẻ đáng kính, đáng khiếp, đáng sọ nào 
đó, vốn có khà năng gây ra một thái độ kính sọ dạng nô 
úy; dù vậy, Đấng đuọc gọi là toàn năng ỏ đây lạí mang tính 
cách hiền phụ, hằng gọl lên trong tâm hồn con cái mình 
tâm tình phó thác, cậy trông. Có nhu thế, thì dù là ỏ giũa 
cành bách hạì, nguòl kltô vẫn một dạ xác tín vào lòi Đúc 
Gìêsu đã húa: "một sọí tóc trên đầu anh em cũng không bị 
mất đâu" (Lc 21:18).
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Trong mốì quan íiên vói đúc tiết độ, on úy Kính cũng 
giúp tín hũu làm chù đuọc mình truóc các thú cám dỗ 
đánh vào dục vọng con nguòi. Lòng tham vô đáy, hay súc 
quyến dỗ cùa chù nghĩa tiêu thụ, làm cho con nguòí trỏr 
nên mê muội và bị lôì kéo ra khôi cuoTig giói cùa lý trí và 
đúc công bình; nếu chì dụa vào cung cách hành xù cùa một 
con nguòi không thôi, thì khó mà quan niệm đuọc tộì là gì; 
chính on úy Kính mói giúp khai nhãn để nhận diện đuọc 
tội cùng nhũng hậu quà cùa nó. Tv 4:5 khuyên rằng: "hãy 
run sọ, và đùng phạm tội nũa." 0n úy Kính cũng giúp vun 
trồng đúc thò phuạng, vì nó làm gia tăng lòng tôn kính 
vốn là phán úng tụ nhiên của con nguòi truóc

(mầu nhiệm khủng khiếp) của thục tại thò 
phuọng.^  ̂Đó là thái độ kình hoàng của tiên tri Isaia khi đốì 
diện vói "Đúc Chúa các đạo binh" (x. Is 6:5); đó là thái độ 
hoàng sạ của các Tông đồ khi chúng kiến uy thần của Đúc 
Kìtô: "Các ông hoảng sọ, kình ngạc và nóì vói nhau: 
'Nguòì này là ai vậy?" (Lc 8:25). Lòng sùng tín kìtô bổ 
khuyết vào -  chú không triệt hủy -  khá năng sùng tín tụ 
nhiên. Nó giúp đẩy mạnh ý thúc tôn kính dành cho các đồ 
vật thánh và nhũng norì thánh vốn đang bị nền văn hóa the 
tục hiện đại ra súc phá bò hoàn toàn. Chẳng hạn, đã buóc 
vào nhũng noi chốn thò phuọng thì nhất thiết phải thể hiện 
một thái độ tôn kính cần có, nhu lòi căn dặn đọc thấy trong 
thu gủi tín hũu Do thái: "Cho nên, bái vì chúng ta đuọc 
lãnh nhận một vuong quốc vũng bền không lay chuyển, 
chúng ta phái biết on Thiên Chúa. Vói lòng biết on đó, 
chúng ta hãy kính sọ mà phụng thò Thiên Chúa cho đẹp 
lòng Nguòì" (Dt 12:28). Chính Đúc Gìêsu cũng dã cầu 
nguyện vói nhũng tâm tình nhu thế (xem Dt 5:7). Sau hết,

Otto Rudo!f đã đặt ra thuật ngũ này để biểu trình "thục tại siêu 
nhiên" hoặc thục tại "hoàn toàn khác hán" vốn dl tà nét đặc trung của 
mọi dạng toại thò phucmg; có thể đọc thấy qua cuốn ọ7

(1 ^ 3 ) của ông.
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an Úy Kính đua dẫn đến đúc khiêm nhtrạng, bải vì đó' là 
kết quá cùa việc nhận biết đuạc con ngoài là aì truóc mật 
Thiên Chúa: sọ thật về con ngoòl. Thánh Phêrô đã có 
nhõng lòi nhắn nhủ nhu sau: "Anh em hãy tụ khiêm tụ hạ 
duói bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Nguòì cất nhắc 
anh em khi đến thòi Nguòi dã định" (IPr 5:6). Ân huệ đó 
làm cho tín hũu khỏi roi vào thái dộ kiêu căng, vì nói cho 
cùng, mọì sụ con nguòl có đuọc cũng đều nhò cá vào ân 
huệ Thiên Chúa ban cho: "bạn có gì mà bạn đã không nhận 
lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang nhu thể đã 
không nhận lãnh?" (ICr 4:7). Đó còn là lẽ thuòng tình mà 
aì ai cũng hiểu, nhu Đúc Giêsu đã dạy qua dụ ngôn ve việc 
đì dụ tiệc cuói (x. Lc 14:7tt): hãy chọn chỗ cuối mà ngồi... 
Việc tô thái độ kiêu căng, phô bày vẻ ngạo mạn cũng 
chẳng khác gì chuyện ra tay cuóp giật vinh quang Thiên 
Chúa, túc chiếm làm cùa riêng nhũng thú vốn thuộc về 
Đấng Toàn năng; on úy Kính là một "chiếc phanh" thuọng 
hạng giúp hãm siết các khuynh huóng lệch lạc kiểu đó. 
Đốì VÓI thái độ tụ tin quá đáng, thánh Phaolô cũng đã 
gióng tiếng cảnh báo: "Aì tuòng mình đang đúng vũng, thì 
hãy coi chùng kẻo ngã" (ICr 10:12); ngài cũng khuyên 
nhú "toàn thể các thánh" trong giáo đoàn Phìlípphê (P1 
1:1) nhu sau: "anh em hãy biết run sọ mà gắng súc lo sao 
cho mình đuọc cúu độ" (2:12). Còn về chính mình, ngài 
viết: "Vậy, vì biết kính sọ Thiên Chúa, chúng tôi cố gắng 
thuyết phục nguòì ta" (2Cr 5:11); rồì tiếp đó: "Anh em 
thán mến, vì nắm đuọc nhimg lòí húa ấy, nên chúng ta hãy 
tẩy rủa hồn xác cho sạch mọl vết nho, và đem lòng kính sọ 
Thiên Chúa mà lo đạt tói múc thánh thiện hoàn toàn" 
(7:1).

Qua nhũng gì vùa trình bày trên đây, thiết nghĩ cũng đã 
khá đủ để giúp nhận rõ là on úy Kính, dù đuọc xếp vào 
hàng thấp nhất, thì cũng chính là chiếc thang giúp tlen lên 
nhũng tầng nấc cao khác — ke cá tầng nấc cao nhất — bỏì vì
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nó hằng ra súc vun xái cho đúc khiêm nhuòng. Mà đã rõ 
ràng ìà nhu vậy rồi thì khỏi cần phái nhác gì thêm đến khá 
năng sinh ích cùa nó đối vói đúc áì, đúc kiên nhẫn, đúc 
công bình... Hoa trái mà ân huệ này đom ket chính là 
luong tâm trong sạch. Phụng vụ Giáo hội hằng nhắc nhỏ 
để các tín hũu của mình ý thúc rằng mọi !òì cầu nguyện 
kitô đều quy về "Thiên Chúa Toàn năng hang song", "Thiên 
Chúa quyền năng và dũng mãnh" (dỊch tù chũ 
DgMS' 6*aĂaorA). Thánh thi 7ẻ DcM/M thua !ên Thiên Chúa !à 
Pa/er túc là "Cha Uy nghi vô biên."
Cảm xúc của con nguòi truóc Đấng Uy nghi ấy đuọc biểu 
lộ rõ ràng, nhu thấy qua thị kiến mỏ đầu của tiên tri Isaia 
(x. Is 6:5), hoặc qua thị kiến của thánh Gìoan ỏ đảo Pátmô 
truóc Chúa Phục Sình: "lúc thấy Nguòi, tôi ngã vật xuống 
duóì chân Nguòì, nhu chết vậy. Nguòi đặt tay hũn lên tôi 
và nói: 'Đùng sọ...'" (Kh 1:17). Một số vị thánh cũng có 
đuọc cách kiểu cám nhận tuong tụ; chẳng hạn, thánh 
Têrêxa Avila đã viết rằng: "vói tôì, duòng nhu chẳng thể 
còn cáì chết nào khùng khiếp hon là ý nghĩ về sụ việc có 
thể làm mất lòng Thiên Chúa" (U&r 34,10). Chua đù 
thánh thiện đến múc độ đó thì khó mà hiểu thau đuọc ân 
huệ Kính sọ Thiên Chúa lón lao đén duòng nào. Song dù 
gì đi nũa, Thiên Chúa cũng yêu thuong hết thảy mọi con 
cái Nguòi. Dù Nguòì đã dành hết tình yêu thuong cho dân 
tuyển của Nguòì khi xua, thì lúc Nguòi xuất hiện truóc họ, 
họ vẫn cảm thấy sọ hãi, để rồi Môsê đã phải lên tiếng trấn 
an: "Đùng sọ hãi, vì Thiên Chúa đến là để thù thách anh 
em và làm cho anh em luôn luôn kính sọ Nguòi, ngõ hầu 
anh em đùng phạm tội" (Xh 20:20). Sâu tận đáy lòng, 
Đavít đã tâm tình cùng Thiên Chúa rang:

"Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ ìòng con, 
xìn thùr con cho biết nhõng điều con cám nghĩ.
Xin Ngái xem con có lạc vào đuàng gian ác
thì dẫn con theo chính lộ ngàn đài" (Tv 139:23-24).

On Sùng Hiếu
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TÙ "sùng hiếu" hàm dung một số ý nghĩa căn bàn. Theo 
cách lý giải của thánh Tôma Aqulnô, đó là hiếu hạnh tụ 
nhiên, là một nhân đúc và là một ân huệ; ngài cát nghĩa rõ 
ràng nhu sau về nét khác biệt giũa các ý nghĩa đó:

"Xét nhu bổn phận thò kính nguòì cha trần giói, thì 
sùng hiếu là một nhân đúc; còn xét nhu bổn phận thò 
phuọng Thiên Chúa nhu Cha, thì đó là một ân huệ." Roi ngài 
lý luận tiếp: "Thái độ thò kính Thiên Chúa nhu là Đấng 
Tạo dụng -  biểu hiện qua đúc thb phuọng -  thì cao cả hon 
là tâm tình tôn kính nguòì cha phàm trần đuọc biểu lộ qua 
đúc hiếu thào. Song, tám tình thò phuọng Thiên Chúa nhu 
là Cha còn tuyệt VÒI hon cá thái độ thò kính Thiên Chúa 
nhu là Đấng Tạo dụng và nhu !à Chúa nũa. Bỏi đó, đúc 
thò phuọng thì lón lao hon cà đúc hiếu tháo; trong khì đó, 
on sùng hiếu thì lón lao hon cả đúc thò phuọng."^^

Sùng Hiếu là một ân huệ làm cho tín hũu có thể biểu lộ 
thái độ tôn kính và tâm tình thò phuọng dành cho Thiên 
Chúa nhu Nguòl đáng đuọc; nếu chi cậy vào súc riêng cùa 
mình, thì con nguòi không đủ khá năng làm đuọc điều đó. 
Trong huấn tù sau kinh Truyền tin, ngày 28.05.1989, Đúc 
Gioan Phaolô 11 đã nêu bật cho thấy ý nghĩa của ân huệ 
này: "Vói on Sùng Hiếu, Thần Khí chũa lành mọi dạng tật 
cúng lòng của ta, khoi dậy tâm tình sát mến huóng về 
Thiên Chúa và các anh chì em ta." Cùng vói đúc hiền lành, 
ân huệ này làm cho cõi lòng tín hũu đuọm nhuần súc trìu 
mến sâu xa và tình yêu huynh đệ. "Hon nũa, on Sùng Hiếu 
còn có súc dập tắt nhũng ngọn lùa bất hòa và chia rẽ -  von 
chi làm cho tâm hồn hóa chua cay, hận sầu và mất nhẫn nại 
-  cùng thắp lên nhũng tâm tình cám thông, dung nhẫn và 
thú tha. Bỏì đó, một ân huệ nhu thế tất phái là phần móng 
cùa một cộng đồng nhân loại móì, đuọc xây dụng trên nền 
văn minh tình yêu."

7oA7g 77̂ 7̂7 7ÍỌC, H-11, q. ! 21.
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Thánh Phaoìô đã quyết !iệt !ên án nhũng kẻ vô đạo 
đuong thài vì thái độ "bát hiếu" của họ đối vái Thiên 
Chúa: ké ăn ả bất chính thì chi biết "nói hành nói xáu, vu 
oan gtá họa, thù ghét Thiên Chúa, ngạo nguọc, kiêu căng, 
khoác !ác, giòi iàm điều ác, không vâng !òi cha mẹ, không 
có íuong tri, không giũ !òì húra, không chút tình cám, 
không chút xót thuang" (Rm 1:30-31); đó chính là thái độ 
nghịch đạo -  hậu quá của việc thiếu on sùng híeu -  xét về 
ý nghĩa tôn giáo lẫn theo luân thuòng đạo lý giũa xã hộì. 
Thái độ cúng lòng dó làm cho con mat tâm hồn trá nên mù 
lòa, khiên con nguòi không còn đủ súc nhìn ra sụ dũ đê rôi 
đái xủ vói nhau nhu nhũng đồ vật đáng vút đi; điển hình 
nhu việc phá thai và làm cho chết êm dịu, hoặc nhu tình 
trạng bóc lột súc lao động vì lụi nhuận kinh tế, hay nhu 
thục trạng lạm dụng tình dục trẻ em, khiêu dâm, cùng mọi 
dạng dích vụ khai thác tình dục khác.

Sùng Hiếu -  xét nhu một nhân đúc — xuất phát tù bán 
đúc công chính, đòi hỏi con nguòi phái thục thi bổn phận 
tôn kính cha mẹ, thuoDg yêu anh chì em trong nhà, kính 
trọng bậc trên, nhún nhuòng bậc duóì đối vói tha nhân 
trong xã hộl. Nhân đúc này là cái cốt túy trong nền luân lý 
Khổng giáo và là nền tàng cùa lòng tù bì Phật giáo. Ân huệ 
Thần Khí dành cho kítô hũu làm cho "xác thể" tụ nhiên trủ 
nên sống động nhù "hồn tính" của súc tác động thiêng 
liêng: Cha trên tròi đuọc con cáì thào hiền duói đat hết 
lòng sùng kính, thù phuụng và tôn vinh. Nhu một hệ quà 
tất yếu, lòng kính mến đó sẽ đuọc làm cho tỏa lan sâu rộng 
đến toàn thể "gia quyến" cùa Nguòi -  mà truóc hết là đến 
các anh chị em Đúc Gíêsu, Con của Nguòi, trong Thân thể 
Giáo hội — vì Nguòi đã tiền định cho con nguòi "nên đong 
hình đồng dạng vóì Con của Nguòí, để Con của Nguòi làm 
truỏng tủ giũa một đàn em đông đúc" (Rm 8:29; X. Ep 
1:5). Nhu thế, xét cho cùng, nền "văn mình tình yêu" là 
một tầm nhìn huóng đích -  một mẫu hình lý tuủng -  về
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viễn cánh "chi có một Chúa, một niềm tìn, một phép rùa; 
chì có một Thiên Chúa, Cha cùa mọì nguòi, Đấng ngụ* trên 
mọi ngnài và trong mọi nguòì" (Ep 4:5-6). Tuy nhiên, phàì 
nói ngay rằng đó chang hề ìà điều hão huyền, không 
tuảng, bải vì nó đuạc đặt trên nền tàng vũng chắc !à đúc 
tin: trong Thần Khí, nguÒ! kitô "không còn phải tà nguòi 
xa lạ hay nguòi tạm trú, nhung là nguòì đồng huoTig vói 
các thánh, và là nguòì nhà cùa Thiên Chúa" (2:19). Nhò 
"Thần Khí ban OTI nghĩa tủ" mà tín hihi mói dám gọi -  

— Thiên Chúa lày^^đ, Cha oi! Bải vì kitô 
hũa thục sụ /ò con cái của Thiên Chúa (x. Rm 8:15-16; 
IGa 3:1). On Sùng Hiếu tòa trùm một bầu khí tâm tình 
trên hết tháy mọi kinh nguyện kìtô, vì chính Đúc Giêsu đã 
dạy nguòì kitô cầu nguyện vói kinh "Lạy Cha!" sống giũa 
lòng nhõng thục tạí vật chất hũu hình, các tín hũu "tháo 
hiếu" có bổn phận phái "bát chuóc Thiên Chúa, vì anh em 
là con cál đrrọc Nguòi yêu thuong" (Ep 5:1). Và phải nhò 
ân sủng Thiên Chúa ban cho, thì nguòi kitô mól đủ súc 
chu toàn đuọc bổn phận đó, nhu Giáo họl đã dạy qua một 
lòi kinh trong phụng vụ: "Tuy Chúa không cần chúng con ca 
tụng, nhung việc chúng con càm tạ Chúa lại là một hồng 
ân Chúa ban. Nhũng lòi chúng con ca tụng chẳng thêm gì 
cho Chúa, nhung đem lại cho chúng con on cúu độ nhò 
Đúc Kltô, Chúa chúng con." °̂

Mối tủ hệ thần lình (chiều dọc) đuọc chuyển hóa thành 
mốì tuong quan huynh đệ (chiều ngang) giũa các tín hũu 
và giũa con nguòì vói nhau. Và cũng bỏì vì tình yêu đích 
thục đuọc biểu lộ qua hành động chú không chì qua lòi nói 
hay cám xúc (x. IGa 3:18), nên truyền thống mói nỗ lục cụ

' Kinh Tiền Tụng Chung IV, 5'ácl: Tễ Ró/Ma.
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thể hóa !òng sùng hiếu qua các công tác gọi ìà bác ái; '̂ tu 
đúc học hằng cổ xúy một thái độ dấn thân cụ thể, thể theo 
ìòi Miuyên nhú khi xua cùa thánh Phaolô: "Vậy bao lâu 
còn thì giò, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi nguòi, 
nhất là cho nhũng anh em trong cùng đại gìa đình đúc tin" 
(GI 6:10). Vói truyền thống kitô, mối tuoTig quan huynh đệ 
giũa nhũng nguòi đã chịu phép rủa vói nhau tỏ ra là hoàn 
toàn khác biệt -  xét về phẩm chất -  so vói tình huynh đệ 
đại đồng giũa con nguòì vói nhau. Thần học quan niệm cm 
Sùng Hiếu nhu là một tập tính siêu nhiên giúp vun trồng 
cho đúc công chính và, qua nó, các nhân đúc thù phuọng 
và lòng thảo kính tụ nhiên. Đối lập vói lòng sùng hiếu là 
thái độ cúng lòng, một tình trạng làm này sinh lòng tụ áì 
quá đáng. Trạng thái tâm hồn (và tâm lý) — túc là tâm tính 
-  phái trò nên mềm dẻo thì mói có thể đón nhận đuọc hiệu 
quá cùa các môi chính phúc: "Phúc thay ai biêt xót thuong 
nguòì, vì họ sẽ đuọc Thiên Chúa xót thuoTig. Phúc thay ai 
có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ đuọc nhìn thay Thiên 
Chúa. Phúc thay ai xây dụng hòa bình, vì họ sẽ đuạc gọi là 
con Thiên Chúa..." (Mt 5:7-9). Một bậc thầy đùi sống 
thiêng liêng đã diễn tá nhu sau về on Sùng Hiếu: "ân huệ 
này làm phát sình: tâm tình hiếu tủ huúng lên các đấng bề 
trên, tâm tình hiền phụ huóng xuống các nguòì be duóì, 
cùng tình thân huynh đệ huóng sang các kẻ đông hàng,

Các việc tù thiện đái váì xác 
(túc, "Thucng xác bày mối") tà: 
Cho kè đói ăn;
Cho kẻ khát uống;
Cho kẻ rách ruói ăn mặc;
Cho khách đỗ nhà;
Viếng kè tiệt, cùng kè tù rạc; 
Chuộc kè tàm tôi;
Chôn xác kẽ chết.

Các việc tù thiện đối vói hồn 
(túc, "Thuong tinh hồn bây mối") 
tà:
Lấy tòi tành mà khuyên nguòì; 
Mò dạy kê mê muội;
An úi kẽ ău to;
Răn bào kè có tội;
Tha kè dễ ta;
Nhịn kẽ mất tòng ta;
Cầu cho kẽ sống và kê chết.
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cũng nhu !òng trắc ẩn huáng về kẻ túng hèn, đau khổ và 
thái độ ân cần cúu giúp tha nhân... Àn huệ đó cũng làm 
cho ta biết buồn vói kẻ sầu muộn, biết nhò lệ vói nguòi đang 
khóc, biết vui mùng vói ké vui suóng; nó làm cho ta biết 
chịu đụng để không tò ra khát khe truóc tình trạng ray rà 
cùa nguòi đau ốm hay nhũng khiếm khuyết của kè bất 
toàn; tắt một lòi, nó giúp ta trò nên mọi sụ cho hết tháy 
mọi nguòì."^^

Và do đó, ân huệ và nét điềm tĩnh này phải thấm nhuần 
thái độ kitô trong tuông quan đối vói hết mọi con cái cùa 
Thiên Chúa và, sau cùng, đối vái mọi thụ tạo. On Sùng 
Hiếu là một khá năng đặc biệt giúp nhận ra — đáp trá lại, và 
tô lòng kính phục đối vói — tất cà nhí3ng gì có tính cách 
thần linh. Ân huệ này cũng làm gia tăng lòng tôn kính đối 
vói nhũng đồ vật thánh, chẳng hạn nhu Sách Kinh Thánh, 
thánh đuòng, nhà nguyện, ánh tuạng và các thánh cụ, V.V.. 
Công đồng Vaticanô II đã nối kết on Sùng Hiếu và on Hùng 
Dũng vói thái độ cần có đối vói Lòi cùa Thiên Chúa: Hiến 
chế Tín lý về Mạc khái của Thiên Chúa (Dc/ l r̂ÒMw) mỏ 
đầu vóì lòi tuyên bổ nhu sau: "Trong niềm tham kính 
(Sùng Hiếu) lắng nghe và tin tuủng (Hùng Dũng) công bổ 
Lùi Thiên Chúa..." Quá là điều thú vỊ khi tháy Clêmentê 
thành Alếcxănđria cũng đã kết nối on Sùng Hiếu vói chân 
lý: "Nhung, qua tinh yêu Nguòi dành cho con nguòí, Đúc 
Chúa cũng mòi gọi hết tháy mọi nguùì nhận biết chân lý, 
và chính vì mục đích này mà Nguòi đã gủí Đấng Báo Trụ 
đến. Thế thì, việc nhận biết đó là gì? Chính là lòng đạo đúc 
(on Sùng Hiếu)! Và theo thánh Phaolô, Tòng đạo đúc' thì 
Tại ích mọì bề, bải Chúa húa ban sụ sống hiện tại cũng 
nhu tuoTig lai cho nguòì có lòng đạo đúc' (ITm 4: 8)."̂  ̂
Thánh Bônaventura cũng quan niệm tuong tụ nhu thế: 
"Lòng sùng kính uu việt đến độ trỏ nên quen thuộc vói

Louìs Laliemant, rv . 4.5.
ch. 9.
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nhũng gì đích thục, tác !à vái nhũng điều sinh ích cho on 
cúru độ; đâu đó trong sách Huấn ca có lòi chép rằng: 
'Chính Đúc Chúa đã làm nên tát cà, và ban tặng khôn 
ngoan cho nguòi đạo hạnh' (Hc 43:33)... Chân lý mạc khái 
luôn đóng kín truóc kẻ nghịch đạo; do vậy, nếu anlì em 
muốn làm nhũng kẻ thông thái đích thục, thì quà thục là 
thích đáng việc anh em phái có lòng sùng kính."̂ '* Haí 
chiều kích cùa thùa tác vụ là: chiều dọc (sùng hiếu) và 
chiều ngang (hùng dũng), phía trong và phía ngoài, cà haì 
đều ả trong một mối tuong can, để Lòi và Khí có thể mặc 
lay đuọc ý nghĩa... Qua đòi sống cầu nguyện, tâm hồn đạo 
đúc thuòng cảm nghiệm đuọc on nuóc mắt, on an úi vỗ 
về; và trong cuộc hành trình thiêng Hêng, tâm hồn đó trỏ 
nên rộng mả và có thể tiến cao trên các nấc thang hoàn 
thiện.
On Minh Luân

Qua ân huệ này, Chúa Thánh Thần phú ban một súc 
minh mẫn siêu nhiên cho các tín hũu, giúp họ có khả năng 
nhận biết đuọc mọi sụ nhu Thiên Chúa biết — đuoTig nhiên 
là ân huệ này đuọc ban cho mỗi nguôi theo nhũng múc độ 
khác nhau. Các thánh là nhũng nguòi đuọc ban cho ân huệ 
này, đặc biệt là để các ngài có đủ khả năng đua ra nhiìng 
phán đoán thích đáng về các tình huống gay go; cũng nhò 
ân huệ đó, các ngài có the "đọc" đuọc tâm hồn con nguòi. 
Ân huệ này hiện hũu ò một múc độ sung mãn nhất noì con 
nguòi Đúc Giêsu, nhu thánh Gìoan đã chúng thục cho

Thánh Bônaventura, o/? ọ/*
Coníerence III, so 17. Thánh Gioan Thánh Giá cũng nái kết on 

sùng hiếu vói on mình luận, trong kính nghiệm xuất thần:
AlgA 2. "Gn

minh luận hoàn háo áy/ là do bình an và sùng hìếu/cầm nhu không 
cách bìệt/trong ncri tinh mịch thâm sâu;/đó là điều thầm kín đén độ/tôi 
đã phái 'cà lăm',/vuọt quá mọi hiểu biết." Xin xem duói đây kinh 
nghiệm thánh Inhã Loyola song qua õ Manresa.
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thấy: "Ngtràì không cần ai iàm chúmg về con nguòì, vì 
chính Ngnòì biết có gì trong !òng con ngrròi" (Ga 2:25; X. 
Ga ! :47; Lc 5:21-22; 7:39tt). Đôi khi, ân huệ này tò ra nhu 
là một dạng tri thúc về tuong lai, nhu thấy trong các lòi 
Đúc Giêsu tiên báo về cuộc tủ nạn của Ngài (x. Mc 11:2-6; 
14:12-21.27-30), hay về nhũng con bách hại sẽ xảy đến 
cho các môn đệ Ngài: "Nhung Thầy đã nói vói anh em các 
điều ấy, để khi đến giò của họ, anh em nhó lại tà Thầy đã 
nói vái anh em rồi" (Ga 16:4). Chì khi đuọc lãnh nhận tràn 
đầy Thiên Chúa, tràn đầy Đúc Kìtô noi mình, thì một con 
nguòi, nhu thánh Phaolô chẳng hạn, mói đủ mạnh dạn đe 
có thể thốt lên rằng: "chúng tôì biết đuọc tu tuỏng của Đúc 
Kìtô"(lCr2:16).

Trong ánh sáng cùa ân huệ này, tín hũu khám phá ra 
rằng nét mỹ lệ và vẻ hùng vT của vạn vật chính là thục tại 
phán chiếu vẻ toàn mỹ và huy hoàng cùa Thiên Chúa; nhò 
đó, tín hũu có khá năng thuỏng nếm truóc huong vỊ tròi 
mói đất mói. Chính nhò ân huệ này mà trí tuệ con nguòi 
có khá năng dùng mọi kiến thúc lĩnh hội đuọc về các thụ 
tạo để tiến dần đến việc nhận chân Đấng Tạo hóa. Cùng lúc, 
con nguòì cũng khám phá ra đuọc bộ mặt đích thục cùa 
hết thảy mọt sụ vốn đã bị làm cho ra giá tạo vì tội lỗi, nhận 
ra đuọc tính chất hu ảo của chúng cũng nhu các thục tại 
chóng qua: "Quả thế, muôn loài đã lâm vào cành hu áo, 
không phái vì chúng muốn, nhung là vì Thiên Chúa bát 
chịu nhu vậy; tuy nhiên, vẫn còn có niềm trông cậy...'" 
(Rm 8:20). Các lòi Kinh Thánh hằng nhắc nhỏ tín hũu ý 
thúc về tính chất phù phtem ấy của vạn vật, chẳng hạn nhu 
lòt khuyến cáo sau đây cùa thánh Phaolô: "Thua anh em, 
tôi xin nói vói anh em điều nay: thòi gian chẳng còn bao 
lâu... Vì bộ mặt thế gian này đang biến đì." (ICr 7:29.31); 
và thánh Phêrô cũng nhất trí: "Anh em thân mến, anh em 
là khách lạ và lũ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa 
nhũng dam mê xác thịt, vốn gây chiến vói linh hồn" (IPr
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2:11). Do đó, một ý thúrc đúng đắn về nhãng điều uu tiên 
đòì hòi "chúng ta đùng quá chú tâm đen nhũng sụ vật hũu 
hình, nhung đen nhũng thục tại vô hình. Bái vì, nhũng sụ 
vật hũu hình thì chì tam thòi, còn nhũng thục tại vô hình 
mói tồn tại vĩnh viễn" (2Cr 4:18).

Nhìn thế gian vói nhãn quan ấy không có nghĩa là tỏ 
thái độ khinh miệt hay hạ tháp phẩm giá của vạn vật, 
nhung là để luu tâm cho đủ đến trật tụ thích đáng của các 
giá trỊ. Thần Khí Sáng tạo làm cho trí óc hiểu rõ tùng thụ 
tạo theo bán chất và giá trị đích thục cùa chúng; nhung, có 
thể diễn đạt theo kiểu thì sĩ nhu thể này: khi vầng duoTìg 
chiếu tỏa rục rõ thì các vì tinh tú biến tan. The thì, duái 
nguồn sáng mói mẻ này, bộ mặt đích thục của vạn vật là 
đâu? Đó không phái (chì) là nhũng thú mà khoa học mô tá 
hay sé liệu tháng kê kể ra cho thấy, nhung là chiều kích 
làm hiện lộ vẻ mặt thần linh cùa mọi sụ. Có thể lấy các bí 
tích làm điển hình: nuóc, hoặc nghi thúc rủa tội, các nghi 
lễ phụng vụ, v.v. có the đuọc quay phim, chụp hình hoặc 
ghì chép lạì bằng các công cụ khoa học; nhung dù sao thì 
chúng cũng không tài nào giúp khám phá ra đuọc cái gì là 
ân sủng, là on tha thú, là tình yêu Thiên Chúa... Nhu the, 
toàn thể vũ trụ đều mang một chiều kích bí tích; và nhò on 
Minh luận, thế giói này trỏ nên rõ ràng, tò hiện truóc tầm 
nhìn sâu rộng cùa các kitô hũu.

Tinh trạng trò nên mù lòa, không nhận ra đuọc chiều 
kích án tiềm ấy chính là tấn bì kịch cùa "con nguòì hiện 
đại". Thiên hạ đã trỏ thành nhũng kẻ mà sách Khôn ngoan 
gọi là "ngu sí": "Hết nhũng ai không chịu nhìn nhận Thiên 
Chúa, tụ bán chất là nhũng kẻ ngu sì. Tù nhũng vật híru 
hình tát đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện 
hũn, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không 
nhận biết Đấng Hóa Công. Thế mà, lùa vóí gió, hay làn 
khí thoảng qua, hay tinh tú bầu tròi, hay nuóc cháy cuồn 
cuộn, hay đèn tròi thắp sáng, chúng lạì coi là thần, là



255

nhììng bậc quán cai hoàn vũ. Neu chúng say mê nhũng vẻ 
đ^p đó mà coì !à thần minh, thì cũn^ phải biết rằng Chúa 
Tê của nhũng vật đó còn đẹp hoTì biêt mây, vì chính Đâng 
sáng tạo mọi !oàì !à tác già cùa muôn vé đẹp" (Kn 13:1-3). 
Xã hội hiện đại, bị mê hoặc bòi nhũng kỳ công khoa học 
và tiến bộ kinh tế, đã quay lung khôi Thiên Chúa và chang 
còn bận đoái hoài gì đến các gìá trị siêu nhiên; truóc tình 
trạng đó, có vé nhu thỊ kiến cùa thánh Gioan đã trả thành 
hiện thục: "Bấy giò toàn thể cõì đát thán phục đi theo con 
thú" (Kh 13:3). Các kitô hũu cũng không phái là truòng 
hạp ngoại lệ; chẳng thế mà nhiều vỊ lãnh đạo Giáo hội 
đang lặp lại lùì than phiền của tiên trì Gìêrêmia khi xua: 
"Dân Ta quá thật là ngu xuẩn, chúng không nhận biết Ta. 
Chúng là nhũng đúa con dại dột, là nhũng kẻ tăm toi u mê. 
Chúng chl khéo làm điều dũ, chú chẳng biết làm điều 
lành" (4:22).

Can phái hết súc luu tâm làm sao đe tránh rol vào một 
lối quan niệm nhì nguyên theo kiểu phái Manìkêô, coi các 
thụ tạo nhu thể là xấu tụ bản thể, hoặc đã bị tộl con nguòi 
làm cho ra đồi trụy đi tụ bản chất; Thiên Chúa dụng nên 
chúng tốt lành và Thần Khí Sáng tạo hằng ra súc duy trì 
chúng trong các phẩm chất tốt đẹp co bán mà chúng có, 
đúng nhu lòì giáo huấn của thánh Phaolô: "Nhiĩng gì 
nguòl ta không thể nhìn thấy đuọc noi Thiên Chúa, túc là 
quyền năng vĩnh củu và thần tính cùa Nguòi, thì tù khi 
Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con nguòi có thế 
nhìn thấy đuọc qua nhũng công trình của Nguòl" (Rm 1: 
20). Nhò ân huệ này, nguòi kitô có thể xóa tan duọc não 
trạng phân biệt -  vốn tồn tại trong lối quan niệm Do thái -  
giũa "cái thanh sạch vói cái ô uế," nhu lòí xác định của 
thánh Phaolô: "Thật vậy, tất cà nhũng gì Thiên Chúa tạo 
dụng đều tốt, và không có gì phái loại bỏ, nếu biết dùng 
trong tâm tình trì ân cám tạ" (ITm 4:4); hoặc: "Mọi sụ đều 
trong sạch vóì nhũng nguòi trong sạch" (Tt 1:15). Ân huệ
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này !àm cho nguòi kitô có đurọc quyền tụ do cùa con cái 
Thiên Chúa, đù súc nhận rõ bộ mặt thục chất cùa vè quyến 
rũ thế gian (các ý thúc hệ, các trào iuai tân thòi, nhũng tu 
tuỏng tuyên truyền...), và nhò đó, có khá năng sống giũa 
thế gian nhung không thuộc về thế gian, "hầu chúng ta sẽ 
Miông còn là nhũng trè nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo 
mọi chiều gió đạo lý, giũa trò bịp bụm cùa nhũng kè giáo 
quyệt khéo dùng muu ma chuóc quỷ để làm cho kè khác 
lầm đuòng" (Ep 4:14).

Than Khí yêu men nhũng tâm hon khiêm hạ và đổ vào 
lòng họ nhũng ân huệ cùa Nguôi. Việc hiểu rõ đuạc sụ 
thật ấy đã khiến cho Đúc Gìêsu cảm thấy hoan hỷ: "Ngay 
giò ấy, đuọc Thánh Thần tác động, Đúc Giêsu hón hả vuí 
mùng và nóì: 'Lạy Cha là Chúa Te tròi đất, con xin ngại 
khen Cha, vì cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan 
thông thái biết nhũng điều này, nhung lạl mạc khải cho 
nhũng nguòì bé mọn"' (Lc 10:21); nhung sụ thật ấy cũng 
có thể làm cho nhũng nguùi khác phải sủng sốt và tò thái 
độ hoài nghi, nhu kinh nghiệm mà chính Đúc Gìêsu đã trài 
qua noi làng Nadarét của Ngài; nguòì ta đã không thể hiểu 
noì làm sao mà Ngài lại có đuọc một khá năng thông hiểu 
đến múc ấy, và họ phái thốt lên rằng: "Bải đâu ông ta đuạc 
nhu the? ông ta đuọc khôn ngoan nhu vậy nghĩa là làm 
sao?" (Mc 6:2). Các thánh cũng đã tùng sống qua kinh 
nghiệm tuong tụ nhu vậy.

Thần học coi om Minh Luận nhu là một tập tính siêu 
nhiên, đuạc phú ban nhò ân sùng thần linh, nhằm giúp 
tăng cuùng trí năng con nguòì, làm cho trí tuệ có khà năng 
lĩnh hội tuùng tận bản chất cùa các sụ vật và sụ kiện trong 
moi tucmg quan vói cúu cánh tối hậu. Ân huệ này giúp 
kiện toàn đúc tin, theo nhu lòi nhận định cùa thánh Tôma 
Aquinô trong /MÚ/? 77z<3;i Aọc, 2-2 a.9. Nó còn mang 
lạì hai hiệu quả bổ sung khác: một mặt, nó soi sáng giúp 
cho trí tuệ cùa kẻ có đúc tin đù súc nhận ra đâu là chân giá
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trị của các thụ tạo, cũng nhu thấy đuọc vai trò mà chúng 
đóng giO nhu ĩà "nhũng cánh cùa sổ" huóng mỏ về các 
thục tạì siêu nhiên, hoặc nhu !à nhũng "chiếc guong" phàn 
chiếu ánh thiên quang rục r&; nhu thế, ngay cả các sụ kiện 
chang đáng kể gì mấy cũng có thể biểu !ộ cho thấy một sú 
điệp thần linh và trò nên các cách thế hay co hộì đem đến 
on cúu độ; mặc khác, ân huệ này còn giúp nhận ra rằng, so 
vói tình trạng sung mãn của Thiên Chúa, thì hết tháy mọi 
cùa cái vật chất đều trá nên nhũng thú phù du, hu áo; nhò 
hiểu đuọc nhu thế, các tín hũu mól không còn cam tâm 
làm nhíhĩg kẻ nô lệ cho các thụ tạo nũa.

Ân huệ này giúp các tâm hồn chiêm niệm huóng lòng 
mình vuọt lên khôi thụ tạo mà vuon đến Đấng Tạo hóa vóì 
niềm hoan lạc lón lao, nhu thấy í̂ ua lòí thánh Gíoan Thánh 
gìá diễn tà: "[trong khi chiêm ngắm vạn vật] linh hồn tìm 
đuọc sụ bình an đích thục, thấy đuọc ánh sáng thần linh và 
nếm cám no thỏa sụ Khôn ngoan Thiên Chúa vốn chiếu 
tòa rạng ngòi qua mối hài hòa giũa thụ tạo và noi các kỳ 
công của Nguòi; nhò the, tâm hồn đó cám nhận mình đuọc 
tràn đầy điều lành và rỗng không sụ dũ, rồl, đặc biệt hon 
cá, nhận biết và thuỏng thúc đuọc b&a tiệc tình yêu vô giá 
vốn dĩ làm cho tâm hồn đuọc cùng cố vũng chắc noì tình 
yêu" cu = Cúutíco 14,4).
Giũa hết thày mọi thụ tạo, lính hồn con nguòi là hiũi thể 
đuọc các thánh coí nhu có súc quyến rũ nhát. Có vậy, 
thánh Gioan Thánh gìá móì thốt lên rằng: "ôi lình hồn, 
nguol diễm lệ biết bao gì&a hàng muôn thụ tạó!" (CÚÛ ÍCO 
1,7); và đối vói thánh Têrêsa Avìla, thì "Linh hồn nguòi 
công chính là chốn lạc viên, noi Thiên Chúa tìm thấy niềm 
thỏa thích của Nguòì... Tôi chẳng thể tìm ra đuọc bất cú 
thú gì có thể đem ra so sánh váì vẻ diễm tuyệt cùa một 
lính hồn" 1,1).
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On Hùng Dũng
Chính nhà ân huệ này mà nguàì kitô nhận đuạc súc 

mạnh và !òng can đảm để vuạt tháng mọì trả ngại và cành 
huống gay go vốn thuòng xảy đến trong tiến trình thục thi 
các bổn phận tôn giáo; nhò nó, tín hũu đủ súc chiến đấu 
vóì thế gian, vói sụ dũ và, đặc biệt nhất ià vói nhũng 
khuynh huóng xấu cùa tính xác thịt; đó !à phucmg cách 
giúp khắc phục nỗì sọ và tính nhút nhát bẩm sình. Đó là ăn 
huệ giúp tín hũu dụ phần vào súc mạnh của chính Thiên 
Chúa. Qua các bản văn Kinh Thánh, tín hũu hằng đọc thấy 
nhũng lòì nhắc nhả làm cho ý thúc rằng Thiên Chúa là 
Thành trì cúru độ, là Pháo đài bào vệ, là Núì đá chỏ che... 
cùng các ẩn dụ tuoTig tụ. Tác giá sách Thánh vịnh đã núc 
lòng hón hỏ mà cất tiếng hoan ca: "Con yêu mến Ngài, lạy 
Chúa là súc mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, 
là Đấng giàì thoát con; lạy Thiên Chúa con thò, là núi đá 
cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cáu độ quyền năng, 
là thành trì bào vệ!" (Tv 18:2-3); hoặc: "Chúa là súc mạnh, 
là khiên mộc chỏ che tôl, lòng tôì đặt tin tuỏng noi Nguòi. 
Tôi đã đurọc Nguòi thuong trọ giúp, nên lòng tôi vuì mùng 
hoan hỷ, cát cao tiếng hát tạ on Nguòì" (Tv 28:7).

On Hùng Dũng đậc biệt ban súc mạnh cho tín hũu trong 
cuộc chiến chống lạì sụ dũ, cũng nhu giúp duy trì súc kiên 
tâm trong việc thục thì điều lành.

Khỏi đầu kinh Tin kính, nguòl kìtô tuyên xung đúc tin 
vào "Thiên Chúa là Cha Toàn năng"; Chúa Thánh Thần, 
"ngón tay phái của Cha", đã luôn bổ ban tràn đầy súc 
mạnh của Nguòl cho nhũng ai đang đặc biệt cần đến. Thu 
gùi tín hũu Do thái đã nêu một thí dụ điển hình nhu sau: 
"Tôi còn phái nóì gì nũa đây? Tôi sọ không có dủ thdì gìò 
dể kể truyện các ông Ghítôn, Barắc, Samson, Gíptác, Đavít, 
Samuen và các ngôn sú. Nhò đúc tin, các vị này đã chinh 
phục các nuóc, thục hành công lý, đạt đuọc nhũng gì
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Thiên Chúa đã húa; các ngài đã khóa miệng su tủ, dập tắt 
!ủa hồng mãnh iiệt, thoát khôi !u*õi guam. Các ngài đã ìuót 
thắng bệnh tật mà trả nên mạnh mẽ, đã tò ra dũng cảm noi 
chiến truòng, và đẩy ]ui đuọc quân ngoại xâm... Có nhũng 
nguòì phải chịu nhạo cuòi và roi vọt, hoTt nũa còn bị xiêng 
xích và bò tù; họ bị ném đá, bị cua đôì, bị chết vì guom; 
họ phải íuu lạc, mặc áo da cùu da dê, chịu thiếu thốn, bị áp 
búc và hành hạ. Thế gian chằng xúng vói họ. Họ đi !ang 
thang trong hoang địa, trên núi đồì, trong hang hốc và hầm 
hố" (Dt ! 1:32-38). Trong Tân Hác, thánh Phaoìô cũng cành 
báo rằng: "Quả thục, nhũng ai muốn sống đạo đúc trong 
Đúc Kìtô Gìêsu, đều sẽ bị bắt bó" (2Tm 3:Ì2), nhu chính 
Đúc Giêsu đã tiên báo truóc đó (x. Mt 5:H; Ga 15:18-21). 
Dõi tại các biến cố đã diễn ra suốt dòng lịch sủ, và nhất là 
qua kinh nghiệm nỗ lục để giũ vũng lòng tín thác nol 
Thiên Chúa, nguòì công chính hẳn là có cám tuủng rằng 
"Con Thú đuọ'c phép giao chiến vói các thánh và thắng họ" 
(Kh 13:7); bảí vậy, mói thuòng nghe vẳng vọng đâu đó lòi 
oán than, rên rì: Tại sao? Chúa oi? Có sao?...

Dù rằng cuộc chiến thiêng liêng trong đòi sống thuòng 
ngày cùa nguòì kitô xem ra không ác liệt là mấy, nhung 
nhu thế không có nghía là on Hùng Dũng không còn cần 
thiết nũa. Bòi V), tuy cuộc chiến này có vé nhu không có 
biểu hiện gì đáng luu ý ỏ bề ngoài, nhung bên trong thì 
cuồn cuộn tùng đọt sóng ngầm; bỏì đó, thánh Tông đồ 
Phaolô mói lên tiếng cánh giác là: "Hãy mang toàn bộ binh 
giáp vũ khí cùa Thiên Chúa, để có thể đúng vŨTìg truóc 
nhũng muu chuóc cùa ma quỳ. Vì chúng ta chiến đấu 
không phái vói phàm nhân, nhung là VÓI nhũng quyền lục 
thần thiêng, vói nhũng bậc thong tri thế giói tối tăm này, 
vóì nhũng thần linh quái ác chốn tròi cao" (Ep 6:11-12). 
Quả thục, nguòl kitô đang ỏ trong một cuộc chiến thiêng 
liêng có tính chát cánh chung, nhu công đồng Vatícanô II 
đã vạch ra cho thấy: "Một cuộc chiến cam go chống lạì
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quyền lục bóng tối vẫn tiếp diễn suốt trong lịch sù nhân 
loại, khỏi đầu tù khi thế giói khai nguyên và sẽ kéo dài đến 
ngày cuối cùng nha lài Chúa phán (x. Mt 24:13; 13:24-30 
và 36-43). Dấn thân vào cuộc chiến này, con nguòì phái 
luôn ra súc chiến đấu để gắn bó vói sạ thiện, bỏì vì con 
nguòì chì có thể tìm đuạc sụ thống nhất trong chính mình 
một khì đã hết súc co gang VÓI sụ trạ giúp của on Chúa" 
(GS 37). Ve cốt yếu, tình trạng hiệp thông các thánh trong 
Giáo hội biểu lộ một mối tuoTig trạ von có khá năng giúp 
cho tín hũu đủ súc óng phó vóì cuộc chiến ấy, đặc biệt là 
nhò súc mạnh cùa các lòi cầu nguyện; đó là điều mà thánh 
Phaolô hằng ra sác thạc hiện: "Tà ngày chúng tôi nghe 
biết vậy, chúng tôi cũng không ngùng cầu nguyện và kêu 
xin Thiên Chúa cho anh em đuạc am tuông thánh ý Nguòì, 
vói tất cả sụ khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban 
cho... Nhò súc mạnh vạn năng cùa Thiên Chúa vinh 
quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đụng tất 
cả" (C1 1:9-11). Ngài đã đề nghị vói các tín hũu Êphêsô 
"hãy tìm súc mạnh trong Chúa và trong uy lục toàn năng 
cùa Nguòì" (Ep 6:10), và thánh Phêrô cũng khuyên nhủ 
tuomg tụ: "Anh em hãy đúng vũng trong đúc tin mà chong 
cụ, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trài qua 
cùng một loại thống khổ nhu thế" (IPr 5:9). On Hùng 
Dũng của Thần Khí đuọc biểu lộ theo nhũng dạng cách 
nghịch biện, và dó là điều mà thánh Phaolô đã kinh nghiệm 
rất rõ: khi cầu nguyện để xin đuọc gìài thoát khỏi... nhũng 
nỗi thống khổ cùa mình, ngài đã nhận đuọc lòi quả quyết 
nhu sau: "On của Thầy đã đù cho con, vì súc mạnh cùa 
Thầy đuạc biểu lộ trọn vẹn trong sụ yếu đuối" (2Cr 12:9).

Các thần học gia đã xếp on Hùng Dũng vào số các tập 
tính siêu nhiên, coi đó nhu là ân huệ Thánh Thần ban cho 
hết thày mọi tín hũu, hầu giúp họ vuọt qua đuọc nhũng 
tình cảnh khó khăn hang ngày đe giũ vũng một đòi song 
kitô trung thành, cũng nhu để đủ súc úng phó vói các hoàn
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cánh đăc biệt, nhn việc phàì chịu tình trạng nguạc đãì, bắt 
bó, hoặc phái íâm vào nhũng COTI cám dỗ mãnh ìiệt, hay 
thậm chí phái đuoTig đầu vóì cuộc thủr thách tột bục !à chịu 
tủ đạo. Ân huệ này cũng giúp gìa tăng súc mạnh cho các 
nhân đúc anh hùng. Lòng dũng càm -  xét nhu một nhân 
đúc tuân lý — giúp con nguòì phát huy đuọfc các khà năng 
tụ nhiên của mình nhằm chống lại sụ dũ* và kiên trì thục 
thì điều lành; nó thúc dẩy con nguòì mạnh dạn sống và 
thục thi lẽ phái theo nhũng đòì hòi của luân thuòng đạo lý 
-  đuoTig nhiên là luôn luôn có sụ trọ giúp của ân sủng thần 
linh. Cùng vói bán tính của mình, con nguòi đuọc ban cho 
khả năng làm lành lánh dũ, nhu 10! quá quyết cùa thánh 
Tôma Aquinô: "theo lề lái thích đáng và phù họp vói bán 
tính của mình, con nguòi quá là có đuọc một khá năng 
vũug chắc về cá hai phuorng diện dó [làm lành và lánh dũ]; 
bỏ! thế, con nguÒ! không đuọc phép viện đến bất kỳ một 
lý do nào để tránh việc thục thi điều lành, dù là gặp phái 
tinh cánh cam go, phái dốc toàn lục để hoàn tất một công 
việc nào đó, hoặc ngay cá việc phàì gánh chỊu một sụ dũ 
trầm trọng." Dù có quà quyết nhu vậy, nhung ngài cũng 
nhận đình thêm rằng, "đối vói nhũng tình cành gay go hoT!, 
nhất thiết chúng ta cần phái đuọc ban cho om can đám, vốn 
đuọc dẫn dắt bằng on chì giáo, dù om can đảm ấy xem nhu 
có mối liên hệ chủ yếu vói nhũng điều thiện lóm lao hom" 
(2-2, 139. 1). On Hùng Dũng của Thánh Thần làm gia tăng 
đúc can đám qua một "tác dộng bổ súc" -  nói theo cách 
con nguòi -  giúp tín hũu đủ súc chống lại nỗi sọ tụ nhiên 
dể giũ vũng lòng trung thành và tinh thần sốt sang mà thi 
hành thánh ý Thiên Chúa cách mạnh mẽ. Tác động "bổ 
súc" này có lẽ ai al cũng cần đến, dù là nguòi mạnh mẽ 
nhất nhu Đúc Gìêsu; tuòmg thuật về cuộc khổ nạn của Đúc 
Giêsu, thánh Luca đã luu ý đến một chì tiết nhu sau: "Bấy 
giò có thiên sú tù trÒ! hiện đến tăng súc cho Nguòi" (Lc 
22:43). Tác động đó thuòng thấy diễn ra trong cuộc sống 
hằng ngày — biểu hiện nhu là lòng trung thành giũa vọ
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chồng váì nhau, giũa con cáì vói cha mẹ, v.v. — hoặc trong 
các truòng hop ngoại thuòng, nhu các cuộc áp búc, đàn áp 
chính trì hay tôn giáo. Trong ÌỊch sủ, quả !à không thiếu 
nhũng điển hình nêu bật cho thấy dạng tác động "bá súc" 
đó; chẳng hạn, kể !ại guoTig tủ đạo của thánh Vínxentê ỏ 
Tây ban nha, so sánh nỗi thống khổ mà thánh nhân phải 
chịu trôn thárt xác vói nhũng !òi !ẽ hết súc bình tĩnh và tụ 
chủ phát ra tù tâm hồn, thánh Âugutìnô đã nhận đinh nhu 
sau: "Chính thân xác cùa Vinxentê phàì gánh chịu đau khổ, 
nhung chính Thần Khí !à Đấng nói qua mÔ! miệng ngài; và 
nhũng !òi tẽ đó của Thần Khí không nhũng khiến cho sụ 
dũ bỊ đẩy tùì mà còn có súc an ủi, tàm gia tăng súc mạnh 
cho tình trạng yếu đuối nũa" 276, 2). Trong đòi
sống thuòng ngày, ân huệ này giúp cho việc thục hành các 
nhân đúc khác trỏ nên dễ dàng và chắc chắn hoTì. Thánh 
Âugutìnô dã đặc btệt gắn tiền ân huệ này vót mối phúc thật 
thú tu: "Phúc thay ai khao khát nên nguôi công chính, vì 
họ sẽ đuọc Thiên Chúa cho thỏa tòng." Ngài nói rõ rằng 
on Hùng Dũng tà rất cần thiết cho nhũng ai khao khát đúc 
công chính (xem ĩ, III, 10). Thánh
Phanxicô Xaviê đã lãnh nhận ân huệ này trong nhũug 
chuyến hành trình đầy trắc trá cùa ngài; dẫn câu tòi Chúa 
"Ai tiều mát mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy 
đuọc", thánh nhân đã bình luận nhu sau: "Lúc phải đối 
diện vói nhũng tình thế hiểm nghèo, vốn có thể tàm chúng 
ta mát mạng, thì lòì đó, dù rất dễ hiểu theo tiếng Latình, lại 
trỏ nên quá đỗi mo hồ đến độ tôi nghĩ là kẻ nào muốn hiểu 
đuọc -  dù thông thái cách mấy -  thì nhát thiết chi có một 
cách tà nhò Thiên Chúa, Chúa chúng ta, qua tòng nhân hậu 
vô biên cùa Nguòi, cắt nghĩa cụ thể cho mói hiểu ra 
đuọc."^  ̂Ngày nay, nhiều kìtô hũu dễ bị cám dỗ roi vào con 
đuòng nhuọng bộ, thỏa hiệp, hoặc tâm vào thái độ nhu

Xem /vaMCMco Madrtd: BAC 101,
bác thu số 55 (1546).
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nhaạc, nhát đám truác nhũmg !ài chỉ trích, nhạo báng, 
nhõng dạng phân biệt trong cách đéi xù... đối nghịch vói 
lòng trung thành của niềm tin tôn giáo. Truóc tình trạng 
này, OTt Hùng Dũng tò ra là cân thiêt hoTi bao giò hêt. On 
can đàm thần lính này — mà khi xua các Tông đồ đã đuọc 
ban cho để mạnh dạn mà rao giáng và làm chúng (porrAg- 
.yzu) (Cv 4:13.29.3l,v.v.) — là on tốì cần, nhát thiết nguòi 
kitô phải có, nhất là trong thòi đại ngày nay.
On Chì Giáo

Ân huệ này thuòng đuọc coi là "kề vai sát cánh" vói 
các ân huệ thuộc trí tuệ khác nhu OTÌ Minh luận, un Thâm 
hiểu và OTt Thuọng Trí. Ân huệ này thuòng thấy xuất hiện 
duól dạng nhân đúc khôn ngoan (cũng có thể hiểu nhu là 
thận trọng hoặc cẩn trọng); nhò nó, lý trí tụ nhiên đuọc 
ánh sáng siêu nhiên soi dẫn, và ánh sáng này giúp cho tín 
hũu có khà năng đua ra nhũng quyết định thích đáng trong 
lúc phải đối diện vói nhũng cánh huống khó khăn. Các on 
Minh luận, Thâm hiểu, Thuọng trí làm cho trí tuệ lĩnh hội 
đuọc chân lý; trong khi đó, on Chì giáo giúp cho có khả 
năng áp dụng nhũng kiến thúc đó vào trong nhũng truòng 
hạp cụ thể. Ân huệ này giúp tín hũu biết lý luận dụa trên 
các tiêu chuẩn xác thục nham đù súc đua ra nhũng quyết 
định thích đáng. Thông thuòng, khà năng phán đoán đúng 
đuạc coì nhu là kết quá của việc hiểu biết tuòng tận về 
một tình huống cũng nhu khám phá đuọc một động lục 
thúc đẩy đúng đắn để hoàn tất một mục đích nào đó. Tuy 
nhiên, thục tế cuộc sống thuòng tò ra hết súc phúc tạp và, 
bên cạnh đó, các lý do thúc đẩy ý chí con nguòi lạí dễ bì 
tác động, ảnh huòng bải nhũng thành kiến tiên thiên tù 
bên ngoài hoặc tính vị kỷ tù bên trong.

Kinh Thánh không ngùng nhắc nhò tín hũu luu ý về 
khoáng cách biệt vòi vọi giũa cáí gọi là chân lý quan niệm 
theo kiểu con nguôi và sụ thật của Thiên Chúa: "Tu tuỏng 
cùa Ta kliông phái là tu tuông của các nguoi, và đuòng lối
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các nguai không phàì ià đnràng lối của Ta — sấm ngôn cùa 
Đúc Chúa" (Is 55: 8). Thánh Phao lô nhận định rõ ràng 
rằng điều gì "thế gian" gọi là "điên rồ và ô nhục" thì thục 
ra đó chính là "súc mạnh và sụ khôn ngoan cùa Thiên 
Chúa" (x. lCr 1:23-24). Rất hiếm khi "đuòng lốì Thiên 
Chúa" trùng khít vói đuòng lối con nguòì. Chẳng hạn, Đúc 
Giêsu đã tùng bị các thân nhân Ngài cho là mất trí (x. Mc 
3:21). Và khi Ngài tiên báo sụ việc Ngài sẽ phài chết trên 
thập giá, thì Simon-Phêrô 'thận trọng' đã cố súc can ngăn 
Ngài đùng làm chuyện nguạc đòi ấy; Đúc Gìêsu đã nổì 
giận và gọl ông là "quỳ": "Xatan, lui lại đàng sau Thầy! 
Anh cản lối Thầy, vì tu tuảng cùa anh không phái là tu 
tuủng của Thiên Chúa, mà là của loài nguòi" (Mt 16:23). 
Thánh Phaolô đã thú nhận sụ bất lục của mình trong nỗ lục 
tìm hiếu cách thúc Yahweh đối xù vúl dân Nguòì và các 
dân ngoại, đe rồi chì biết một mục dâng lên lòng tuân phục 
và thái độ trung thành thò kính: "Sụ giàu có, khôn ngoan 
và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm duòng nào! Quyết 
định của Nguôi, aì dò cho thấu! Đuòng lốl cùa Nguòi, ai 
dõi theo đuạc! Thật vậy, ai đã biết tu tuảng cùa Chúa? Ai 
đã làm cố vấn cho Nguòì? Ai đã cho Nguùi truóc để 
Nguôi phải trá lại sau. Vì muôn vật đều do NguÙ! mà có, 
nhò Nguùì mà tồn tại và quy huóng về Nguòi. Xin tôn 
vinh Thiên Chúa đến muôn đòi! Amen" (Rm 11:33-36). 
Bải vì khoáng cách biệt giũa đuòng lối cùa Thiên Chúa và 
của con nguòi quá xa, nên con nguòì chì có thể mong bắt 
đuọc nhỊp cầu nối kết đôi bò đó lạì vái nhau nhù một ân 
huệ thần linh. Nhu ông Gióp đã quà quyết: "Nal Thiên 
Chúa có cà khôn ngoan lẫn súc mạnh, muu luọc cũng nhu 
tàì thông hiểu đều thuộc về Nguòi" (G 12:13).

Dòng văn chuomg khôn ngoan đã đặc biệt đề cao đúc 
khôn, coi đó nhu là một ân huệ do Thiên Chúa ban tặng. 
Vói nhân đúc này, khá năng lý luận của con nguùì đùạc 
coì là tiêu chí căn bàn đối vói cung cách hành xủ thuòng



265

ngày; có thể gọì đó là "lurong tri" hoặc "khôn ngoan cổ 
truyền", ông Tôbía đậ khuyên con trai mình rằng: "Biết aì 
khôn ngoan thì tìm đến mà bàn hòì và chá coi thuòng lòì 
chl giáo nào hũu ích" (Tb 4:18). Nguòì kitô phàí ra súc ghì 
lòng tạc dạ các bài học mà kình nghiệm đã để lại: "Kẻ có 
lû ong tri là có nguồn sống, sụ dại khò là hình phạt kẻ ngu 
sí" (Cn 16:22); hoặc "kẻ lạc xa con đuòng hiểu biết, sẽ 
phái sống chung vói đám âm hồn" (21:16). Các phuong thế 
tụ nhiên cũng có thể mang lạl lọi ích trong việc giúp tín 
hũu đạt đến tiêu đích là sụ khôn ngoan: "Hãy lắng nghe lòi 
khuyên, đón nhận lòi nghiêm huấn, để sau này bạn đuọc 
nên khôn" (19:20).

Để có thể lãnh nhận đuọc on Chì Giáo, tín hũu nhất 
thiết phái trái qua truóc hết một cuộc thanh tẩy đôi mắt 
thiêng liêng, bùi chẳng thể có điều gì hiển hiện sáng rõ qua 
một thỊ lục thiêng liêng đã bị tộì lỗi làm cho suy nhuọc 
hán đi. Đúc Giêsu đã tùng nói: "Đèn của thân thể là con 
mát. Vậy nếu mắt sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu 
mát anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tái. Vậy nếu ánh sáng noí 
anh lạl thành bóng tối, thì téi biết chùng nào" (Mt 6:22- 
23); bỏi vì "al có tâm hồn trong sạch, nguòì đó sẽ đuọc 
nhìn thấy Thiên Chúa" (Mt 5:8), và trong Thiên Chúa, tất 
cá mọl sụ đều sẽ trò nên rõ ràng, mình bạch. Gn Chì giáo 
bao hàm haì chiều kích: một mặt, nó đua dẫn tín hũu buóc 
vào việc phụng sụ Thiên Chúa; và mặt khác, nó giúp nguòi 
đã lãnh nhận nó có khả năng giúp cho nhũng nguòì khác 
cũng làm nhu vậy. Trong tu đúc học, nó đuọc gọì là khà 
năng phân định thần loại.

Thánh Tông đồ Phaolô đã cầu xin Thiên Chúa ban ân 
huệ này cho các kitô h&u cùa ngài: "Điều tôi khẩn khoán 
nài xin, là cho lòng mến cùa anh em ngày thêm dồi dào, 
khiến anh em đuọc OTt hiểu biết và tài trục giác siêu nhiên 
đe nhận ra cái gì là tốt hoTi. Tôi cũng xìn cho anh em đuạc 
nên tình tuyền và không có gì đáng trách, trong khi chò
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đạí ngày Đúc Kìtô quang !âm" (Pí 1:9-10). Thánh Gìoan 
cũng có mối luu tâm tuang tụ: "Anh em thân men, anh em 
đùng cú thần khí nào cũng tin, nhung hãy cân nhắc các 
thần khí xem có phái báí Thiên Chúa hay không, vì đã có 
nhiều ngôn sú gìá lan tràn khắp thế gian" (1 Ga 4:1). Đích 
nhắm trong đòi sống thiêng liêng càng cao bao nhiêu, thì 
khà năng phân định thần loại càng trỏr nên cần thiết bấy 
nhiêu; khà năng đó, các đan sĩ đầu tiên đã coi là điều hết 
súc quan trọng. Trong cuốn CMỘc ^  thánh
Atanaxiô đã trình bày nhu sau về các điều mà "vị tổ phụ 
của các đan sí' tùng coi là cần thiết phàl làm đe có thể 
nhận lãnh đuọc ân huệ đó: "cần phàì liên 11 cầu nguyện và 
khổ chế, cùng VÓI tác động cùa Thần Khí, thì mói có thể 
lãnh nhận đuọc (m giúp nhận định thần loại" (22.3). Các 
bậc thầy tu đúc đã đề ra nhiều quy tắc quan trọng phải tuân 
theo để có đuọc ân huệ này; xln xem chẳng hạn, nhũng gì 
thánh Inhã Loyola đề ra cuốn 77!uo cùa ngài (noì các 
số 169-189, 313-336, 346-370).

Các thói tật đốl nghịch vól đúc khôn siêu nhiên này thì 
rất nhiều: một đàng, là khuynh huóng đua ra các quyết 
đình hấp tấp, thiếu nhận định, không cân nhắc cho kỹ càng 
hết mọl lý lẽ, khía cạnh hay các hậu quà; đó là một dạng 
liều lĩnh do tính kiêu căng, ngạo mạn hoặc do tính nông 
nổì, bốc đồng, sình ra; và đàng khác, là thái độ do dụ, chần 
chù và thận trọng quá múc, đến độ có thể coi đó nhu là 
một chúng bệnh thiêng liêng. Giũa haì khía cạnh bất cập 
và thái quá đó, việc giũ cho đuọc một tình trạng quân bình 
hoàn háo tuyệt nhiên không phái là chuyện dễ dàng; tuy 
nhiên, on Chỉ giáo có thế giúp kiện toàn đúc khôn và đua 
nó đến các cấp độ trên cùng, nhu có thể thấy noi truòng 
họp các thánh, cũng nhu noí các bậc thầy trong đòí sống 
thiêng liêng. Hết thảy nhũng ai đang làm công tác mục vụ 
hay cố vẩn thiêng liêng, xét theo các đòi hòi đặc thù của 
công việc, đều đặc biệt cần đến ân huệ này. Đoi vóí truòng
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hạp này, OTÌ soi sáng bổ sung cùa Thần Khí Thiên Chúa 
cũng ìà on cần thiết, nhất ià khi các thành kiến co híĩu của 
cá nhân cọng vói tình trạng thiếu thông tin có thể gây ảnh 
huỏng không thuận lọì đến khả năng quyết định chính xác. 
Chẳng hạn, trong các điều kiện hạn chế của một cuộc giải 
tội, vói việc không có đủ thì giò để trì hoãn, tra cúu hay 
tham klìáo, vỊ iinh mục sẽ phàì làm sao đó để có the lập 
túc đua ra các quyết định quan trọng; và nhu the, neu 
không có OTÌ Chi giáo giúp soì sáng, thế tất việc đua ra các 
quyết định túc khác là điều không thể. Công tác lình 
huóng cũng có nhũng đòi hòi tuoTig tụ nhu vậy. Thánh 
Âugutìnô đã cho một lòi khuyên: nếu muốn lãnh đuọc ân 
huệ bề trên ban xuống, thì truóc hết phải biết giúp đõ cho 
bề duói đã.

Nằm trong mái quan liên vóí OTI này là "on đấng bậc". 
Nhln chung, on đáng bậc là một tác trạ siêu nhiên mà 
Thần Khí ban cho nguòì đang thí hành một thùa tác vụ 
hoặc một sú mạng đặc thù nào đó, đuạc coi nhu là hiệu 
quà do một bí tích (Truyền chúc thánh hoặc Hôn phối) hoặc 
do một sú mạng Giáo hội ủy thác, nhằm giúp hoàn tất các 
đòi hòi cùa tác vụ. Tụ nó, on đấng bậc không trao ban một 
nguồn năng lục hay ý tuỏng nào đó, nhung tạo điều kiện 
thuận lại để có thể đón nhận đuọc nhũng ân huệ khác của 
Thần Khí — đuong nhiên là phải đuọc khẩn xin vói thái độ 
khiêm nhuùng. Ò đây, có thể nêu truòng hạp của thánh nũ 
Têrêsa Hài đồng Gìêsu làm điển hình: vẫn còn rất trẻ và 
chẳng học hành gì nhiều, nhung đuạc chì định làm dì giáo 
cho các tập sình, và thánh nũ nhận ra là Thần Khí đã giúp 
đõ mình theo một cung cách đáng đỗì kinh ngạc; thánh nũ 
viết: "Tôì biết rằng Thần Khí ngụ ả trong tôí. Nguòì dẫn 
dat và hằng thúc đẩy tôi trong nhũng điều tôi phái nói, 
phái làm. Chính trong nhũng khoảnh khắc quan trọng, tôi 
cám nhận đuọc một nguồn sáng tôi von chua tùng bao giò 
tuỏng tuọng nổì là có nhu thế. Và OTÌ soi sáng đó không
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phàí chì đuạc ban cho tôi trong nhũng gìò cầu nguyện; 
nhung hầu nhu !à trong mọì lúc, nó hiện diện ỏ giũa nhũng 
công việc tôi làm hằng ngày."^^

On Thâm Hiểu
Ân huệ này giúp thấu hiểu đuạc các chân lý tôn giáo 

theo khá năng dung nhận cùa tín hũu; tiêu đích ân huệ này 
nhắm đến là các chân lý đúc tln. Theo thánh Anxenmô, các 
ân huệ truóc nhằm vào đòi sống hoạt động; còn OTI Thâm 
hiểu và Thuạng trí thì nhằm vào đòi sống chiêm niệm, và 
do đó, chúng là nhũng ân huệ cao nhất. Cách luận giải này 
dù có hoi chuyên môn một chút, thì cũng nêu bật đuọc 
lòng nguõng mộ cao độ mà truyền thong dành cho ân huệ 
này. Nó xuất hiện nhu là tác động đột ngộ mylgAr),
có súc soi tháu, làm cho hiểu đuọc ý nghĩa sâu xa của 
nhũng điều tín hũru đã tin và hiếu một phần nào đó. Đây là 
kinh nghiệm sống động tín hũu có đuọc về mầu nhiệm 
Thiên Chúa qua nhiều cuộc gặp gõ khác nhau vóì Đấng 
Tuyệt Đối: noi bí tích Thánh Thế, hay noi bí tích Hòa Giải; 
qua tình trạng cu ngụ cùa Ba Ngôi Chí Thánh trong linh 
hồn, hoặc qua việc Thiên Chúa hiện diện đặc biệt trong lúc 
tín hũu cầu nguyện; trong "nhiệm cục" cúu độ, V.V.. Có ba 
dạng loại chân lý Hên quan đến mầu nhiệm đúc tin -  mà ân 
huệ này giúp cho hiểu — cần đuọc xem xét ỏ đây, là: Thiên 
Chúa và các mầu nhiệm về Nguòi; các thụ tạo trong mối 
liên hệ vói Đấng Tạo hóa; và các sú vụ của con nguòi 
trong mối tuong Hên vói công trình của Thiên Chúa. Có 
thể nó ì rằng, đối vói các chân lý mà tín hũu còn ngò vục, 
hay tình trạng mù lòa thiêng liêng mà tín hũu lâm phải, thì 
ân huệ này soì sáng, làm cho tín hũu bất chọt hiểu ra, hay 
đột nhiên mà tháu tò.

Cívạc 83 V.
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Có thể ân huệ này đã xuát hiện bát ngà trên Đúc Giêsu 
-  trong dịp lên đền Giêrusalem để mùng Lễ vuạt qua, lúc 
Ngài 12 tuổi -  và đã giúp Ngài nhận ra là mình đang ỏ 
trong nhà Cha! Đen cá các tiến sĩ luật lúc bấy giò cũng tò 
ra hết súc ngạc nhiên về trí thông mình phi thuòmg của cậu 
bé (x. Lc 2:47). Cũng chính Thần Khí đó đã ngụ trong 
Ngài, noi hộì đuòng Nadarét, và Hnh húng các lòi Ngài 
nói, làm cho nhũng nguòi đồng huong phải "thán phục 
nhũng lòi hay ý đẹp thốt ra tù miệng Ngài" để rồi bất giác 
họ báo nhau: "ông này không phàl là con ông Gluse đó 
sao?" (Lc 4:22). Ân huệ này, Đúc Gíêsu cũng đã húa ban 
cho các môn đệ Ngài: "Khì nào Thần Khí sụ thật đến, 
Nguòi sẽ dẫn anh em tói sụ thật toàn vẹn" (Ga 16: 13). 
Thần Khí đó đã linh húng cho các tác giá Tin mùng, giúp 
các ngài nhận ra đuọc nhũng ý nghĩa mói mẻ, sâu kín 
trong lòi nói và hành động cùa Đúc Gìêsu. Thánh Phaolô ý 
thúc rất rõ về ân huệ này: "Phần chúng ta, chúng ta đã 
không lãnh nhận thần trí cùa thế gian, nhung là Thần Khí 
phát xuất tù Thiên Chúa, để nhận biết nhũng ân huệ Thiên 
Chúa đã ban cho chúng ta" (ICr 2:12). Ân huệ ấy đuọc 
trao ban cho cá nhũug nguòi viết tiểu sù* các thánh lẫn các 
độc giá: "Anh em đọc thì có thể thấy rõ tôi am hiểu mầu 
nhiệm Đúc Kitô thế nào" (Ep 3:4). Quá thục, hết thảy mọi 
kìtô hũu tốt lành đều có khá năng "đạt tói sụ thông hiểu 
phong phú và đầy đủ, khiến họ nhận biết mầu nhiệm của 
Thiên Chúa, túc là Đúc Kitô, trong Nguòi có cất giấu mọì 
kho tàng của sụ khôn ngoan và hiểu biết" (C1 2:2-3). Ân 
huệ này thuòng đi kèm vói oTt Chì giáo, nhu có thể thấy 
qua lòì thánh Phaolô viết cho các tín hũu Rôma: "Thua 
anh em, chính tôi, tôì tin chắc rằng anh em có đầy thiện 
chí, thùa hiểu biết và có khá năng khuyên báo nhau" (Rm 
15:14).

Buóc chuẩn bị thích đáng nhất giúp mỏr lòng đón nhận 
ân huệ này chính là việc biết lấy lòng kính cẩn mà tầm cúu
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cùng suy niệm Lài Chúa, cũng nhu cầu nguyện để khán 
xìn cho đuọc om đó; xìn xem, chẳng hạn, Tv 119.

Thần học đã cố phân biệt ân huệ này VÓ! các ân huệ "trí 
tuệ" khác; thánh Tôma Aquinô nhận đính rằng "om Thâm 
hiểu so vói ba ân huệ kia -  túc, om Thuọmg trí, om Minh 
luận và om Chì giáo -  cho thấy không khác nhau là mấy, 
báì nó cũng thuộc về năng lục nhận thúc của trí tuệ"... và 
đuomg nhiên là cá bốn on này đều có mối tuong liên vói 
chân lý mạc khải; "do đó, đối vói nhũng điều thuộc chân 
lý đúc tin đã đề ra cho tín hũu, thì về phần chúng ta, có hai 
điều cần thiết: truóc hết, chúng đuọc trí năng lĩnh hộì và 
tháu suốt, và điều này thuộc về om Thâm hiểu; kế đến, cần 
thiết là con nguòì phải coi nhũng điều đó hẳn là đúng đán, 
nghĩa là phái nhận mình cần gắn bó triệt để vói nhũmg điều 
đó, cũng nhu phái ra súc tránh nhũmg điều đối nghịch vói 
chúng: khá năng phán đoán áy, khl liên quan đến các điều 
thần lình, thì thuộc về om Thuọmg trí; khi liên quan đến các 
thụ tạo, thì lại thuộc về om Minh luận; còn xét về mặt úng 
dụng của nó trong các hành vì cá nhân, thì thuộc về an Chi 
giáo." On Thâm hiểu chiếu tôa một nguồn sáng mói mẻ 
giúp linh hội thấu đáo các chân lý siêu nhiên; an Mình 
luận giúp tín hũu nhận ra mái liên hệ gìGa mình vái các 
thụ tạo trong đà huómg tiến về mục đích tốí hậu của mình. 
Khả năng luạng đinh thục tiễn về các chân lý và thục tại 
thì thuộc về các om Chì giáo và Thuọmg trí. Ân huệ này có 
liên quan đến mốì phúc thú sáu: "Phúc thay ai có tâm hồn 
trong sạch, vì họ sẽ đuạc nhìn tháy Thiên Chúa" (Mt 5:8); 
hoặc: "Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng" 
(Mt 6:22).''

"  Thánh Tôma nói rằng, "Chính trong cuộc đòi này, khi đôì mát 
thiêng tiêng đugc om thâm hiểu thanh luyện, thì một nguòì có thể nhìn 
thấy đuọc Thiên Chúa theo một cách thúc chắc chắn nào đó", 7Z77y 2- 
2, q. 69, a. 2, ad. 3.
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Khoa thần học tiến hành theo quy trình !ý luận, phân tích 
và tổng họp, diễn dịch và quy nạp. Ân huệ Thần Khí thì 
mang tính trục giác, dẫn tói điều mà thánh Gloan Thánh 
giá gọi là "đúrc tin tình ròng"; á đó, linh hồn đạt đến các 
chỗ thẳm sâu trong mầu nhiệm Thiên Chúa, theo múc độ 
có thể, trong đòì này. Chính vì đó là ân huệ đuọc ban một 
cách đặc biệt cho "tâm hồn trong sạch", nên thuòng thì 
truóc hết, linh hồn phàì trài qua tình trạng gọi là "đêm tái 
tâm hồn"... Đây có vẻ nhu là ân huệ mà thánh Inhã Loyola 
đã nhận đuọrc trong "on SO! sáng" bên bò sông Cácđônê ỏ 
Manrêsa (năm 1522). Ngài trình tá trong cuốn tụ thuật của 
ngài rằng, sau kinh nghiệm đó, "ngài thấy mọi sụ trỏ nên 
móí mẻ horn"... Ngài đã nhận đuọc "một ánh diệu quang 
trong tâm trí, theo múc độ có thể nói rằng nếu có cọng hết 
mọi OTI đã nhận đuọc tù Thiên Chúa cùng vói tất thày 
nhũng gì ngài đã học biết trong toàn bộ cuộc đòi trên 62 
năm của ngài, thì duòng nhu đôi VÓ! ngài, cũng không 
bằng nhũng gì ngài nhận đuạc qua kình nghiệm duy nhất 
đó."̂  ̂Cuốn Dố! tAoụ/ của thánh Catêrlna thành Siêna -  ghì 
chép lại các kinh nghiệm về nhímg cuộc xuất than, dù là 
do một n& tu trẻ ít học nhu ngài, thì -  quả thục là rât rõ 
ràng và tuyệt vòi xét về mặt giáo lý và cung cách diễn đạt, 
đến độ không aì đủ súc cắt nghĩa về các kình nghiệm đó 
nếu không nhận đuọc một ân huệ siêu nhiên tù Thánh 
Thần. Phẩm chất đặc biệt khác thuòng của nguồn trí thúc 
ấy đuọc thánh Têrêsa Avila mình bạch diễn đạt nhu sau: 
"Thiên Chúa cùa con oi! Quà lạ lùng biết mấy khi đuọrc 
nghe nhũng lòi đó [Kinh Thánh và giáo huấn thần học] và 
tin vào chúng tù việc thấu hiểu nhu thế để xác tín rằng 
chúng quả đích thục biết bao!"^^

Các điều đối nghịch VÓ! ân huệ này là tình trạng v ô  trí 
v ô  giác thiêng liêng liên quan đến các thục tại siêu nhiên.

CMỘc /AMậ!, số 30.
1,7-8.
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Nếu một tín hũu chí biết !oay hoay trong nhũng mốì bận 
tâm trần thế, một mục theo đuổi nhũng ích !ạì riêng tu, vị 
kỳ, chạy theo nhũng giá trỊ vật chất, thế tát các giác quan 
thiêng ìiêng cùa nguàí đó bị cùn nhụt đì, rồi trí năng sẽ 
chẳng còn đù súc hiểu đuọc gìá trị của các nguyên íý và 
cùng đích của đòì sống thiêng !ìêng. Thuòng khi, đối vói 
một nguài nhu thế, ngôn ngũ đúc tin duòng nhu trỏ thành 
hết súc lạ lẫm, không cách nào hiểu ra cho nổi; bải nó 
thuộc về một "thé gìái khác". Có lẽ trá lục lón nhất khiến 
cho không thể nhận lãnh đuọc ân huệ này chính là tính 
kiêu căng trí tuệ, tính tụ phụ về khá năng hiểu biết, vói hệ 
quả tất yếu là thái độ tù chối thuận theo nhũng gì mà đúc 
tin đòi hòi; thánh Phaolô đã lên án thái độ này: "Chúng tôí 
đánh đổ các kiểu lý luận và mọì thái độ kiêu căng chống 
lại sụ hiểu biết Thiên Chúa. Chúng tôi bắt mọi tu tuông 
phải đầu hàng để đì tói chỗ vâng phục Đúc Kìtô" (2Cr 
10:5).

Cn Thâm hiểu hoạt động trong phạm vi đúc tin và đuạc 
ban cho cùng vúì đúc tin và ân sủng. Tuyên xung Thánh 
Thần là "Đấng dùng các ngôn sú mà phán dạy," là Giáo hộì 
muốn nêu bật cho thấy rằng Nguùi hoạt động tích cục suốt 
trong tiến trình lịch sủ Mạc khàl, qua việc thiết lập và duy 
trì các truyền thống xa xua, qua công tác biên soạn các 
Sách Thánh, qua tiến trình tiếp nhận các bàn viết vào quy 
điển Kinh Thánh, qua nhiệm vụ củr hành phụng vụ Lòi 
Chúa trong Giáo hội, v.v... Do đó, nhu công đồng Vatlcanô 
11 đã nhận định, "để có thể thục thì đúc tin, thì truóc hết 
cần phái có đuọc ân sùng Thiên Chúa cùng tác động nội 
trọ cùa Chúa Thánh Thần: Ngài thúc đẩy và quy huóng 
tâm hồn về cùng Thiên Chúa, má mắt lý trí và làm cho 
mọi nguùi càm thấy vuì suóng và thoải mái khl đón nhận 
và tìn theo chân lý. Và để khả năng thông hiểu mạc khải 
đuọc sâu rộng thêm mãì, thì cũng chính Chúa Thánh Thần 
không ngùng kiện toàn đúc tín qua các ân huệ cùa Ngài"
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(DV 5). Nhà ân huệ này, đôi mắt đúc tìn có thể nhìn tháu 
qua vè bề ngoài của vạn vật đe nhận ra bàn chất đích thục 
cùa chúng nhu Thiên Chúa thấy, và khám phá ra tính chất 
mói mẻ mà Thần Khí hằng tạo ra trong thế giói và trong 
Giáo hội, vốn dl đuạc gọi tà "các dấu chì thòi đại".

On ThrrọTig Trí (Khôn ngoan)
Gn Khôn ngoan tà ân huệ nằm ò vị trí cao nhất trong so 

bày ân huệ; đây chính tà giáo huấn truyền thống của Giáo 
hội kể tù thòi các Giáo phụ."° Gn này ban cho khả năng 
hiếu biết thâm sâu về Thiên Chúa cũng nhu khả năng suy 
xét khôn ngoan về các vấn đề của con nguòi. An huệ này 
không phải tà do một số tuọng ión các thông tín hay nhíìng 
tài năng rải rác đuọc gom tại để hình thành nên, nhung tà 
một khá năng hoàn toàn mang tính chất trục giác đuọc ban 
cho bải một "nguồn sáng" khác biệt hẳn xét ve phẩm chất: 
071 soi sáng và tác động của Chúa Thánh Thần. Khôn 
ngoan, xét nhu một nhân đúc, giúp có khả năng phán đoán 
mọi sụ dụa trên nguyên nhân tột cùng của chúng; và xét

Cht xin ghi ]ại đây một trang viết cùa thánh Àugutinô: "Thế nên, 
con nguòi thánh thiện ấy [nguòì đã nhận đuọc on Thâm hiểu] sẽ ìà 
nguòi đạc biệt vá có tâm hồn trong tráng đến độ sẽ không buác ra 
ngoài con đuòng sụ thật hoậc là để làm vủa lòng nguòi ta hoậc là để 
tránh nhũng phiền toái cuộc sáng găp phái. Một nguòi nhu the thì 
đang tiến dần lên múc khôn ngoan, là buóc thú bảy vá là buóc cuái 
cùng, và vui huỏng tình trạng ấy trong an bình và yên hàn. Bải lòng 
kính sọ Thiên Chúa là buóc đầu cùa khôn ngoan. Rồi tù buóc đầu ấy, 
chúng ta tiền dần đen chình đúc khôn ngoan; và bây giò, con đuòng 
tùng buóc ấy sẽ đuọc miêu trình." 11.7. Theo
buác thánh Âugutinô, Đúc Grêgôrìô Cả nghĩ ra một chiếc thang thiêng 
liêng: "Qua lòng kính sọ Đúc Chúa, chúng ta buác lên tái on sùng 
hiếu, rồi tù lòng sùng hiếu đến on minh luận, tù OTÌ minh luận đến OTI 
dũng lục, tu OTÌ dũng lục tói on chì giáo, tù on chì giáo đến on thậm 
hiểu, và vói OTÌ thâm hiểu tiến tói OTÌ khôn ngoan, và nhu thế, qua 7 ân 
huệ cùa Thần Khí, ỏ bậc thang cuối cùng sẽ mỏ ra cho chúng ta lái 
vào cõi sáng Thiên quốc" II
7,7).
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nhu một ân huệ, nguyên nhân đó chính !à Thiên Chúa: nó 
soi sáng lý trí và huóng dẫn ý chí. Ân huệ này cũng giống 
nhu một OTI tong họp tất cá các on huệ khác, giúp kiện toàn 
một đòi song kitô đích thục, làm cho nó trả nên một "đòí 
song đoi thần".

Khôn ngoan — hiện thân hay nhập thể chính là Zogoy, 
túc Ngôi Lòi — ban cho Đúc Gíêsu nguồn trì thúc thâm sâu 
về Thục Tại Tuyệt Đối, túc là Chúa Cha.**' Nhò đó, Đúc 
Giêsu mól nói đuọc rằng: "Tôi biết Nguòi bỏì vì tôi tù noi 
Nguòi mà đến, và chính Nguòi đã sai tôi" (Ga 7:29). Dù 
đây là một dạng trí thúc có tính cách độc nhất vô nhị, 
nhung lại không chi dành riêng cho Đúc Giêsu mà thôi, 
song còn đuọc chìa sè cho các môn đệ nũa: "Cha tôi đã 
giao phó mọi sụ cho tôi. Và không ai biết rõ nguòi Con, 
trù Chúa Cha; cũng nhu không ai biết rõ Chúa Cha, trù 
nguò'1 Con và ké mà nguôi Con muốn mạc khái cho" (Mt 
11:27). Trong "lòl nguyện hiến tế" sau bùa Tiệc ly, Đúc 
Giêsu đã thua cùng Chúa Cha rằng: "Nhũng kẻ Cha đã 
chọn tù giũa the gian mà ban cho con, con đã cho họ biết 
danh Cha" (Ga 17:6). Có thể nóì rằng trì thúc này hoàn 
toàn khác biệt vói tri thúc của các thần học gia hay của các 
nhà chú giải; thánh Tôma tiến sĩ đã gọi đây là dạng tri thúc 
"do đồng cám",'̂  ̂ giống dạng trì thúc của các nhà thần 
nghiệm nhu thánh Phanxìcô, thánh Gloan Thánh Giá, 
thánh Têrêsa Avìla, V.V.. Qua thông điệp Dírc hn vù tN,

Bonnard, P.E. z,a gA! 44. Paris:
Editions du Cerf, 1966; PeuiHet, André, í e  í:/e DleM,

épí/reí Gabalda, 1966; Pohnson, E.A.
"Jesus, the Wisdom of God" trong 77!go/og/cae

61, Dec. 1985, tt. 261-294.
Keane, Helen. Ạv CoM/iatMra/íỴv 5't. 7?!0/wa.y

Marquette Universìty Dìssertatíon, 1966; BiHl, Inos. "11 guìduzio "per 
quandam connaturalitatem" o "per modum incHnationis" secondo Sàn 
Tommasso: Analisi e Prospettive" trong yi/o.yọ/l<3 Meo-
.yco/cMùca, Aprile-Dicembre 1974.
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Đúrc cố giáo hoàng Gìoan Phaoíô II đã trình bày nhu sau 
về dạng trì thúc này:

"Mpt dạng hiểu biết tuyệt múc thâm sâu khác của thánh 
Tôma chính là múc độ thâm hiểu của ngài về vai trò của 
Chúa Thánh Thần trong tiến trình qua đó trì thúc triển nỏ 
đến độ thuần thục để tiến sang khôn ngoan. Tùr nhGng 
trang viết đầu tiên trong bộ 7ongZMụn /Fọc, Tôma 
Aquinô đã biểu trình cách quyết hệt cho thấy tính chất uu 
việt của on khôn ngoan vốn là ân huệ của Chúa Thánh 
Thần và !à OTI giúp khai thông con đuòng dẫn đến một tri 
thúc về các thục tại thần hnh. Dạng thần học của ngài cho 
phép chúng ta hiểu đuọc đâu ìà nét giúp phân biệt ra on 
khôn ngoan trong méì kết hên kháng khít của nó vóì đúc 
tin và trì thúc về Thiên Chúa. Dạng khôn ngoan này íà do 
đồng cảm mà có đuọc; nó bao hàm đúc tìn và rốt cuộc 
hình thành nên khá năng phán đoán thích đáng dụa trên 
nền tảng íà chính đúc tìn: 'Dạng khôn ngoan xét nhu ìà 
một trong số các ân huệ của Chúa Thánh Thần thì khác 
biệt vót kiểu khôn ngoan thuộc về các nhân đúc trí tuệ. 
Dạng khôn ngoan thú hai này đòi hòt phải ra súrc tập tành 
thì mói có thể thủ đắc đuạc, còn dạng khôn ngoan đầu 
tiên kìa thì 'xuất phát tù trên cao', nhu thánh Gíacôbê 
Tông đồ đã dtễn tà. Dạng khôn ngoan này cũng phân biệt 
vói đúc tin, bòi vì đúc tin cht công nhận chân !ý thân !ình 
theo đúng bàn chát của nó; còn on khôn ngoan giúp cho 
có thể đua ra các nhận định dụa trên chân íý thần lính đó' 
(11-H, 45, 1 ad 2)" (sồ 44).

Vót cặp mắt đúc ttn, tín hũu chì trông thấy "!ò mò" các 
chân lý thần tình: "Bây giò chúng ta tháy tò mò nhu trong 
một tám guoTtg" (tCr 13:12); nhung on Khôn ngoan lại 
giúp cho tín hiht có thể nhìn rõ ràng hoTt, đặc biệt tà tàm 
cho có thể nếm thuỏmg và yêu mến nhŨTtg sụ trên tròi: 
chẳng hạn, nó giúp cho tôi hiểu và sống niềm vinh dụ có 
đuọc Thiên Chúa tà Cha và tôi tà đúa con của Nguòt!... 
đúa con này, Đúc Gìêsu vì quá đỗi yêu thuoTtg mà chịu 
chết trên thập gtá, và tình yêu áy còn đuọc biểu lộ qua việc
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Ngài ngày ngày đại tôi đến váì Thánh Thể hầu Ngài có thể 
nuôi duõng tÔ! hằng ngày vái tình yêu cùa Ngài, giúp tôi 
hằng ngại khen Chúa!...

Là ân huệ do Thiên Chúa ban cho, tất khôn ngoan cũng 
ìà một OTÌ phái xìn thì mói có đuọc, nhu !òì thánh Giacôbê 
đã dạy: "Neu ai trong anh em thiếu đác khôn ngoan, thì 
hãy cầu nguyện xin Thiên Chúa, NguM sẽ ban cho" (Gc 
1:5). v ề  điều này, có thể lấy lòi xác quyết của vua 
Salomôn làm điển hình: "Tôí nguyện xin, và Thiên Chúa 
đã ban cho tôl sụ hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí đúc 
khôn ngoan đã đến vói tôi. Đúc khôn ngoan, tôi đã quý 
trọng còn hon cà vuong truọng, ngai vàng. Tôi không coi 
cùa cái là gì so vói đúc khôn ngoan" (Kn 7:7-8); toàn bộ 
chuông 7 của sách Khôn ngoan là một bàì suy ngắm tuyệt 
vòi về ân huệ này. Có một dạng khôn ngoan tụ nhiên, đuọc 
ban cho cùng vóí thục tại con nguòi và thuòng đuọc gọi là 
khôn ngoan đắc thù, túc do kình nghiệm và nỗ lục học hỏi 
đúc kết nên; bên cạnh đó, nhu đã thấy, cũng có một dạng 
khôn ngoan siêu nhiên mà tín híru đã lãnh nhận qua phép 
rủa cùng vóì ân huệ đúc tin, nhung on khôn ngoan này 
phái đuọc phát triển cùng vóì chính đúc tin và đuọc gia 
cuòng vói các đặc sùng thiên phú. Noi nguòl khôn ngoan, 
mọì ân huệ đều trỏ nên duy nhất. Nguòl khôn ngoan là 
nguòi biết mọi sụ qua nguyên lai của chúng: một khoa học 
gia có the nam đuọc các nguyên nhân tụ nhiên của các 
hiện tuọng; một triết gla có thể lần dò đen tận gốc rễ siêu 
hình cùa hũu thế, noi Nguyên nhân Đệ nhất hoặc Nguyên 
lý Tuyệt đối; một thần học gia, dụa vào ánh sáng mạc khái, 
khám phá ra đuọc nguyên nhân tối hậu noì Thiên Chúa là 
Đấng Tạo hóa và là "lẽ sống" J'érre) siêu việt của
mọi hũu thể trong một tiến trình "duy trì" hằng diễn đuọc 
gọi là "sáng tạo liên tục". Nguòí khôn ngoan nhìn thấy 
nhũng thục tại sâu xa hon nhò con mát chiêm niệm, và qua 
đó, có thể nhìn thấy Thiên Chúa trong hết thày mọi sụ. Ân
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huệ này tòa sáng nhà đài sống cầu nguyện, kìiông phài do 
số luọng kiến thúc có đuọc về các mầu nhiệm Thiên Chúa, 
nhung do tình trạng "càm nếm," thái độ "vui thòa", "an 
bình," V.V., phát sinh trong tâm hồn. Trong tiếng Latinh, vì 
tù (Khôn ngoan) xuất phát tù chũ — có
nghĩa !à: nem mùi, thuỏng thúc — nên OTÌ Khôn ngoan còn 
đuọc gọi ìà "trì thúc thuỏng nếm"."^

Khôn ngoan !à một dạng tri thúc kinh nghiệm -  bái đó, 
bậc cao niên thuòng đuọc cho !à giàu khôn ngoan tụ nhiên 
— bắt nguồn tù kinh nghiệm về Thiên Chúa hoặc về bàn 
thân ai đó trong Thiên Chúa. Do vậy, có một dạng khôn 
ngoan tụ nhiên; và điểm giúp phân biệt giũa đúc khôn 
ngoan này vóì on khôn ngoan do Thần Khí ban tặng đã 
đuọc thánh Tôma Aquinô cát nghĩa nhu sau: "Đuọc coi là 
thuộc về đúc khôn ngoan một nhân đúc trí tuệ có khà năng 
giúp ra đuọc một phán đoán thích đáng về các thục tại 
thần lình sau khi lý trí đã hoàn tất tiến trình suy cúu; 
nhung lạì đuọc coi là thuộc về 077 khôn ngoan một dạng ân 
huệ của Thánh Thần giúp phán đoán đúng đắn về các thục 
tại thần lình đó do khá năng đồng cám VÓI chúng: cũng vì 
lẽ đó mà Đìônyxiô (D/v 7Vbw. ii) mói nhận định cho rằng 
'Hìerotheus đuọc coi là hoàn háo trong số các thục tại thần 
linh, bải ông không chì biết mà còn kinh nghiệm duọc các 
thục tại thần lình Nhu đã nóì, qua đòi sống chiêm
niệm, tháy ra Thiên Chúa qua mọi sụ và nhìn tò mọi sụ 
qua Thiên Chúa, nguòi khôn ngoan cũng thấy đuọc các 
mốl tuông liên hay tuong tác của mình, nên có thể đì đến 
chỗ trục cảm đuọc đuòng lái đúng đan theo ý muốn thần

 ̂ Thánh Tôma Aquinô giãi thích: "Bõi 'khôn ngoan' [sapiens], nhu 
Isidore (Etym. x) nóí, 'đuạc gọi nhu thế do tù .yapor, túc huGTìg vị, bòi 
vì nhu vị giác chóng phân biệt giũa các huong vị của các loại thịt khác 
nhau,' thì nguòi khôn ngoan cũng có khà năng phân định giũa các sụ 
vật và các nguyên do khác nhau." 5'MW7W0 2-2, q. 46.

2-2, q 45, a . í
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iinh. Ân huệ này đé vào tâm hồn sụ bình an và niềm hân 
hoan. Các nhà thần nghiệm đã cám nghiệm ân huệ này ỏ 
một múc độ tột bục (mà có ìẽ phái đuọc phân ìoại thành 
một dạng ân huệ khác, bỏi vì nó có tính cách có ò/ẹt) và có 
thể, nhò đó, giúp cho hiểu đuạc các tri thúc íAóng tAM-ÒTíg 
hon. Thấy rang việc nhận ra các thụ tạo trong Thiên Chúa 
còn quan trọng hon !à việc nhận biết Thiên Chúa trong các 
thụ tạo qua vẻ đẹp hay các hoạt động của chúng, thánh 
Gioan Thánh giá đã phải thốt lên nhu sau để diễn tả niềm 
vui thích ìón ìao ấy: "Quà diệu kỳ biết mấy!""  ̂ Các thần 
học gia, nhu thánh Tôma chẳng hạn, cho rằng "kết quá cùa 
on khôn ngoan là tạo ra cái vùa đắng vùa ngọt, và tình 
trạng doc súc để nghỉ ngoì."*  ̂Nguòi khôn ngoan có thể 
nhìn ra sụ hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong 
nhũng noì mà nguòi khác chì coi là các hiện tuọng tụ 
nhiên, mốì nguy hoặc thậm chí là sụ dũ: chẳng hạn, trong 
đau khá, trong thát bại, thậm chí cả trong tình cảnh bách 
hạl. Nhu là một tập tính siêu nhiên, ân huệ này tác động 
lên cà lý trí lẫn ý chí, để rồi nó có thể đuọc col nhu là 
nguồn gốc cùa on Chì giáo. Tù thòi thánh Âugutìnô trò đì, 
ân huệ này đuọc liên kết vóì mối Phúc thú bày: "Phúc thay 
ai xây dụng hòa bình..."; trong đó, "hòa bình" đuọc coi 
nhu là "trật tụ ổn định" ọ / theo định
nghĩa đuọc đua ra trong cuốn 77:ùnA 77z/én CAúu 19.13. 
On Khôn ngoan mang lạì một tình trạng an lạc nội tâm sâu 
xa, không phải bỏi vì nó làm cho phót lò các mối xung 
đột, tuong phản, nhung là bòi vì nó kiểm soát đuọc chúng. 
Trong đòi sáng thiêng liêng, nó cũng đuọc liên kết vói đúc 
Ái, hoặc Tình yêu, hệt nhu mál tuong quan giũa on úy 
kính vói đúc Cậy, hoặc nhu hai ân huệ Thâm hiểu và Minh 
luận có liên hệ vói đúc Tin vậy. Chi đích thục là khôn 
ngoan nguòi biết giũ một múc độ ý thúc cao — trong sá

Xem 4.
'2-2, q45, a3,ad3.



279

nhõng điều uu tiên, trong các phận sụ "đối thần" -  về 
quyền uu tiên cùa giói răn thú nhát: "nguoì phái yêu mến 
Đúc Chúa, Thiên Chúa cùa nguo! hết !òng..." và trong các 
phận sụ "đốì nhân", về mối !uu tâm chính yếu !à: "nguoì 
phái yêu nguòì thân cận nhu chính mình" (Mc 12:30-31). 
Nếu Thiên Chúa thục hiện mọì sụ V! tình yêu, thì nguòi 
khôn ngoan cũng phải làm đúng nhu vậy.

Đối lập váì đúc khôn ngoan là thói ngông cuồng, dại dột. 
Trong Kính Thánh, đó là chúng tật lán nhất: trong danh 
sách các điều xáu xa phát xuất tùr tron^ lòng, Đdc Giêsu đã 
liệt kê ra 13 điều; điều cuối cùng là điều xấu xa nhát và đó 
chính là ngông cuồng: "tà dâm, trộm cắp, giết nguôi, ngoại 
tìíĩh, tham lam, độc ác, xáo trá, trác táng, ganh tị, phì báng, 
kiêu ngạo, ngông cuồng" (Mt 7:21-22). Chủ nghĩa vô thần, 
dù là duói dạng thúrc nào đi níía, thì cũng chính xác là: "Ké 
ngu si tụ nhú: 'làm chì có Chúa Tròi!'" (Tv 14:1). Thánh 
Tôma bình luận rằng sụ ngu dại "biểu thì tính cùn nhụt 
trong khá năng phán đoán, và chủ yếu là phán đoán về 
nguyên nhân cao nhất, vốn là cùng đích và sụ thiện tối 
cao." Cáí dại dột đó phát xuất "tù việc con ngudi mái miết 
lao đầu vào nhũng sụ duói thế, để rồi đánh mất đl khà 
năng nhận diện nhũng điều thần lình -  hoặc nóì theo cách 
diễn tà cùa ICr 2:14: 'Con nguòí sống theo xác thịt thì 
không đón nhận đuọc nhũng gì đến tù Thần Khí Thiên 
Chúa' -  và cáì dại dột đó chính là một tộì.'"'  ̂Ô đây, chúng 
tôi không bàn sâu vào vấn đề vùa nêu, nhung xét thấy 
cũng nên luu ý là "nguòì khôn ngoan theo kiểu của riêng 
họ" hoặc "theo kiểu thế gian" -  túc hạng đuọc gọi là 7h- 
te//fgent:s'm-thuòngđuọcxếp vào loại này: "Họ khoe mình 
khôn ngoan, nhung đã trá nên điên rồ" (Rm 1: 22). Điển 
hình cho loại khôn ngoan này là lão phú hộ trong dụ ngôn 
Đúc Gíêsu kể, kẻ định bụng sẽ xây nhũng cál kho lÓTì hon

q 46. a2.
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để tích trũ cá !úa thóc mình có vào đó để sống an nhàn, 
hnảng !ạc trong nhiều năm... "Nhung Thiên Chúa báo ông 
ta: 'Đồ ngốc! Nội đêm nay, nguòi ta sẽ đòi lạì mạng nguai, 
thì nhũng gì nguoi sám sẵn đó sẽ về tay ai?"'(Lc 12:20). 
Kình Thánh đã khiển trách là dại dột ba loại "khôn ngoan 
thế gian": truóc hết, "khôn ngoan vật chát", túc khi một 
nguôi chl biết yêu chuộng, huòng thụ sụ giàu có; kế đến, 
"khôn ngoan thú tính," túc khl một nguòì chì lo tìm thỏa 
mãn nhũng khoái lạc xác thịt; và cuối cùng, "khôn ngoan ma 
quái", túc khi một nguòi chì cảm thấy vuì suông, hàì lòng 
VÓI chính mình mà thôi.

Có thể muọn lòi kết trong sách Hôsêa để chốt lạì phần 
này nhu sau: "Ai đù khôn ngoan để hiểu đuọc điều này, đủ 
thông minh để biết đuạc điều ấy? Quá thật, đuòng lốì Đúc 
Chúa rất mục thẳng ngay. Trên con đuòng này, nguòì công 
chính sẽ hiên ngang tiến buóc, còn kẻ gian ác sẽ phàì té 
nhào" (Hs 14:10).

Các áM AMC ^Aác cMtí TTtáMA 
Chín Đậc sủng Phục vụ
Đặc sủng
Trong một số tiếng phuong Tây hiện đại, "cAurM/Mu" 

hoặc "đặc sủng" đuọrc hiểu nhu !à "một đúc tính cá nhân 
quý hiếm, quy gán cho các bậc lãnh đạo là nhũng con nguùi 
có súc khai động bầu nhiệt huyết hăng hái và sục sôi noi 
quần chúng. Đó là súc thu hút cá nhân," có khà năng tác 
động lên nhũng nguòì khác.'*̂  Trong truyền thống thần học 
Công giáo,'*̂  đó là một "ân huệ đặc biệt của Chúa Thánh

77!g ọ/̂ tAe íđMgMđge, Hough-
ton MiíHìn Company, 2004.

Có thể xem: Christian Duquoc and Casiano Plorìstán, eds., C/íarMmy 
m tAe CAMrcA, Seabury,New York, 1978; Leo Cardinal Suenens, "The 
Charismatìc Dimension of the Church", CoMMc// ọ/* Pat/COM
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Thần, íà ân huệ dù chẳng cần thiết, nhung cao hoTi nhũng 
OTì huệ cần thiết để nhận đuọc (yn cúu độ." °̂ Thuật ngũ này 
— phát xuất tù tù hay trong tiếng Hy !ạp -
có nghĩa tù nguyên là ân sủng hay OTI huệ, và đuọc thánh 
Phaolô diễn tá cách đặc biệt, trong ICr 12, khi đề cập đến 
cánh huống đặc thù cùa cộng đoàn kltô híhi ỏ Côrìntô vói 
việc huỏng nhận đuọc một trận mua ân súng nhu trút, mà 
ngài gọi là túc các đặc sủng. '̂ Đúc Gioan Phao-
lô II giải thích rằng: "Các đặc sủng là ÚM Aí/ệ &<
77zdMA TVyầM áí3M tặMg, theo trục cách hay gián cách, VOM có 
Mả Măng zc/z c/:o cỘMg gzúo /zộz, và đuọc coi nhu 
là nhũng on an bài cho việc xây dụng Giáo hội, cho tình 
trạng sung mãn cùa nhân loại và cho các nhu cầu của thế 
giói."^  ̂ Các đặc sủng không cần thiết cho tình trạng sung 
mãn thiêng liêng của cá nhân, nhung chúng cho thay là hết 
súc hũu ích; chúng là các on huệ mà Thiên Chúa — Chúa 
Thánh Thần — ban cho V! một mục đích đặc thù nào đó và 
thuòng là chì xuất hiện trong một khoảng thòi gian giói 
hạn nào đó mà thôi. Các đặc sùng đó có thể mang tính 
cách riêng cho cá nhân hoặc chung cho các thành viên cộng 
đoàn, đuọc ban cho một nguòi hoặc cho một nhóm, nhu là 
một dòng tu chẳng hạn; trong truòng họp ban cho một

77, eds. Hans Kíìng, et a!., Pau!ist Press, G!en Rock, 1964, 29 - 34; 
Kar! Rahner, 77:e z/!g (Quaestiones Dis-
putatae, !2), Herder and Herder, New York, 1964;
Move/MgMí w zAe Ca/Ao77c CAMr-cA, Notre Dame, Indiana: Ave Maria 
Press, 1971; Kìlian McDonnell, ed., Powe/', DocM-

o/? The Liturgical Press, Collegeville,
3 vols., 1980; Mark J. Cartledge, Z/ze p/:g C/ìđrM-
waZ/c Orbis Books, 2007.

G.CColins & E.G. Parrugia, .4 CoMCMg Dlcr/ona/y ọ/* p/ìeo/ogy, 
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nhóm, các đặc súng đó có tính cách thnòng tại và đtrạc nối 
kết vái on kêu gọi, tuông tụ vói điều gọi là "on đấng bậc".

Đặc súng phái đuọc hiểu dụa trên nền tảng là nguyên 
sủng (cA<3rz.yw-.s'OMrcg), túc Chúa Thánh Thần. Trong Giáo 
hội, tình trạng có mặt cùa các ân súng này đuọc hiểu nhu 
là việc hoàn tất các buóc chuẩn bị và các lòi húa cùa Cụu 
u*óc: về việc Thần Khí sẽ ngụ xuống trên Đấng Mêsia (x. 
Is 11:2), hoặc qua kinh nghiệm cùa các tiên tri về Yahweh 
(xin xem, chẳng hạn, Ed 3:12), hoặc là tác động mạnh mẽ 
noi một vị lãnh đạo đuọc chọn (chẳng hạn, Saun trong 
ISm 10:9-11). Sú ngôn cùa Giôen (x. 3:lltt) đã đuọc hiện 
thục hóa ngày Ngũ Tuần (x. Cv 2), vói nhũng kinh nghiệm 
lạ lùng, nhu khá năng nói tiếng lạ chẳng hạn. Tình tiết này 
có thể đuọc lặp lại, nhu trong Cv 4:31, hoặc 10: 44tt; hoặc 
có thể đuọc ban cho qua một sinh hoạt phụng vụ, nhu việc 
đặt tay của các Tông đồ (x. Cv 8: 17; 19:6) hoặc sau khi 
lãnh nhận phép rủa (x. Cv 2: 38; 19:5). Trong các giáo 
đoàn thánh Phaolô sáng lập, duòng nhu các đặc sủng đã 
xuất hiện rất dèi dào (x. GI 3:5) và tốt lành, để rồi ngài yêu 
cầu họ phái ra súc gìũ cho chúng song động (x. ITx 5:19- 
22). Chúng ta không biết nhiều về các giáo đoàn khác; quá 
thục, trong các bàn văn Tân u*óc khác (ngoài văn bộ Phao- 
lô), các đặc sủng này hiếm khi nào đuọc nhắc đến (chẳng 
hạn trong IPr 4:10). Đặc biệt là ỏ Côrintô, nhũng sụ kiện 
ly kỳ về khả năng nói đuọc các thú tiếng lạ hoặc các trạng 
thái xuất thần đến "mê ly" đã gây ra tình trạng hiểu lầm 
cho nguôi ngoài, nhũng kẻ nghĩ rang các kitô hũu này là 
điên khùng (x. ICr 14: 23), còn bên trong cộng đoàn thì 
điều đó dẫn tói tình trạng chia rẽ (x. lCr ll:17tt). Vả, các 
hiện tuạng kiểu nhu the cũng thay xuất hiện trong các tôn 
giáo khác, cà đen ngày nay nũa.

Đe xếp đặt các đặc sùng theo một trật tụ rõ ràng, thạnh 
Phaolô đã khai triên một vài nguyên tăc: tính cách hiệp 
nhất của các ân huệ, bủí vì nguồn gốc chung của chúng là
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một, íà Thiên Chúa duy nhát: một Chúa duy nhất và một 
Thần Khí duy nhất (x. ICr 12:4); nhu các chì thể khác nhau 
trong một thân thể, các ân huệ khác nhau đều nhấm đến 
ích lọi chung và việc xây dụng cộng đoàn (câu 7), có thể 
có nhímg dặc sủng gìà, do đó cần phái đuọc phân định để 
xác mình tính đích thục của chúng (x. ITh 5:19tt; 1 Ga 4:1 
cũng khuyên nhu vậy). Cá Phaolô và Gioan đều trình xuất 
một tiêu chí nhu nhau có tính cách căn bàn: đúc tin đúng 
đắn vào Đúc Gíêsu Kìtô (x. lCr 2:2; IGa 4:lltt). ích lạí 
của các đặc sủng đòi hỏi phái tôn trọng phẩm trật các chúc 
vụ trong Giáo hộì, mà đúng đầu là các tông đồ (ICr 12:28; 
Ep 4:11). Gìá trị cùa một ân huệ không phái là nhũng biểu 
hiện tốt đẹp á bề ngoài, nhung là ích lọì bên trong nhắm 
vào cộng đoàn của nó (x. ICr 14:26). Tóm lại, các hoạt 
động diễn ra trong mọì buổi hộl họp công đoàn đều nhất 
thiết phải đuọc tiến hành theo một cung cách trang nghiêm 
và có trật tụ (câu 40).

Trong Giáo hội, các đoàn sùng này vẫn tiếp tục tháy 
xuất hiện; lối năm 150 sau công nguyên, Gíúxtlnô tủ đạo 
đã viết rằng: "... các on tiên tri vẫn còn tiếp tục đuọc duy 
trì trong chúng ta, cá cho đến thòi hiện tạì này niìa."" Irênê 
thì nhắc đến om ngôn ngũ. '̂' TéctuHianô thì khích lệ nhũng 
nguòì tân tòng nhu sau: "Do vậy, hỏì anh em là nhũng 
nguòì có phúc vì ân súng Thiên Chúa đã sẵn sàng đế ban 
cho anh em, lúc anh em buóc lên tù việc tắm rủa thánh 
thiêng nhất hầu nhận lãnh đuọc on táì sinh, lúc anh em 
vuon tay ra lần đầu tiên trong ngôi nhà mẹ anh em cùng 
vói các anh em dồng dạo khác, anh em hãy cầu xin Cha 
anh em, cầu xln Chúa anh em, hầu anh em có thể nhận 
lãnh đuọc ân huệ đặc biệt mà Nguòi trao lạl làm cùa kế 
thùa, các đặc sùng đuạc phân ban, von làm nên nét đặc

Doí /Aoúi/ vói 82.
II, 4.
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tnmg phụ thêm và căn bán [của phép rùa]."^  ̂Kình nghiệm 
về các đặc sùng phép rủra ấy tiếp tục đuạc diễn ra mãi đến 
thế kỳ 4, lúc thánh Xyrilô thành Gìêrusalem tiếp tục khuyến 
khích nhũng ai sắp lãnh nhận phép rủa hãy "chuẩn bị tâm 
hồn để tiếp nhận các đặc sùng tù trài"; dù chúng ta không 
biết là bản văn ấy có ý nghĩa gì cụ thể.̂  ̂v ề  sau, đến thế kỷ 
thú 5, các đặc sùng phép rủa ấy đã không còn đuạc nhác 
đến nũ*a trong mục vụ, nhu thánh Âugutìnô và Crítsôtôm 
cho thấy.

Tính cách đa dạng của các Đậc sùng
Thánh Phaolô đã kê ra một vài danh sách các đoàn sủng 

khác nhau (x. ICr 12:8tt; Rm 12:6tt; Ep 4:11; xem IPr 
4:11) nhung lại không thấy "phân loại" chúng. Dù vậy, các 
ân huệ khác nhau lại đuọfc coì là thuộc về nhiều lãnh vục 
khác nhau. Truóc tiên là thùa tác vụ, đó là cấu trúc của 
giáo hội (x. Ep 4:12): tông đồ, ngôn sú, thầy dạy, loan báo 
Tin mùng, quàn trị (x. ICr 12:28; Ep 4:11); tiếp đến là các 
ân huệ muu ích cho cộng đoàn: phục vụ, dạy báo, khuyên 
răn, việc bác ái (x. Rm 12:7tt), on nói lòi khôn ngoan hay 
hiểu biết, đúc tin, chũa lành hay làm phép lạ, nói tiếng lạ, 
phân định thần loại. Danh sách đó kể ra thì còn dài, nhung 
rõ ràng là các đặc súng không bao giò loại trù lẫn rìhau, và 
một nguòi có thể nhận đuọc nhiều đặc sùng khác nhau; đó 
là truòng hạp cùa thánh Phaolô nhu ngài đã tùng cho thấy 
(x.lCr 14:18; 2Cr 12:1-4).

Các đặc sủng có thể là thuòng cách hoặc biệt cách. Là 
thuòng cách các đặc súng gắn liền vái một thùa tác vụ 
hoặc một on gọi. Thùa tác vụ chúc thánh là thuộc vê 
nguồn gốc đoàn súng, nhò vào ân huệ của Thần Khí đuọc 
ban cho qua việc đặt tay: "Tôi nhắc anh phải khoì dậy đặc

BÒM về 20.
Các Aàí ÁtMắM gMO, ì 8:3 2.
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sùng cùa Thiên Chúa, đặc súng anh đã nhận đuạc khi tôi 
đặt tay trên anh" (2Tm 1:6); đặc súng này ban cho họ 
quyền giảng dạy, nhu thánh Phao tô viết cho môn đệ 
Timôthê cùa ngài: "Anh hãy truyên, hãy dạy nhũng điêu 
đó" (ITm 4:11); không aì đuạc phép xem thuòng chúc 
năng đó: "Chó gì đùng có ai coì thuùng anh vì anh còn 
trẻ" (câu 12).

Các đạc sủng theo thánh Phaoìô
Trong ICr 12, chín đặc súng đuọc đe cập ba lần trong 

ICr 12:8-12, 28-30, còn các om nói tiên tri, om nói tiếng tạ, 
om giải thích tiếng tạ thì đuọc nói đến trong ICr 14. Ket 
thúc ICr 12, thánh Phaoiô thúc giục các độc gìá của ngài 
hãy "cú tha thiết tìm nhũng om cao trọng nhất"... và kết 
tuận rằng "tôi xin chì cho anh em con đuòmg trỗi vuọt hom 
cá" và ngài đã biểu trình minh bạch con đuòmg đó trong 
chuomg ICr 13: con đuòmg của Tình yêu, cùa đúc Át. Nhu 
thế, có thể thay rõ là các đặc súng không có một giá trị 
ngang bang nhau. Đe cho rõ ràng hom, chúng ta có thể 
phân chia chúng thành ba nhóm rồi giải thích ý nghĩa của 
tùng nhóm một. Các nhóm này có the đuọc phân chia khác 
nhau: thánh Phaotô trong ICr 12:4-6 đã chìa các ân huệ đó 
thành "các đặc sủng", "các việc phục vụ", "các hoạt 
động"; tiep đó trong các câu 8-10, ngài kể ra một danh 
sách gồm chín "cách tỏ mình của Than Khí", mà theo một 
số nguòì thì đó chính xác đuọc gọi là "các đặc sủng", dù 
chẳng có nhũng nét phân biệt rõ rệt nào trong lãnh vục ấy. 
Một dạng phân toại nhu thế, có thể đuọc thấy, cháng hạn, 
trong cuốn (Chú giải Kinh
Thánh của Hìêrônimô): đặc sủng trí thúc, hoạt động và 
diễn tù, đuọc chia thành bộ ba. Có một phân loại khác tù 
chuomg hom, chia thành: 2 đặc súng ngôn tù, tiếp đó là 5 ân 
huệ cùng loại (9-lOc), và kết thúc vói 2 đặc sùng ngôn 
ngũ. Các tín hiìu Côrintô đã trài qua một dạng kinh 
nghiệm xuất than lúc còn là luomg dân, bòì đó thánh Phao-
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lô máí khuyến cáo họ đàng để mình dễ dàng mất tụ chù 
mà bị lôi kéo vào nhũng điều xảy ra nhu thế (x. ICr 12: 
2).'' '

1-Ba đạc sủng Trí tuệ

Thánh Phaolô luôn dành vị thế uu tiên cho việc giáng 
dạy Tin Mùng. Ngài đã nỗ lục hết súc để vận dụng các khá 
năng thích nghi của mình hầu làm cho lòi rao giảng Tin 
Mùng phù họp vói các đái tuọng tiếp nhận; và nhu có thể 
thấy, tại Aten — nol đuọc mệnh danh là thủ đô cùa mọì khả 
năng khôn ngoan Tây phuoTìg vào thòi đó -  ngài dã biểu 
trình sú điệp của mình bằng cách áp dụng các quy tắc của 
thuật hùng biện phổ biến thòi đó; song, hoa trái ngài gặt hái 
đuọc chẳng có gì là nổi bật (x. Cv 17:22tt). Do đó, khi đến 
Côrintô, ngài đã tiến hành việc rao giáng theo một cung 
cách khác: Tô ì đã đến vói anh em — ngài nó ì vói các tín 
hũu ò đấy — "và rao giảng không phái bằng lòì lẽ khôn 
khéo" (lCr 1:17), nhung hoàn toàn nguọc lại: "Trong khi 
nguòi Do thái đòì hòi nhũng điềm thiêng dấu lạ, còn nguòi 
Hy lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lạì rao giảng 
một Đấng Kltô chịu đóng đinh, điều mà nguôi Do thái coì 
là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên 
ro" (1:22-23). Dạng Mình ngôn này là một ân huệ tù trên 
cao ban xuống: "Để nóì về nhũng điều đó, chúng tôi không 
dùng nhũng lòi lẽ đã học đuọc noi trí khôn ngoan cùa loài 
nguòi, nhung dùng nhũng lòì lẽ học đuọc nol Thần Khí" 
(2:13); ngài gọi các lòi lẽ khôn ngoan mình có đuọc là do

Cũn  ̂nên !uu ý )à dù đuạc tràn đầy Thần Khí, Đúc Giêsu vẫn không 
cho tháy một dáu hiệu xuất thần nào, bải Thần Khí ìà của Nguôi và 
hoạt động tù trong Nguòì, trong khi đó, các nguòi khác thì nhận đuọc 
Thần Khí tù bên ngoài. Trong Đúc Giêsu, hoạt động cùa Thần KM là 
'tụ nhiên', nhung ncri nguôi khác, thì hoạt động đó phàì san bằng các 
rào cản và vucrt qua các giói hạn cùa bàn tính.
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"quyền năng Thiên Chúa" (2:5), và đã đua ra một !ối trình 
giải về đặc súng Minh Ngôn này trong đoạn ICr 2:6-16 (x. 
thêm: Ep 3:10-11; C! 1.9)L

On Mình ngôn đuọc ban cho nhằm vào mục đích xây 
dụng cộng đoàn, chú không nhằm vào việc rao giảng Tìn 
Mùng cho luoTig dân (ít ra thì không phái là trục tiếp), dù 
Thần Khí có thể thục hiện cá tác động đó n&a, nhu thấy 
trong trucmg họp cùa Phaolô. Đây là một trong nhũng đặc 
sùng đuọc xếp vào hàng cao nhất, đuọc nốì kết vói on 
Thuọng trí. Ân huệ này là một tập tính, và do đó có tính 
chát thuòng tại, trong khi đó, đoàn sủng minh ngôn là một 
hành Ví có tính cách chốc lát, nhất thM và không thể tiên 
đoán đuọc. Thánh Phaolô đã ám chỉ đến đặc sùng này qua 
việc nêu bật các kình nghiệm xảy ra noi cộng đoàn phụng 
vụ Côrintô, lúc một thành viên nào đó đột nhiên lại đuọc 
lính húng để nóì ra một số điều có tính cách "soì lòng mỏ 
trí" cho cả cộng đoàn.

Nếu ai đã nhận đuọc on Mình ngôn, hẳn là lòi lẽ nguòì 
đó nóì lên sẽ đuọm nhuần khôn ngoan nhò Thần Khí. Đúc 
Giêsu là một điển hình: lòi lẽ Ngài nói ra khiến thính già 
phái kinh ngạc, sũng sò, bải vì chúng không đuọc giảng 
giát theo lốt khôn ngoan thông thuòng của loài nguòt (x. 
Lc 2:47; 4:22; Ga 7:46). Khi cần, các Tông đồ cũng có thể 
nhận lãnh đuạc đặc sủng này, nhu thấy qua lòi gtàng hùng 
hồn cùa thánh Phêrô sau ngày Ngũ Tuần, hoặc nhu tòi ngài 
kháng quyết truác mặt gìóì cầm quyền: "Chúng tôi phát 
vâng lòi Thiên Chúa hon là vâng lòi nguôi phàm" (Cv 5: 
29). Thánh Phaolô xác nhận là mình cũng có đặc sủng ấy (x. 
2Cr 12:4). Tuy nhiên, cũng đùng tụ phụ cho là mình có 
đuọc on ấy, tụa nhu khi không chuẩn bỊ mà cú đúng lên 
giáng á nhà thò!
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6 ^  71rí^ TVgOM
Phân biệt cho rạch ròi giũa hai đặc sủng Triết ngôn và 

Minh ngôn quả thục không phái ìà điều dễ dàng, sỏ  dĩ 
thánh Phaoìô đã dùng đến thuật ngũ này có lẽ cũng bải vì 
các tín hũu Côrintô đã tò ra thái độ kiêu căng, tụ mãn 

cách ngu xuẩn về khá năng hiểu biết của họ (x. 
8.1-7a ?). Truyền thống đã phân biệt hai đặc sùng này bằng 
cách dùng đến hai thuật ngũ khác nhau: a) ygr/Ko 

(minh ngôn), túc ngôn tù biểu trình về các mầu 
nhiệm uu việt thuộc đúc tin, và b) (triết
ngôn), túc ngôn tù luận gìáì các chân lý kìtô. Trong cuốn 

/íỳ/ trđM tmA, thánh Âugutìnô đã coi dạng đặc súng 
truóc nhu là "nguồn sáng chính yếu" và dạng sau là 
"nguồn sáng thú yếu" (cuốn 13, ch. 18); tiếp đó, ngài lý 
luận rằng om "khôn ngoan" thì liên quan đến các thục tạì 
thần linh, còn om "hiểu biết" thì gắn kết vói các thục tại 
nhân sình;̂  ̂ nhung dù thế nào đì nũa, om này cũng luôn 
đuọrc coi nhu là một ân huệ siêu nhiên giúp khám phá ra 
giá trị đích thục cùa các thụ tạo; và do vậy, có thể coi đó là 
"lòi", là dạng "phát ngôn" biểu lộ một súc hiểu biết uyên 
thâm về thục tại, nhằm vào nhu cầu thiêng liêng cùa ai đó 
hoặc của Giáo hộì. Đặc sủng này chì đuọc nhắc đến trong 
ICr 12:8 mà thôi; và phải thùa nhận là khó mà có thể quan 
niệm xác đáng về đặc sủng này; giong nhu chính Thần 
Khí, đặc súng này tò hiện qua một tính cách rất đỗi mo hồ, 
và do đó, có lúc thl nó rõ ràng, nhung có lúc thì nó vẫn còn 
làm cho thắc mắc không biết là nó xuất phát tù Thiên 
Chúa, tù trục giác tụ nhiên, hay đó chì là tình cò. Nó có the 
dẫn đến một mạc khái, nhu lòi Đúc Glêsu nói vóí 
Natanaên: "Lúc anh đang á duói cây vá, tôi đã thấy anh 
rồì" (Ga 1:48), hoặc lòi Phêrô khiển trách Ananìa và Sa- 
phira: "Sao anh lại rắp tâm lùa dốì Thánh Thần?" (Cv 5:3),

' De 7rwí^aíe, XII. 14; XIV. 1.3
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V.V.. Nó cũng có thể là một nhận thúc đột ngột về việc hiện 
thục thánh ý Thiên Chúa naì một con nguôi, đuạc biếu lộ 
vái một uy quyền mà chi có Thiên Chúa mái có thể ban 
cho. Trong the giói hiện đại, noi mà khoa học tụ nhiên 
duòng nhu đua ra các phán quyết cuối cùng, thì dạng lùi 
nóì khác này tù Thần Khí lại làm cho ý thúc về sụ hiện 
hũu cùa một chiều kích khác trong mọì thụ tạo, và nhò đó 
giải phóng con nguùi khỏi súc quyến rũ của "nhũng thụ 
tạo" qua việc nhận rõ Đang Tạo hóa hiện diện trong đó. 
Cuối cùng, thánh Tôma Aquinô đã lên tiếng rrhắc nhỏ rang 
thánh Phaolô không nói về "ân huệ khôn ngoan hay thâm 
hiểu, nhung lạì về /07 khôn ngoan và thâm hiểu; và điều 
này — ngài nói — thuộc về tính chất hoàn thiện của các ân 
huệ, túc là một nguòì phải có thùa khôn ngoan và thâm 
hiểu đến độ có thể mang lạì ích lọi không chì cho bán thân 
nguôi đó, nhung còn qua lòi nguòi đó nói mà đem ích lọi 
cho nhímg nguôi khác nũa; do vậy, nó đuọc coi nhu là một 
ân sùng grutA í/utu" (đuọc ban nhung không).

OM đíMA 77íầM /oạ/
Không hẳn nhũng gì thuộc về thế giói thần lình thì đều 

là "đúng đắn" cà, bải vì cần phải luu ý đến thục trạng hiển 
hiện nhan nhản và hoạt động đan xen của "các loại thần 
khí". Trong búc thu đầu tiên cùa mình, thánh Phaolô đã 
khuyên các tín hũu phái biết luu ý phân định các ân huệ 
thiêng liêng khác nhau (x. ITx 5:21). Đặc sủng này có lẽ là 
thú cần thiết nhất trong bất cú một cộng đoàn có đặc súng 
nào, hệt nhu vai trò đúng đầu của đúc khôn ngoan trong sá 
các nhân đúc. Trong Cụu u*óc, nguòi ta đã gặp tình trạng 
xuất hiện các ngôn sú gìả; do đó Môsê mói cánh báo dân 
và đề xuất một tiêu chí giúp phân định (x. Đnl 18:15-22). 
Nhung có rất nhiều ngôn sú già, chang hạn con sá có thể 
lên đến trên duól 400 nguòi nhu đọc thấy trong IV 22:5tt,

' Hb. 3 d. 36 q. 1 a. 3 ad 1.
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và huyên thuyên đua ra các lài tiên trí nhân danh Yahweh; 
Edêkien, một ngôn sú đích thục, đã tuyên sám hạch tộl các 
ngôn sú giả (x. Ed 13). Trong Giáo hội, Đúc Giêsu cũng đã 
cánh báo về các ngôn sú giá sẽ "đội lốt chiên" mà đến, túc 
là bề ngoài xuất hiện có vé là đáng tin cậy, cũng giáng dạy 
chân lý ("lạy Chúa, lạy Chúa") và thậm chí còn làm "các 
phép lạ" nũa; tiêu chuẩn giúp nhận định mà Ngài đua ra là 
việc thục hành theo lòi dạy Tin Mùng (x. Mt 7:15-23). Các 
búc thu của Phêrô và Gioan đều nói đen việc các ngôn sú 
già xuất hiện: "Trong dân cũng đã tùng xuất hiện nhũng 
ngôn sú giả; giũa anh em cũng vậy, sẽ có nhũng thầy dạy 
già hiệu, là nhũng nguùi sẽ lén lút đua vào nhũng tà thuyết 
dẫn tói diệt vong..." (2Pr 2:1), và do đó thánh Gìoan căn 
dặn: "Hãy cân nhắc các thần khí, xem có phàl bải Thiên 
Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sú gìá lan tràn khắp 
thê gian" (IGa 4:1). Đúc Giêsu dã ba lân khuyên cáo các 
môn đệ rằng vào "thòi cánh chung" — thục tế là trong mọì 
thòi đại — "nhiều" ngôn sú giá, "Kitô" gíà sẽ xuất hiện và 
"sẽ lùa gạt đuạc nhiều nguòi" (x. Mt 24: 5.11.24). Thánh 
Phaolô đã nối ket đặc súng phân định thần loại vái on sú 
ngôn (x. ICr 14:29; Rm 12:1-2; ITx 5:19-22) vốn cần đến 
đặc súng này nhất.

Đã thay nhan nhàn trong Giáo hội sa khai — và trong 
thòi nay thì còn nhiều hon nũa -  các ngôn sú giả đã làm 
sinh sôì nẩy nả nhiều dạng lạc giáo và tà phái khác nhau, 
trong nhũng cách thúc rất đỗi tình vì, để rồi không dễ gì có 
thể dễ dàng nhận diện đuạc chúng; thánh Phaolô đã đua ra 
một lý do: bải vì "chính Xatan cũng đội lốt thiên thần sáng 
láng; vậy có gl là khác thuòng khi kẻ phục vụ nó đỘ! lốt 
nguòì phục vụ sụ công chính" (2Cr 11:14-15). Đối diện vói 
tình cành nhu thế, mọi lý luận thông thuòng đều trả thành 
vô dụng; do đó, tín hũu cần có đuạc đặc sủng của Thánh 
Thần thì mói có thể phân định đuạc đâu là thật đâu là già.
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Đặc sùng giúp phân định thần !oại ìà ân huệ mà Thánh 
Thần ban cho hầu tín hũu phân biệt đuạc một 'thần khí' 
này váì một 'thần khí' khác. "Thần khí" ả đây không chì 
hiểu theo nghĩa hũu thể thần linh, nhung còn ám chỉ đến 
một con nguòi, một tu tuủng, hoặc một gụi ý thiêng iiêng 
(một lòi tuyên sấm, một lòi tiên tri, một mạc khái...) khẳng 
định là mang đến một sú điệp tù Thiên Chúa và, do đó, có 
thể tác động lên tiến trình quyết định của một con nguôi 
hoặc của một nhóm nguôi nào đó. Khá năng phân định 
thần loại truóc hết là một ân huệ của Chúa Thánh Thần 
giúp cho "đọc đuạc nhũng gì trong lòng"; các thánh, chẳng 
hạn thánh Gioan Víanê -  thánh bổn mạng các linh mục 
triều — đã đuạc ban cho ân huệ đặc biệt này theo cách đó. 
Nhung có nhiều tiêu chuẩn khách quan về phân đinh thần 
loại có thể đuọc nghiên cúu. °̂ Bải vì "ân sùng" không đi 
nguục lại vói "bán tính" nhung dụa trên bán tính, nên một 
quá trình huấn luyện tốt về linh huóng và tu van tâm lý là 
điều rất hũu ích. Thánh Phaolô đề ra một số nguyên tắc 
cho vấn đề: phái coi liệu nó có lấy đúc mến làm đầu 
không, nếu không thì là vô ích (x. ICr 13:1-3; đây cũng là 
tiêu chuẩn thánh Gìoan đua ra: IGa 4:8); liệu nó có tò cho 
thấy một đúc tìn chính xác vào Đúc Giêsu là Đang Kitô và 
là Chúa không (x. ICr 12:3); liệu nó có giúp xây dụng 
giáo hội và các chì thể của giáo hội không (x. Ep 4:11-12),

Nhiều tác già đã viết về phân định thần ]oại, nhu các giáo phụ 
(chằng hạn bàì ngò lòi cùa thánh Antôn vói các đan sĩ Ai cập, ghi lại 
trong cuon tiểu sù của ngài do thánh Athanaxiô viết, hoặc cuốn De 
pe7yêcù'owe [ch. 30-33] cùa Marcus Diadochus), hay nhu các
tác phẩm viết thòi Trung cổ (bàì giáng XXIII trong cuốn De í̂ MC/e- 
t/OA?e của thánh Bênađô; cuốn sách De 4Ive/*íM te/7ta-

của Gerson), hoặc trong thòi hiện đại (bát cú bài khảo luận 
nào, viết về cuốn Linh Thao cùa thánh Inhã Loyoia, chang hạn: Tìmo- 
thy Gallagher, DMce/*/7/we/rr ọ/* 77)6 GM<4e yõr Dve^-
4ạy ÍIvlMg, Crossroad Pub Co, 2005; xin cũng xem "Discemment of 
the spírìt and of spirits", 1979.
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đặc biệt !à liệu nó có làm gia tăng tinh thần hiệp nhất hay 
không (x. ICr 1:10). Trong GI 5: 16-25, thánh Phaolô cũng 
coi các hoa trái phát sình nhu là các tiêu chuẩn giúp phân 
đinh thần loại, túc là "thần khí" và "xác thịt" (thần lành và 
thần dũ) làm phát sinh hoa trái khác nhau trong đòi sáng 
của tín hũu. Thu 2Pr 2 cũng nhấn mạnh đến tính cách dối 
trá của "các thần dũ" (các ngôn sú giả), đến sụ việc các kết 
quá đọc thấy trong đòi sống đì nguọc lại vúi các giá trị Tìn 
Mùng; búc tranh toàn cảnh quá là ám đạm, nhung đó là 
một lòi khuyến cáo quan yếu cần đuọc các tín hũu cẩn 
trọng luu tâm, bải vì trong xã hội hiện đại, "công luận" có 
thể đóng giũ vai trò làm công cụ của thần dũ. Trong xã hội 
ngày nay, đâu đâu cũng gặp thấy nhan nhản truóc mắt một 
dạng thế lục ma quái, nhu văn đoạn Ep 6:12 đã cánh báo: 
"Chúng ta chiến đấu không phải vói phàm nhân, nhung là 
vóì nhũng quyền lục thần thiêng, vói nbũng bậc thống trì 
the giói toi tăm này, vói nhũng than linh quái ác chốn tròi 
cao." Do đó, ngày nay cũng có thế coi "thần khí" đó là 
quyền lục bóng toi mu hồ của văn hóa, công luận, các tập 
tục đuọc tiếp nhận cách bùa bãi để áp đặt rất tinh vi nhũng 
glá trị giả tạo, nhũng cách hành xủ vô luân, nhŨTig thái độ 
nghịch đạo và nhũng gì tuoTig tụ; đây chính là "than khí 
của thế gian," mà công đồng Vatìcanô đã định nghĩa khi 
trinh bày nhu sau: "The gian ò đây nghĩa là tinh thần phù 
phiếm và dã tâm von dĩ biến nhũng khả năng con nguòì 
đuọc dùng để phụng sụ Thiên Chúa và phục vụ con nguòì 
thành phuoTìg tiện phạm tội" (GS 37).

Công đồng cũng mỏ lòng đón nhận các đặc sủng đuọc 
ban cho Giáo hội và nhận định tóm luọc nhu sau: "Các 
đoàn sùng ấy, dù có tính cách đặc biệt hon hoặc thông 
thuòng hon mà nhiều nguòí lãnh nhận đuọc, phải đuọc 
đón nhận vói thái độ tri ân và yên ủi vì các on đó là hoàn 
toàn hũu ích và đáp úng đuọc các nhu cầu của Giáo Hộì. 
Không nên liều lĩnh kêu nài rrhũng on đặc biệt, và cũng
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đímg vì đó mà tụ đác mong rằng việc tông đồ sình kết quá. 
Nhũng vị thủ tãnh trong Giáo Hội có thám quyền phán 
quyết về tính cách chân chính và sụ xùr dụng hạp !ý các an 
!ạ ấy; các ngài có nhiệm vụ đậc biệt phải kháo sát tất cá, 
không phài để dập tắt Thánh Thần, nhung để gìũ lạí nhũng 
điều thiện háo" (LG 12).

2- Ba Đậc sủng Hành động
Cúc OM
Trong câu ICr 12:9, vói việc dùng danh tù á sá nhiều -  

cúc đặc sủng chũa bệnh -  có vê nhu thánh Phaolô muốn đề 
cập đến các hoạt động chũa bệnh cụ thể nào đó, chú không 
nóí đến một "năng lục" có tính cách thuòng xuyên đuạc 
ban cho một ai đó. Đó là dạng ân huệ mà Đúc Giêsu đã 
húa ban truác cuộc thăng thiên: "Đây là nhũng dấu lạ sẽ đl 
theo nhũng ai có lòng tin:... Nếu họ đặt tay trên nhũng 
nguàì bệnh, thì nhũng nguôi này sẽ đuạc mạnh khỏe" (Mc 
16:17-18). Thánh Phaolô không có đuạc đặc sùng này (x. 
2Cr 12:12), dù ngài đã làm các phép lạ (x. Cv 14:8-10; 
19:11-12; 20:7-20; 28:8-9). Đặc sủng này không đuạc đề 
cập đến trong Rm 12:6-8; có lẽ nó đuạc đề cập chl vì 6 
Côrintô đã tùng có một điện thà thần Asklepíos nổi tiếng, 
vị thần chũa bệnh, và nguài ta thuòng kể rất nhiều về nhũng 
phép lạ kỳ diệu ả đây; ngoài ra, cũng có vài lòi nói đến 
dân ngoại (x. ICr 12:2; 14:22-23). Mặt khác, các buổi hội 
hqp để cù hành lễ Tạ On cùa hp nếu nói cho nh$ bót đi thì 
cũng đã không nêu đu(?c guong tốt và, do đó, nhiều nguùi 
đã ốm đau suy nhuạc (x. ICr 11:30); lẽ ra, họ cần phái hòi 
thánh Tông đồ để ngài giải thích cặn kẽ cho hiểu về nhũng 
điều đó.

Đó tùng là một sú vụ quan trọng cùa Đúc Giêsu, và là 
hoạt động thu hút nhiều nhất số luạng dân chúng vây
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quanh Ngài (x. Mt 4:23-25; Ga 6:2). Và mỗi íần saì các 
môn đệ ra đi rao giảng, thì Đúc Giêsu ban cho tất cà họ OTI 
này, theo thú tụ nhu sau: khù trù các thần ô uế và chũa hết 
các bệnh hoạn tật nguyền (x. Mt 10:1.8; Lc 9:1; 10:9.17; 
Gc 5:15), và đó là điều mà các môn đệ đã thục hiện vói 
thành công lón (x. Cv 5:12-16; 8:6-8; 19:11-12). Dù vậy, 
khi cuộc thù thách đúc tin thục sụ xáy đến, thì nhiều môn 
đệ trong sá đó lại bô Ngài mà đi (x. Ga 6:67) còn quần 
chúng thì lại đòi đóng đinh Ngài vào thập gìá (x. Mc 
15:14-15).

Chúng ta tin rằng đúrc tin có thể giúp làm nên nhũng 
điều kỳ diệu; nhung chúng ta không nên giá thiết là nó có 
thể giúp làm các hành động có tính cách phép lạ. Đặc sủng 
này có thể đuọc Thần Khí ban cho, theo múrc độ hay cách 
thúc nào đó chì có Nguùi mái biết mà thôi. Dù thế nào, á 
đây không đề cập đến thục tế các phép lạ chũa bệnh có 
đuọc, chẳng hạn, qua lùi cầu nguyện hay can thiệp cùa 
một vị thánh; nhung là bàn về một khá năng Mgoụ: r/7M-Ò77g 
của /MỘt w  nguùl trong Giáo hộl. Có lẽ không có đặc súng 
nào khác bị lạm dụng cho bằng đặc sủng này trong các 
phong trào Ngũ Tuần và các giáo phái ngày nay; do vậy, 
hon ỏ đâu hết, ỏ đây cần nhiều đen khá năng nhận định. 
Thiên Chúa luôn luôn ban các ân sùng chũa bệnh, đặc biệt 
cho các vị thánh hoặc cho một số noi chốn nhát định nào 
đó (ỏf Lộ Đúc chẳng hạn). Nhung chúng ta biết rằng trong 
một tình huống căng thẳng và cảm xúc có tính cách tâm lý, 
thì các hiện tuọng kỳ lạ có thể xáy ra trong việc chũa lành 
bệnh nhu thế, nhu có thể thấy noi tất cá các tôn giáo. Nhu 
là một ân huệ cùa Thánh Thần, các khà năng chũa lành 
thuộc ve phạm trù các dấu chl; do đó, không nên tìm kiếm 
nhũTĩg ân huệ này hoặc on này chì vì chúng nó (rõ ràng là 
một nguòì bệnh tìm kiếm truóc hết là súc khỏe cho mình) 
nhung chúng phái nhằm vào Đúc Giêsu Kitô. Thánh Tôma 
nói: "Ân sùng chũa bệnh thì khác vói các đặc sùng làm
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phép !ạ nói chung, bải nó có một !ý do đặc biệt ìàm cho tin, 
vì !ẽ thiên hạ thuòng có xu huóng tin khì họ nhận đu*ọc ích 
lạì do việc chũa !ành thể lý hoTt là khi họ chì chúng kiến 
các phép lạ không thôi."

OM các
Thánh Phaolô tuyên bố là ngài đã đuọc ban cho đoàn 

sùng này (x. Rm 15:19; 2Cr 12:12). Quà không có gì rõ 
ràng giúp phân biệt ân huệ này vói các ân huệ chũa bệnh; 
một số nguòl cho rằng "các on chũa bệnh" thì liên hệ vóì 
bệnh tật; trong khi đó, "các on làm phép lạ" thi liên quan 
đến nhũng điều kỳ diệu phi thuòng hoặc các hoạt động trù 
tà. Giải thích văn đoạn kìa, thánh Tôma viết rằng "on làm 
các phép lạ" có nghĩa là các phép lạ phì thuòng, túc là việc 
thay đổl cách thúc hoạt động thông thuòng của tụ nhiên 
và, chác chán rằng, việc chũa bệnh cũng là một phép lạ.̂ ' 
Do đó, trong Tlổng ngài nhận định rằng
một phép lạ đuạc ban cho dể củng cố lài nói ra, đe làm 
cho lòt đó trù nên đáng tin, hoặc để má một con đuòng 
dẫn đến đác tin.̂  ̂Một phép lạ không đoTi giàn chl là một 
sụ kiện xày ra không thể giải thích đuọc, nhang nó là một 
biểu hiện của năng lục thần linh, để mang đen phuoTig 
du*ọc cúu chũa cho một con nguòi hoặc một tình huống, 
cũng nhu để chúng thục súc hiện diện năng động của 
Nguòì (trong lòi rao giáng, noi đòi sống của một vị thánh, 
V.V.). Các phép lạ là nhũng phuong tiện đậc biệt đua đen 
một mục đích, không đuọc mong đọì nhu là nhũng cách 
thúc hành động thông thuòng cùa Thiên Chúa.

Trong đòi sống cùa Đúc Giêsu, các Tông đồ và các 
Thánh, có thể thấy nhiều phép lạ. Thục ra, không bao giò 
chúng biến mất khôi Giáo hội, bỏì vì chúng ta đang á trong 
thòi Nuóc Thiên Chúa, và Nuóc Chúa không cốt ỏ các

7 R 0(7 cap. 11.10.
7ÍỌC, 2-2, q. 178 a. 1.
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giáo lý siêu phàm, cách tá chúc hoàn háo hoặc các nghi 
thúc gây kinh hoàng nhung, nhu thánh Phaolô viết: "Thật 
vậy, Nuóc Thiên Chúa không cốt ỏ tài ăn nói, nhung ỏ 
quyền năng" (ICr 4:20). Đôi lúc, các phép lạ có tính cách 
tò tuòng, nhung lắm khi, nó đòi phải có con mắt đúc tin thl 
mói nhận ra đuọc. Tân u*óc gọi các phép lạ là "nhũng 
phép mầu, điềm thiêng và dáu lạ" (Cv 2:22), vốn có thể 
dẫn đến đúc tin, nhu sau biến cố tiệc cuól Cana: "Nguòi 
đã bày tò vinh quang của Nguòi và các môn đệ đã tin vào 
Nguòl" (Ga 2:11), hoặc cũng có thể dẫn đến việc chong 
đối Đúc Giêsu, nhu đã thay xảy ra sau cuộc sống lại của 
Ladarô(x. Ga 11:47-53).

Các phép lạ là cuộc can thiệp của Thiên Chúa nhằm 
mang lại ích lọì cho một ai đó; nhung có lẽ phải luu ý là 
nguòi đuọc dùng làm tác nhân cùa phép lạ thl lại không 
huỏng đuạc gì tù phép lạ đó (xem lòi khuyến cáo cùa Đúc 
Giêsu trong Mt 7:22; xem thêm: ICr 13:2). Nếu Thần Khí 
đã ban cho ân huệ này, thì tất nó phái đuọc lãnh nhận vóì 
thái độ tri ân, nhung cũng VÓI thái độ "sọ hãì và run rấy", 
bải vì nó đuọc ban cho nhắm đến nhiệm vụ và đòì hòì một 
trách nhiệm tucmg úng vói năng quyền lãnh nhận đuạc.

í  ò/íg
Lòng tin ỏ đây phái đuọc hiểu theo nghía đuọc nhắc 

đến trong Mt 17:19: lòng tin giúp làm nhũng điều lạ lùng; 
và do đó, có thể nói rằng đó là một điều kiện và là một 
phần của hai ân huệ đã đuọc đề cập: chùa bệnh và làm 
phép lạ. Lòng tin có lẽ là đặc súng quan trọng nhát trong 
số các ân huệ hành động: ou Đúc Tin ban cho súc mạnh có 
thể chuyển dòì cà núi non: "Thầy báo thật anh em, nếu anh 
em tin và không chút nghi nan, thì chằng nhũng anh em 
làm đuạc điều Thầy vùa làm cho cây và, mà hoTT nũa, anh 
em có bảo núi này: 'Dòi chỗ đi, nhào xuống biển,' thì sụ 
việc sẽ xảy ra nhu thế" (Mt 21:21).
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Lạì cần !uu ý là ả đây không đề cập đến lòng tín xét 
nhu là một nhân đúc đối thần, vốn cũng phát xuất tù 
Thánh Thần, nhu thánh Phaolô nói (x. ICr 12:3); một lần 
nũa, vỊ bổn mạng cùa các thần học gìa giải thích rằng: 
"Lòng tin ả đây không đuạc kể vào số các ân sủng grutM 
í/utuy nếu chúng ta hiểu nó nhu là nhân đúc làm cho một 
con nguòì nên công chính norí chính bán thân nguòì đó; 
nhung nó là ân súng nhung không nếu chúng ta nhận ra 
trong nó một thái độ xác quyết lỗi lạc trong đúc tin, làm 
cho nguòì áy có khá năng huóng dẫn nguòì khác trong các 
vấn đề đúc tin."̂  ̂ Ân huệ này có lẽ là niềm tin mà thánh 
Phaolô đề cập đến trong G! 2:22 nhu là hoa trái của Thần 
Khí, hoặc trong Ep 6:16 nhu là "khiên mộc đúc tìn"; ân 
huệ này không phải là một tập tính, nhung là một hoạt 
động trong đó nguòì kìtô đuọc súc ấm áp,
tình yêu hay sụ giúp đõ cùa Thần Khí; nó cũng là nền tàng 
của các hoạt động có tính cách thần linh khác, nhu các 
việc chũa lành bệnh hoặc là cà các OTI nói tiếng lạ. Niềm 
tin này có thể phát triển, nhu tháy noi thánh Phêrô: truóc 
tiên ngài là "một con nguôi kém lòng tin" (Mt 8:26), và 
kết thúc bằng việc làm các phép lạ nhu một nguôi có lòng 
tin vũTìg vàng (Cv 3: 5). Ân huệ này đuọc ban cho nhằm 
vào việc xây dụng Giáo hội, nhu thánh Tông đo viết: "Vì 
có đuọc cùng một lòng tín, nhu đã chép: 'Tôì đã tin, nên 
tôi móí nói," thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôí mói 
nói." (2Cr 4:13). Lòng tìn này đuọc ban cho theo các múc 
độ khác nhau, nhung là sao thì bao giò cũng phái giũ thái 
độ khiêm hạ; thánh Phaolô nói: "Đùng đl quá múc khi đánh 
giá mình, nhung hãy đánh gìá mình cho đúng múc, mỗì 
nguôi tùy theo luọng dúc tin Thiên Chúa đã phân phát 
cho" (Rm 12:3).

TlốHg 7ÍỌC, I°-Hae q. 1 n  a. 4 ad 2.
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Lòng tìn mạnh mẽ !uôn thấy biểu hiện naì các thánh: nhn 
tòng tin của thánh Phanxicô Xaviê, của Mẹ Têrêsa... Thật 
khó đê xác định: ììệu đó có phái !à một múc độ kiệt xuât 
cùa nhân đúc đối thần hay không, hay còn tà một ân huệ 
đặc biệt ntru, báì vì cá hai đều xuất phát tù một nguồn 
gốc duy nhất tà Thần Khí. Chúng ta xếp "tòng tin mạnh 
mẽ" cùa viên đại đội truỏmg Rôma ngoại giáo (Mt 8:10), 
và cùa nguòri phụ nũ ngoại giáo Canaan (Mt 15:2) vào toại 
nào? Trong vấn đề này, chì có thể bò ngô chú không the 
nào đua ra đuọc các quan niệm thục sụ thích đáng; chúng 
ta chi có thế và phát cầu nguyện "xin thêm tòng tin cho 
chúng con!" (Lc 17:5-6) mà thôi.

3- Ba Đạc sủng ngôn ngn

Đây có tẽ tà đạc súng đuọc nhắc đến nhiều nhất và cũng 
bị tạm dụng nhiều nhất. Thánh Phaotô tò ra đặc biệt coi 
trọng đặc sùng này: chi trong hai chuông ICr 12—14, ngài 
đã nhắc đến nó 22 tần; ngài kể nó vào hàng thú hai sau đúc 
mán (x. lCr 14:1). Biến cố Ngũ Tuần đuọc giát thích nhu 
là việc hoàn tát sú ngôn của tiên trí Giôen: "Ta sẽ đổ Thần 
Khí Ta trên hết tháy nguòi phàm, con trai con gái các 
nguoì sẽ trò thành ngôn sú, thanh niên sẽ tháy thị kiến, bô 
tão sẽ đuọc báo mộng. Trong nhũng ngày đó, Ta cũng sẽ 
đổ Thần Khí Ta cà trên tôí nam tó nũ cùa Ta, và chúng sẽ 
trò thành ngôn sú" (Cv 2:17-18).

Đây là ân huệ mà Chúa Thánh Thần, qua một con 
nguòì, trình bày một sú điệp đến một cá nhân ho$c đán 
toàn thể cộng đoàn kitô hũu. Chính Thiên Chúa tận dụng 
ai đó, để trình bày cho thấy điều Nguòì nghĩ về hiện tình, ý 
định Nguùì dành cho tuong tai, hoặc điều Nguòi nghĩ là 
chúng cần phái đuọc cho biết, cần phàì đuọc quan tâm đến 
chính lúc này. Đó truóc hết không phải và cũng không 
nhất thiết phải là một khá năng tiên báo tuong lai. Nhu là
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ìài nói thần hnh, nó thnòng là một phát ngôn vắn gọn đnạc 
gùì đén cộng đoàn hoặc đến một cá nhân, một tàì khích lệ, 
an ùì hoặc khuyên nhủ, vốn "có uy quyền" bỏì nó xuất 
phát tù nai Tliìên Chúa.

On nói tiên tri đôi khi cũng có liên quan đến việc tiên 
báo tuông lai (xem chẳng hạn, Cv 21:7-14); ân huệ này 
đuạc ban cho một số vỊ thánh.

Một số nguòì có thể nhận đuạc đặc sùng này hầu nhu là 
thuòng xuyên; và họ đuạc gọì là các ngôn sú. Các đặc 
sùng đuạc ban cho cách thuòng xuyên đó quan trọng đến 
độ thánh Phaolô đã xếp chúng sau các Tông đồ nhu là các 
thành viên nền tàng cùa Giáo hội (x. Ep 2:10; 3:5; 4:11; 
ICr 12:28). Và trong truòng họp này, on nói tiên tri trả 
nên một "chúc năng" của Giáo hội. Tù thuá so khai Giáo 
hội, đã tháy nhu vậy rồi; sách đã đặc biệt coi
trọng đặc sùng này, nhung cũng tò ra thận trọng nhắc nhả: 
"Tuy vậy, không phàì ai phát ngôn bằng thần khí cũng đều 
đuạc coi là ngôn sú cà đâu" 11:8). Vê sau,
nhũng nguôi lãnh đuạc đặc sùng này trả thành một dạng 
nguòl rao gìàng lang thang khắp đây đó; đặc súng này hiện 
diện trong các cộng đoàn kitô trong thòi thánh Glúxtìnô, 
đuạc thánh Irênê và thánh Hilariô nhắc đến nhung không 
giải thích cụ thể về nhũng điều mà nhũng nguôi lãnh nhận 
đặc sủng này làm. Đen thòi thánh Augutinô (cuoì the kỳ 
4), các ngôn sú dạng này hầu nhu biến mất.

Có một súc tác động mạnh mẽ, nên sú ngôn cũng có thể 
gặp nhũng moi nguy: các ngôn sú gìà luôn xuất hiện lẫn 
lộn vói các ngôn sú thật: thu đã vạch mặt
chì tên một dạng nguôi hành nghề ngôn sú, luôn đòì tiền 
khi thuyết trình. Thánh Phaolô đã gióng tiếng nhắc nhả 
Giáo hộl so khai "đùng dập tắt Thần Khí. Chó khinh 
thuòng on nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọí sụ: điều gì tốt thì 
giũ" (ITx 5:19-21). Lòi khuyên ấy đã đuạc công đồng
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Vaticanô II nhắc !ại (x. LG 12). Nhu trong Cụu u*óc, OTI nói 
tiên tri không đối nghịch vói cu cấu, nhung !ạì thuòng lên 
tiêng phê bình co cấu và có thể dẫn đán kết cục là xung đột 
vói co cấu.

Có một dạng on sú ngôn căn bản đuọc ban cho toàn thể 
Dân Thiên Chúa, nhu công đong Vaticanô II đã trình bày: 
"Dân thánh của Thiên Chúa cũng tham dụ vào chúc vụ 
tiên trì cùa Chúa Kitô qua việc phổ biến chúng tá sống 
động về Nguòi, nhất là qua đòi song đúc tin và đúc ái, và 
qua việc dâng lên Thiên Chúa cúa lễ ca tụng, hoa trái cùa 
nhũng miệng luõl ngọì khen thánh Danh Nguòi" (LG 12). 
Ân huệ này cot ỏ on gọi co bán cùa nguòi kitô trong việc 
trá thành chúng nhân của Đúc Kìtô qua lòì nóì và hành 
động; đặc sủng nói tiên trì đuọc xây dụng trên on gọi này, 
gia cuòng on gọi này và nâng cao nó đến một múc độ cao 
hon. Theo lốì nól ngày nay, tù "tiên tri" đã đuọc thổi 
phồng lên để mặc lấy ý nghĩa về bất cú một lòi tuyên bố 
nào hoặc các hành động phán co cấu, đuọc thục hiện bỏi 
nhũng kìtô hũu (thuòng là tả khuynh) và thậm chí còn bỏì 
nhũng nguòl không kítô; điều này thuòng (ý thúc rang 
đuòng lối cùa Thiên Chúa thì khôn dò) chẳng liên quan chì 
mấy đen Thánh Thần cà.

Chúa Thánh Thần luôn chăm sóc Giáo hội. íGiì các 
ngôn sú -  kiểu thòi xua -  biến dần khôi tiền cảnh Giáo hội, 
thì lại thấy xuất hiện một dạng tiên trì khác: các đan sĩ; họ 
là một chúng tù sống động chống lại đòi song suy đồì 
(hoặc không thánh thiện đủ) cùa cộng đoàn kitô. Ke tù đó 
trỏ đì, các dòng tu làm cho hoàn tất (vói múc độ thành 
công nhiều hay ít) vai trò của các ngôn sú. Công đồng 
Vatlcanô II đã nêu bật cho thấy lòi tuyên khấn tu trì nhu là 
một ân huệ Thiên Chúa ban cho Giáo hội, dụa theo ánh 
sáng cùa Rm 12:5-8 và ICr 12:4 (x. PC 8), túc đó là rnột 
dạng hiện hũu có tính cách đoàn sùng. cAế (ý ve 
G:'óo Aộ/ gọi việc sống các lòi khuyên Phúc Âm là một
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"dấu chi" biểu thị Đúc Kítô truóc xã hội !oài nguàì theo 
một "cung cách nổi bật" (LG 46); đây là hành động có tính 
cách ngôn sú. Các dòng tu giò đây nói về "dặc sùng riêng" 
duạc ban cho cộng đoàn qua vỊ sáng lập và đuọc biểu hiện 
qua oTt gọi cá nhân của mỗì thành viên. Các phong trào 
tông đồ khác nhau cũng thuòng dùng một ngôn ngũ tuoTìg 
tụ.

Đặc sùng nói tiên tri do đó vẫn còn sống động trong 
Giáo hội, cá theo cách thúc hoàn toàn của đòi sáng tu trì 
và đòi sống tông đồ, hoặc theo nhũng con nguòi hoặc các 
hành động kích thích. Lòi phán quyết cuối cùng yề tính 
chát đích thục cùa nhũng điều nhu vậy chỉ thuộc về Thiên 
Chúa mà thôi; việc phán xét tạm thòi thì đuọc dành cho 
Giáo hội.

Cúc /cụt Â Aác cAuM CMC CTÍ Mc/ /tccg /ụ
Đây là đặc sủng ít quan trọng nhất trong danh sách các 

đặc sùng; nó luôn luôn đuọc đặt á hàng cuối. Song dù gì, 
do bỏì tính chất lạ lùng cùa mình nên nó làm cho nguòi ta 
có cảm tuỏng là nó lón lao, để rồì nó đuọc nhác đến, bằng 
cách này hay cách khác, 57 lần trong Tân iTóc. Trên thục 
tế, Đúc Giêsu đã húa cho các kẻ tin, nhu là một dấu chì, 
rằng "họ sẽ nói đuọc nhũng tiếng mói lạ" (Mc 16:17). 
Thánh Phaolô nói rằng đặc sùng này chù yếu nham vào 
việc "tụ xây dụng chính mình" (lCr 14:4) và có lẽ cũng 
giúp ích cho nguòi khác nếu nó đuạc gíài thích ra.

Theo nghĩa hẹp, đặc sủng nói tiếng lạ là một cách biểu 
hiện của Chúa Thánh Thần, bòi trong và nhò Nguòì mà 
một nguôi đuọc ban cho súc mạnh để cầu nguyện hoặc nói 
lên nhũng gì có vẻ nhu là nhũng âm thanh không hiểu nổì. 
Nó thuòng đuạc kinh nghiệm nhu là một "con mua nhè 
nhẹ" của lòi ca ngọì dâng lên Chúa, đuọc nói hay hát. Gn 
nói tiếng lạ đã đuọc mô tá nhu là một dạng đon gián của 
hành động chiêm nguyện. Các lòi lẽ đặc biệt có tính cách
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trì thúc thì coi nhrr đvrọc xếp qua một bên để cho phép một 
sụ kết hiệp thâm sâu hon cúa một tâm hồn vói Chúa. 
Nhũng !òì đuọc nói ra cũng có thể có một hiệu quá tuong 
tụ, nhung vói on nóì tiếng !ạ, một sụ tụ do thanh thoát nào 
đó sẽ đến và cho phép có đuọc nhiìng khá năng mói trong 
việc giao tiếp vói Thiên Chúa. Thông thuòng thì ân huệ này 
hoạt động trong bối cánh cầu nguyện riêng tu hoặc trong 
việc ca tụng và thò phuọng tập thể. Trong một số truòng 
họp, sú điệp phát biểu bằng thú tiếng !ạ có thể đuọc cắt 
nghĩa, và thục ra thì cần phái đuọc cắt nghĩa (x. ICr 14:6- 
19); rồi sau đó nó trỏr thành sú ngôn (Ibì tiên tri).

ũn nói tiếng lạ có thể đuọc hiểu theo haí cách:
1. Cách thú nhất là dạng nói tiếng lạ diễn ra trong ngày 

Ngũ Tuần, nhu đã thấy Cv 2:4.6.8.11 thuật lại: "Họ bắt đầu 
nóì các thú tiếng khác, tùy theo khá năng Thánh Thần ban 
cho"... "và đám đông kinh ngạc vì aì nấy đều nghe các ông 
nói tiếng bán xú của mình." Thánh Phaolô cũng ám chì 
đến các tiếng ngoại quốc (x. ICr 14:10-11). Ân huệ này 
kiện toàn lòi Chúa đã húa (Mc 16:17). Chúng ta không 
biết chắc về nhũng thí dụ khác của on này.

2. Cách thú haì: một dạng nói tiếng lạ khác -  và là một 
trong 9 ân huệ của Thần Khí -  đuọc đe cập 3 lần trong lCr 
12:10.28.30, và đuọc giải thích lại qua đoạn lCr 14:1-33; 
trong đoạn này, ân huệ "nót tiếng !ạ" hay "cầụ nguyện bằng 
tiếng lạ" đuọc nhắc đến 12 lần. Nó đuọc gọi là
túc là các âm thanh phát ra không rõ ràng và cũng không 
mang ý nghĩa nào rõ ràng cá. Các tín hũu Côríntô đã tụ 
hào về điều đó và thánh Phaolô cũng công bá là ngài có 
đuạc on đó (x. 14:18). Hiện tuạng này thì có tính cách mo 
hồ; các luong dân Hy lạp đã có các kinh nghiệm về việc 
nó ì theo thần húng, và hiện tuọng này đã đuọc tiến hành 
trong Saman giáo và các nghi lễ ma thuật. Các phong trào 
Thánh Lình hiện đại và giáo phái Ngũ tuần quà quyết rằng
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Thần Khí cho họ -  ít nhất !à một số -  có kinh nghiệm này 
và rằng điều đó sinh ích cho cá nhân và giúp xây dụng 
đoàn nhóm.

Đây !à đặc sùng bổ sung cho on nói tiếng !ạ, làm cho on 
này trỏ' nên hũu ích cho nhiều nguòi; thánh Phaolô bào 
nhũng nguòi lãnh nhận đuọc OTì nól tiếng lạ cầu xin để có 
đuọc cm giải thích chúng (x. ICr 14: 13). Đây không có 
nghĩa là việc "dỊch nghĩa" bải vì các lòì cùa nguôi nóì 
tiếng lạ không phải là ngôn ngũ có thế nhận ra đuạc (đó là 
quan điểm chung); nhung phái nói rằng đây là việc "cắt 
nghĩa," túc là trình ra một ý nghĩa cho nhŨTtg lòi nói ra vì 
ích lọi cùa nhũng nguòi chung quanh nghe chúng. Thánh 
Phaolô khuyên rằng nếu không có nguòi gìảì thích, thì tốt 
hon hết là nguòì nóì tiếng lạ nên im lặng (x. 14:28).

Một số ân huệ khác
Công đồng Vaticanô II dạy rằng: "Thần Khí vùa huấn 

luyện vùa dẫn dắt [Giáo hội] bằng muôn ân huệ theo phẩm 
trật và đoàn sủng, trang điểm Giáo hội bằng hoa quả cùa 
Nguòl" (LG 4). Có nhũng ân huệ không mang tính cách 
"đặc sùng". Trong số nhũng ân huệ thuộc loại đặc súng, 
công đồng đã kể ra các đoàn sủng "đặc biệt và thông 
thuòng" cùa Dân Thiên Chúa (x. LG 12), "đặc sùng bất 
khả ngộ cùa toàn thể Giáo hội" (LG 25), "các đặc sùng 
thần linh" cùa các thánh (LG 5), v.v.

Trong số các ân huệ này, chúng ta có thể để ý đến 07!
Đây là on Đúc Gíêsu đã ban cho các tông đồ khi 

củ các ông đì thì hành sú vụ (x. Mt 10:1), và "nhóm 72 trỏ 
về, hón hò nói: 'Thua Thầy, nghe đến Danh Thầy, cá ma 
quỳ cũng phải khuất phục chúng con" (Lc 10:17). Nguòí 
đã húa cho các tín hũu nóì chung: "Đây là nhũng dấu lạ đì
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theo nhũng ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trir đnạc 
quỷ" (Mc 16:17). Do đó, trên nguyên tác, hết thày mọi kitô 
hũu đều có thể có súc mạnh này; dù vậy, trong thục tế... 
kinh nghiệm trả thành lộn xộn lón đến độ năm 1972, Đúc 
Phao lô VI đã ra lệnh bãi bó chúc nhò trù tà. Giò đây, việc 
thl hành quyền trù quỷ đã đuạc quy đình bang các quy tắc 
giáo luật nghiêm ngặt, duói sụ giám sát của đúc giám mục 
(bản quyền). Năm 1999, Ăọ vùí .Bí

đã đua ra một nghi thúc trù tà cập nhật cho toàn Giáo 
hội. Các bản cập nhật chính truóc đây đã đuọc ban hành 
năm 1614, nhu là BúcA

trong thòi Đúc Phaolô V. Cách thúc giúp phân 
biệt đâu là truòng hạp bị quỷ ám thục sụ và đâu chì là các 
tình trạng ré ì loạn tâm lý, là việc làm không mấy dễ dàng; 
do đó, liên quan đến vấn đề này, bao giò cũng cần phàì 
thận trọng cao độ.

Có thể ke thêm nhiều ân huệ khác, đuọc nói đến trong 
Kinh Thánh hoặc không, có chúc năng gia cố cho các ân 
súng chung và góp phần vào việc xây dụng Giáo hội. Thu 
Rôma 12:8 nêu ra một datrh sách: "... ai khuyên răn thì cú 
khuyên răn; aí phân phát, thì phải chân thành; al chù tọa, 
thì phải có nhiệt tâm; ai làm việc bác ái, thì hãy vui vè" và 
thánh Phaolô han cũng đã có the nól thêm: "và cú tiếp tục 
nhu vậy." Điều đó có nghía là mọi phận vụ hoặc mọì hoạt 
động tốt đều đuạc Thần Khí làm cho trá nên song động; 
bải chính Nguòi là Đấng quàng đại ban thêm phần bé sung 
vào các khá năng của con nguôi; ai ra tay bố thí, thì nhận 
lãnh đuạc an phấn khải!

Phong trào canh tân đặc súng thuòng nhắc đến việc 
ýVgAI ĝ̂<yz' trong 77zon hoặc Ă; 77z<3n MI glét M In
tAe .splrl(): họ so sánh nó vói kinh nghiệm của các nhà thần 
nghiệm, nhu thánh Têrêsa Avìla chẳng hạn. Nó cốt ả sụ 
việc một ai đó roi vào tình trạng ay trong khi đang cầu 
nguyện. Chủ quan mà nói, đó là một kình nghiệm về on an
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ủì thiêng ìíêng sâu thám, để ìại nhũTig kết quà kéo dài 
trong tâm hồn, đôi ìúc cá trong thân xác nũa.

Oh cầM MgMyện chác chắn !à một trong các ân huệ cao 
cá nhất Thần Khí ban cho một !ình hồn.^ Thánh Phaoíô 
viết rằng: "Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho 
phàí; nhung chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng 
ta, bằng nhũng tiếng rên siết khôn tà" (Rm 8:26). Bất cú 
một !bì cầu nguyện đích thục nào cũng đều diễn ra trong 
Thần Khí; dù vậy, xét nhu íà một ân huệ thần !ình, thì on 
cầu nguyện — vốn tạo một đà dẩy mạnh, giúp !inh hồn tiến 
vào mốì thân tình vói Thiên Chúa -  chi có Thiên Chúa mói 
có thể ban cho tín hũu mà thôi. Vì !à cần thiết cho đà 
trucmg thành thiêng hêng cũng nhu tình trạng sung mãn 
của Giáo hội, nên ân huệ này đuọc ban cá cho nguòi có tu 
năng ìẫn nguòi không có tu năng (truòng họp cùa nguòì 
Pharísêu và nguòì thu thuế). Nó có súc !àm cho thỏa dịu 
COTÌ khát mà Đúc Gìêsu đã nhắc đến: "Ai khát, hãy đến vói 
tôí, ai tin vào tôí, hãy đến mà uống" (Ga 7:37). Và phái nói 
là hết tháy mọi nguòì đều lâm phải con khát đó, nhu chính 
thánh Âuguttinô đã thú nhận: "Hồn chúng con vẫn hằng 
thao thúc cho đến khi đuọc nghi yên trong Ngài."

Trong số các ân huệ Thần Khi ban, còn có thể kể đen 
các cuộc t/:; hay A/ện ru, von xuất hiện nhan nhàn 
vuọt tầm kiểm soát: kể tù năm 1960 đến nay, trên 3000 vụ 
đã đuọc trình lên Tòa thánh. Trong cuộc đòi của các thánh, 
hầu nhu lúc nào cũng có thể đọc thấy các hiện tuọng lạ kỳ, 
chẳng hạn nhu tình trạng xuất thần, khinh thân, luông tạì, 
v.v. Trong các vấn đề loại này, mốl nguy do ào giác hoặc 
các trò bịp bọm của ma quỳ gây ra là rất lón, nên đòì hôi 
phái hết súc thận trọng trong tiến trình phân định và nhìn 
nhận.

' Xem 6'úc/: G/úo 6̂  RỘ! íAÚMA Côwgg!'áo, các số 2558-2567.
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Một án huệ quan trọng khác mà Thần Khí ban tặng !à 
/ÒMg OM. On huệ này giúp cho có tù trong nội tâm, thái 
độ nhìn nhận các ân sùng đã lãnh nhận đuọc tù noi Thiên 
Chúa và tha nhân, cùng sẵn sàng hành động sao cho họp lẽ 
trong cánh huống ấy. Văn đoạn Lc 17 trình thuật câu 
chuyện muòi nguòì phong húi đã đuọc Đúc Giêsu chũa 
lành, và trong so đó, chì duy nhát có một nguròi là nguòl 
Samarì trỏ lại nói lên lòng trì ân mà thôi. Có thể nól, đây là 
tâm tình co bản của đòi sống kltô giáo, bỏì xét cho cùng, 
"hành động" nền táng của Giáo hội chính là 7ạ Gh. 
Lòng tri ân biểu lộ tính cách cao quý tâm hồn con nguòi, 
túc của một nguòi con chú không phải cùa một ké ăn xin.

"Con đvò^ng trỗi vnọt hon că" theo thánh 
Phaoìô

Sau khi trình tá-cũng nhu đua ra một số nhận đính -  về 
các đặc sùng xuất hiện trong giáo đoàn Côrintô, thánh 
Phaolô đã viết tiếp nhu sau: "Tôi xin chì cho anh em con 
đuòng trỗi vupt hon cá" (ICr 12:31); rèi ngài gìái thích 
tuòng tận về con đuÒTig đó qua nhũng trang viết đuọc coi 
là trũ tình nhát: bàì ca đúrc mến. Hết các lái lẽ trong cá 
chuông 13 này đều là nhũng lòi tâm tình xuất phát tir đáy 
lòng một vị Tông đồ: "Giả nhu tÔ! có nói đuọc các thú 
tiếng cùa loài nguòì và cùa các thiên thần đí nũa, mà 
không có đúc mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la 
phèng phèng, chũm chọe xoang xoàng. Gìà nhu tôi đuọc 
on nói tiên tri, và đuọc biết hết mọì điều bí nhiệm, mọí lẽ 
cao siêu, hay có đuọc tát cà đúc tín đến nỗi chuyển núi dái 
non, mà không có dúc mến, thì tôi cũng chẳng là gl." Và 
"Giả nhu tôi có đem hết gia tài co nghiệp mà bố thí, hay 
nộp cà thân xác tôì để chịu thiêu đát, mà không có đúc 
men, thì cũng chẳng ích gì cho tôi." Nhu thế, chẳng phài 
"con đuòng trỗi vuọt hon cá" dó là tinh yêu hay sao?...
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Ò đây, không triển khai hết mọi khía cạnh của vấn đề 
vùa nêu, chúng tôi chỉ xin trình ra một số ý kiến nhằm úng 
dụng các lý tuông đó vào trong thục tế mà thôi. Thánh 
Phaolô đã không đua ra bất kỳ một sụ phân biệt nào giũa 
íííTc vói <íục ííìúc /nen. Đúc Glêsu đã dạy:
tình yêu là giói luật hàng đầu (x. Mc 12:29-31 và các đoạn 
song song), bao hàm cá tình yêu đối vói Thiên Chúa lẫn 
lòng men đối vói tha nhân; và hai khía cạnh của cùng một 
tình yêu duy nhất này không thể nào chìa tách khỏi nhau 
đuọc. Không thể có khía cạnh này mà không có khía cạnh 
kìa và nguọc lại: cũng giống nhu việc một cỗ xe bò không 
the nào chuyển động đuọc nếu chỉ có một chiếc bánh xe 
duy nhất!

Trong bối cánh các kình nghiệm đoàn sùng, thánh 
Phaolô đã gióng tiếng cảnh báo về mối nguy cùa một dạng 
ảo tuÔTìg: bang lòng vói nhũng an ủi thiêng liêng, thỏa mãn 
vói nhũng "âu yếm của Thần Khí"... mà quên mát đì việc 
phục vụ tha nhân, thì đó chi là nhũng tiếng ồn ào vô ích; và 
nguọc lạì: lao mình vào các hoạt động xã hội, các sình hoạt 
chinh trị, v.v. mà quên mất đì việc phái lo làm vinh danh 
Cha trên tròi, cái đó cũng chà đem lại ích lọi chi. Để sinh 
đuọc hoa quá, thì OTÌ cúu độ phái đi vói cà hai chân. Đúc 
Gíêsu đã làm guoTig về điều này: ban ngày, Nguòi cho kẻ 
đói ăn và, suốt đêm, Nguòi cầu nguyện cùng Cha (x. Mt 
14:23).

Quả thục, đúc mến là ân huệ cao đẹp nhát của Thần Khí 
và là thú cần thiết nhất; đúc mến tiềm ẩn trong tất cà các 
ân huệ khác. Thiên Chúa là tình yêu, Thần Khí là tình yêu, 
và hết thày mọi ân huệ của Nguòi đều là tình yêu. Sụ 
thánh thiện không cốt ỏ số luọng các đặc súng mà một con 
nguòì nhận đuọc, nhung hệ tại ỏ múc độ yêu mến mà 
nguòì đó có. Ugolino Verino (1438-1516), một nhà nhân 
bán xuất thân tù Plorence, đã viết nhu sau trong tác phẩm 
AT/MT/g <̂3/ của ông:



308

"5'z VM eAgo VM
Mco/a coe/j, <2MÍW0 ô/đ 
í^í7fgg 77!e?^^e DSMW

Bải đó, nếu bạn muốn trả 
thành Thiên Chúa, trả nên 
công dân thiên quốc, bạn hãy 
yêu mến Thiên Chúa vói tất cá 
tâm hồn và toàn bộ trí khôn 
bạn.

TV̂ MTÍ̂  /rái cMtí C/íMa TVtáMA
Ngoài các "ân huệ" và "đặc súng", truyền thống còn nhắc 

đến nhũng "hoa trái" cùa Thần Khí, dù phải thùa nhận rang 
việc phân biệt rõ ràng giũa các dạng on ban này không 
phái lúc nào cũng dễ dàng; trong !ãnh vục này, các dạng 
on ban đó ỏ trong tình trạng đan xen, hòa lẫn vào nhau, 
hoặc xem ra giong hệt nhau xét tù mọì góc nhìn khác 
nhau, là điều hết súc bình thuòng.

Sách ^  .Họ/ /AótĩA Cóng g/áo trình xuất một danh 
sách nhu sau: "Các Aou trú/ của Thánh Thần là nhũng điều 
thiện hảo Thánh Thần ban cho chúng ta nhu hoa quà đầu 
mùa cùa vinh quang vĩnh cùu. Truyền thống Giáo hội liệt 
kê ra muòi hai hoa trái cùa Thánh Thần: bác áì, hoan lạc, 
bình an, nhẫn nạì, nhân tù, luomg thiện, hiền hòa, khoan 
dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết" (sá 
1832); danh sách này đuọc rút ra tù GI 5:22-23. Nhu có 
thể thấy, đây là một danh sách bao hàm các nhân đúc dệt 
nên một đòi sống kitô ỏ thế đối lập vói cách kiều xủ sụ 
mang đậm "tính xác thịt" cùa tuong dân, gồm có: "dâm 
bôn, ô uế, phóng đãng, thò quáy, phù phép, hận thù, bất 
hòa, ghen tuong, nóng giận, tranh chấp, chìa rẽ, bè phái, 
ganh ty, say sua, chè chén, và nhũng điều khác giống nhu 
vậy" (GI 5:19-21). Theo các bậc thầy đòì sống thiêng

65 Ugolino Verino, Liber III, số 18.
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ìiêng, một nhân đúc chì "tàm khó" ngnài máì khải sụ* 
luyện tập nó mà thôi, còn một khi đã đuạc luyện cho thành 
thói quen rồi, tát nó sẽ trá nên dễ chỊu và mang lại niềm 
vui thích cho nguôi thục hành nó. Điều này cũng hệt nhu 
truòng họp một loại quà cây nào đó: lúc còn xanh, nó có vị 
chua, nhung khi đã chín mọng, thì nó sẽ mang lại huomg vị 
ngọt ngào. Chúa Thánh Thần, "vị khách dịu ngọt của tâm 
hồn", là Đấng làm cho điều đó xảy ra. Nhu thánh Phaolô 
đã nêu rõ trong thu Galát, điểm khác biệt giũa một tâm 
hồn nguội lạnh, tầm thuòng vói một tâm hồn nhiệt thành, 
cao cá, cốt á việc "sống nhò Thần Khí", "tiến buác trong 
Thần Khí."

Ba loại hoa trái đầu tiên -  òúc ú/, AouM /ục, ò/nA uo -  
xuất phát trục tiếp tù Thần Khí đang cu ngụ bên trong tâm 
hồn; Nguòì là Tình yêu, là niềm hoan lạc của Cha và Con, 
và là niềm an bình kết hiệp Ba Ngôi. Ba loại hoa trái này 
phát sình tù lẫn nhau. Tình yêu là hoa trái đầu tiên, bál nó 
làm cho tín hũu trỏ nên gléng Đấng ban phát Tình yêu 
nhất. Dạng bác áì này không phái là nhân đúc đốì thần, 
nhung là dạng tình yêu dụa trên kình nghiệm mà có. Tình 
yêu kết néì tín hũu lại vói Thiên Chúa và tha nhân, sán 
sình ra niềm hoan hỷ noì cộng đoàn: "Ngọt ngào tốt đẹp 
lắm thay, anh em đuọc sống vuì vầy bên nhau!" (Tv 133:1).

un -  mà thánh Âugutinô diễn tá nhu là sụ "bình yên 
trong trật tụ" (P-unq̂ M///ty /n on&r) -  là tinh trạng vắng bóng 
hết tháy mọl mối âu lo, sọ hãì; nhu thánh Gioan đã viết: 
"Tình yêu không biết đến sạ hãi; trái lại, tinh yêu hoàn háo 
toại trù sạ hãí" (IGa 4:18). Loại hoa trái này cũng đuọc 
gọi là onycn ủ/, xuất hiện sau một giai đoạn thủr thách gian 
nan nào đó, và là dấu biểu thị cuộc khải hoàn trên sụ dũ, 
hoặc trên thần dũ. Hoa trái của Thần Khí, đây là một cuộc 
nếm truóc huong vị bình an (y/!u/ow) trong Nuóc Tròi, 
thuỏng thúc truóc cánh lạc viên mà ngôn sú Isaìa tùng mo 
về (x. Is 1:5-9).
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Niềm Ao<3M /ạc và bình an này không thể xuất phát tù 
naì các thụ tạo cùng nhũng gì thuộc về chúng; vì nói cho 
cùng, thú hoan lạc và an bình đến tù thụ tạo chi mang tính 
cách glá tạo, nô hóa ý chí và đánh bẫy nhũng khát khao 
trong lòng con nguòi. Là hoa trái cùa Thần Khí, niềm hoan 
lạc có súc giải phóng và đem lạl bình an. Sò dl phái đặc 
biệt chú tâm đến niềm hoan lạc ỏ đây, thì chính bùi vì nó 
là một dấu hiệu giúp cho dễ dàng tìhận ra Thần Khí; ngày 
nay, giũra muôn vàn lắng lo, bát an, các nhóm phong trào 
đoàn sùng quá là một dấu chúng cho dạng ân huệ này. Thánh 
Phaolô đã cầu chúc các tín hũu Rôma có đuọc niềm hoan 
lạc thiêng liêng này: "Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, 
ban cho anh em đuọc chan chúa niềm vui và bình an nhò 
đúc tin, để nhò quyền năng Thánh Thần, anh em đuạc tràn 
trề hy vọng" (Rm 15:13). Niềm hoan lạc áy giúp nuôi 
du&ng niềm hy vọng căn bàn của nguòi kitô, một niềm hy 
vọng, truóc hết, mang chiều kích cánh chung, nhu lòi 
thánh Phêrô đã viết: "Đuọc chìa sẻ nhũng đau kho của 
Đúc Kìtô bao nhiêu, anh em hãy vui mùng bấy nhiêu, để 
khi vinh quang Nguòi tò hiện, anh em cùng đuọc vuí mùng 
hoan hỳ. Nếu bì sì nhục vì danh Đúc Kìtô, anh em thật có 
phúc, bải lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí 
của Thiên Chúa, ngụ trên anh em" (IPr 4:13-14). Đó là lý 
do tạl sao, cà trong các cuộc nguòì kitô chịu bách hại và 
đau khổ, niềm hoan hỷ do Thần Khí vẫn đom trái trổ bông; 
đây là thú nghịch biện mà thánh Phaolô đã cùng chia sẻ vói 
các tín hũu Thêxalônica, nhũng nguòi đang trài qua "bao 
nỗi gian truân, vói niềm vuì do Thánh Thần ban" (ITx 
1:6). Thánh nhân cũng đã càm nghiệm đuọfc niềm hoan hỷ 
đó lúc bị tống ngục: ngài và Xila đã hát thánh ca cầu 
nguyện, và điều này đã khiến nhiều nguòi phải kình ngạc 
(x. Cv 16:25). Kỳ thục, niềm hoan hỳ này đã đuọc cảm 
nghiệm ngay tù lúc khỏi đầu các cuộc bắt bó, khi "các 
Tông đồ ra khôi Thuọmg Hộì dồng, lòng hân hoan bòi 
đuọc coì là xúng dáng chịu khé nhục vì danh Đúc Giêsu"
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(Cv 5:41). Dạng kình nghiệm có vẻ nghịch lý về niềm hoan 
hỳ này đã trỏ thành một đặc điểm chung trong đòi sống 
cùa các Thánh, đuọc phản ánh rõ nét noi thánh Phaolô: 
"Thế nên, tôi rất vui mùng và tụ hào vì nhũng yếu đuối của 
tôi, để súc mạnh cùa Đúc Kìtô ỏ mãi trong tôi. Vì vậy, tôi 
càm thấy sung suóng khi mình yếu đuối, khi bị sì nhục, 
hoạn nạn, bắt bó, ngặt nghèo vì Đúc Kitô. Vì khi tôi yếu, 
chính la luc tôì mạnh" (2Cr 12:9-10).

Niềm hoan hỷ thuòmg đuọc liên kết vói Nuóc Thiên 
Chúa. Vì nói cho cùng, Nuóc Trttì chính là Đúc Gíêsu ỏ 
trong con nguòi, nhu Ôrìgênê đã gọi Nguòi nhu thế 

hiện thân của vuong quốc). Là nguòi-mang- 
Thần Khí, Đúrc Giêsu đã nếm trải niềm vui ay truóc ai hết, 
nhu thánh Luca đã ghi: "Ngay giá ấy, đuọc Thánh Thần 
tác động, Đúc Gíêsu hón há vui mùng và nói: 'Lạy Cha là 
Chúa tể tròi đất, con xin ngại khen Cha, vì Cha đã giấu kín 
không cho bậc khôn ngoan thông thái biết nhũng điều này, 
nhung lại mạc khài cho nhũng nguòi bé mọn" (Lc 10:21). 
Bải đó, dụ phần vào sụ sống và Thần Khí của Đúc Gìêsu, 
là nguòi kitô dụ phần vào niềm vui mà Nguòi có trong Cha: 
"Các điều áy, Thầy đã nói vói anh em, để niềm vui của 
Thầy ỏ trong anh em, và niềm vui của anh em đuọc nên 
trọn vẹn" (Ga 15:11). Chính Thần Khí tà Đấng kết hiệp 
nguòi kitô vói Đúc Kltô, trong tình yêu, qua ân huệ căn 
bán và truóc hết là chính đúc tín: "Tuy không thấy Nguòi, 
anh em vẫn yêu mến; tuy chua đuọc giáp mặt mà lòng vẫn 
kính tin. Vì vậy, anh em đuọc chan chúa rriột niềm vui 
khôn tả, rục r& vinh quang" (IPr 1:8). Tuy nhiên, không chì 
mang tính cách cánh chung mà thôi, Nuóc Thiên Chúa còn 
mang một chiều kích lịch sủ nũa; bái, Nudc ấy hiện ỏ giũa 
thế giói con nguòl, đang hiện diện hũu hình noi Giáo hội. 
Nuóc áy, không sung túc về mặt của cái vật chất -  nguôi 
kìtô không giàu hon nhũng nguòi khác -  nhung dồi dào ve 
phuong diện tinh thần, thiêng liêng; đó là điều thánh
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Phaolô đã nhắn nhủ các tín hõu Rôma: "Nuác Thiên Chúa 
không phải ìà chuyện ăn chuyện uống, nhung !à sụ công 
chính, bình an và hoan íạc trong Thánh Thần" (Rm 14:17): 
thú của cài nóì lên tính cách giàu có của nguùì kìtô là 
chính niềm vui. Bảl đó, nguòí kìtô phải giũ cho đúng trật 
tụ uu tiên: "Chá say sua rucru chè, vì ruạu chè đua táì trụy 
lạc, nhung hãy thấm nhuần Thần Khí. Hãy cùng nhau đối 
đáp nhũng bài thánh vỊnh, thánh thì và thánh ca do Thần 
Khí linh húng; hãy đem cá tâm hon mà ca hát chúc tụng 
Chúa" (Ep 5:18-19). Ngày nay, có lẽ đây là điều tốt đẹp và 
dáng ao uóc nhát mà Kìtô giáo có thể chia sé vói thế glóì: 
"niềm vui OTt cúu độ". Tuy nhiên, rõ ràng là, truóc hát, 
nguùí kìtô phàì cám nghiệm sâu xa niềm vui ấy đã. Phái 
làm sao đó để bộ mặt sầu khổ và bầu khí u buồn biến mát 
khói các cộng đoàn giáo hội kìtô; nguòì kitô phái đồng 
cám đuọc vói dạng kinh nghiệm của dân ítraen thòi Cụu 
Hóc về "niềm vui cùa Đúc Chúa là thành trì báo vệ anh 
em" (Nkm 8:10). Muán đuạc nhu vậy, nguòì kìtô phái 
láng nghe và tâm niệm sú ngôn sau đây: "Đây chính là 
Thiên Chúa cúu độ tôi, tôi tin tuỏng và không còn sọ hãì, 
bải vì Đúc Chúa là súc mạnh tôi, là Đấng tôl ca ngại, 
chính Nguòì cúu độ tôi... Đàn ca lên mùng Đúc Chúa, vì 
Nguùi đã thục hiện bao kỳ công; điều đó, phái cho toàn 
cõì đất đuọc tuùng. Dân Xion, hãy reo hò mùng rõ, vì giũa 
nguoi, Đúc Thánh của ítraen quà thật là vĩ đại" (Is 12:2-6). 
Trong Giáo hội ngày nay, nhũng cộng đoàn nào có kinh 
nghiệm sâu xa về Chúa Thánh Thần, sẽ biểu hiện cho thấy 
thục tại vùa đuọc trình tá kìa.

Nhũng cùa cài trần thế không bao giò đáp úng trọn vẹn 
đuọc khát vọng cùa con nguùi; chì có dòng nuóc Thần Khí 
ban xuống móì đủ súc làm dịu đi mọl com khát: "Ai uống 
nuóc này, sẽ lại khát. Còn ai uống nuúc tôl cho, sẽ không 
bao già khát nũa. Và nuác tôi cho sẽ trò thành noi nguùi
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ấy một mạch nu*ác vọt !ên, đem !ạì sụ sống đài đài" (Ga 
4:13-14). '

/M*077g A/gn /zò<3...: phàì có đầu 
óc tình tế !am thì mái đủ súc nhận rõ nhũng nét khác biệt 
thục sụ giũa các loại hoa trái đuạc hệt kê trong danh sách 
ấy. Nói đen nạl là có vẻ nhu muốn ám chì đến nhũng 
hoàn cảnh bất lọi vốn mang lại nhũng phiền toái, bục bội 
và sầu khổ... và duòng nhu nếu muốn đạt đến chũ 
nguùi ta phái nỗ lục thục hành các kỹ thuật kho che; 
nhũng nguôi theo truòng phái Khác kỷ bên Tây phuoDg cổ 
và các tu sl Phật giáo bên Đông phuung hiện đại có lẽ là 
một điển hình cho điều này. Tuy nhiên, xét nhu là một 
dạng hoa trái do Thần Khí, ậz' còn đì xa hon thế nũa: 
nó không chì giúp các tín hũu đủ súc chịu đụng nhũng đau 
khổ, nhung còn làm cho họ cám nhận đuọc niềm vui giũa 
nhũng đau kho ấy nũa; đây chính là dạng kinh nghiệm các 
Tông đồ đã biểu lộ cho thấy (x. Cv 5:41), và là thục te mà 
lịch sủ đã nhận thấy rõ noi nhiều vỊ tủ đạo.

Nhũng loại hoa trái này làm cho việc thiết lập các mố! 
giao hũu huynh đệ trỏ nên dễ dàng hon: điều này phải trỏ 
thành nét đặc trung tiêu biểu cùa một cộng đoàn kítô. VI 
hết thày mọi ân huệ và đoàn sủng đuọc ban cho các cá 
nhân là đe muu ích cho Giáo hội, nên việc mong sao cho 
có đuọc nhũng loại hoa trái này là điều rất đỗi bình 
thuòng. Nhũng loại hoa trái vùa nêu có vẻ nhu là nhũng 
nhân đúc "thụ động" và phần nào có nét tùa tụa các mối 
phúc thật.

ĂrAíết... Các dạng hoa trái đuọc gọi là "niềm tin" (pjVẑ ') 
này, nêu bật các phẩm chất vốn làm cho một con nguòí trỏ 
nên đáng tín nhiệm, đáng tin cậy truóc mặt nhũng nguòì 
khác. Ba phẩm chất cuối cùng vùa nêu là hoàn toàn đoi 
nghịch vói nhũng gì thuộc về xác thịt tính. Thần Khí tạo
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nên một thú văn hóa đối nghịch, đáo nguạc trật bậc các giá 
trì đuọc coì là "họp !ẽ chính trị"; và qua nhũng kìtô hũu có 
!oi song đích thục "thiêng tiêng", Thần Khí lên án thế gian, 
nhu lòi Đúc Giêsu đã tuyên bố: Đấng Bào Trạ "sẽ chúng 
minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sụ công chính và 
việc xét xù" (Ga 16:8). Nếu quá đúng là "xem quà thì biết 
cây" (Lc 6:44), tất sụ hiện diện của nhũng kltô hũu nhu thế 
sẽ trỏ thành một lòi kết án xã hộì chung quanh (x. Kn 
2:14tt), và vì lẽ đó, thánh Gioan mói luu ý đến lòi căn 
dặn cùa Đúc Kitô: "Anh em đùng ngạc nhiên nếu thế gian 
ghét anh em" (IGa 3:13). Chúa Thánh Thần hằng biến đổi 
các tín hũu làm cho họ trả nên giống Đúc Kitô (x. Ga 
15:18tt), và Đúc Giêsu cũng đã mòi gọi các môn đệ học 
theo guong Nguòì: "Anh em hãy mang lấy ách của tôì, và 
hãy học vál tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhuòng. 
Tâm hồn anh em sẽ đuọc nghi ngoi, bồi duõng" (Mt 
11:29).

c/m a TlAầAt và các M̂*c
Hạ xuống khỏi nhũng gì thuần siêu nhiên, ỏ đây, thiên 

khảo luận sẽ đáp xuống ranh giói giũa địa hạt tụ nhiên và 
cánh vục siêu nhiên. Nhân đúc biểu thị tình trạng siêu 
quần và ngay chính của lucTig tâm, hoặc nói theo ngôn ngũ 
cùa các nhà đạo đúc học và các nhà thần học luân lý thì 
nhân đúc nó ì lên việc một tập tính đuạc bổ trọ du đầy vào 
một tài năng sẵn có cùa lình hồn, và khoì lên noi tài năng 
đó một tình trạng sẵn sàng để thục thi nhũng hành động 
phù họp vói bàn chất lý tính của con nguòì. Nhò gia công 
luyện tập, con nguòi có thể thủ đắc đuọc các nhân đúc; 
việc huấn luyện lý trí và ý chí giúp con nguòì hình thành 
nên các thói quen, hay tập tính, và nhò đó, làm cho các 
thái độ và hành động — von gây nhiều khó dễ xua nay — trỏ 
nên dễ dàng hon. Nguòì có nhân đúc luôn có khả năng 
thục hành điều thiện luân lý một cách tụ do và hoan hỷ.
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Các hành vi đạo đác cùa con ngnòi có thể mang tính 
cách thuần túy tụ nhiên hay không: đó không còn !à một 
tranh điểm n&a; thú hiện diện
trong tín hũu điều chình mọì hành vi cho phù họp vói ân 
sùng, và Chúa Thánh Thần nhu ngọn gió hằng thổi chung 
quanh nó. Các hành vi đạo đúc có khuynh huóng !uôn nham 
về Thiên Chúa. Bàn tính con nguòì đã chịu tổn thuong do 
tội, và vì thế, súc hút cùa sụ dũ sẽ trỏ nên mạnh mẽ, !ôí kéo 
con nguòì nhắm đến nhũng quyết định xem chùng dễ dàng 
và quyến rũ hon. Dù tãnh nhận đuọc rất nhiều đặc súng, 
am tuòng thấu hiểu nhiều điều bí an, nhung thánh Phaolô 
cũng đã sống qua kinh nghiệm ấy: "Tôi !àm gì tôi cũng 
chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không [àm, nhung 
điều tôi ghét, thì tÔ! lại cú làm... Thật vậy, muốn sụ thiện 
thì tôi có thể muốn, nhung làm thì không. Sụ thiện tôì 
muốn thì tôí không làm, nhung sụ ác tôí không muốn, tôi 
lại cú làm... Bái đó, tôi khám phá ra luật này: khì tôl muốn 
làm sụ thiện, thì lại thấy sụ ác xuất hiện ngay. Theo con 
nguòrl nội tâm, tôi vuì thích vì luật của Thiên Chúa; nhung 
trong các chi thể của tôi, tôí lại thay một luật khác: luật 
này chiến đấu chống lạì lý trí và giam hãm tôí trong luật 
của tộl là luật vẫn nam sẵn trong các chi thể tôi. Tôi thật là 
một nguòi khốn nạn! Ai sẽ gìáì thoát tôi khói thân xác phải 
chết này? Tạ on Thiên Chúa, nhò Đúc Giêsu Kìtô, Chúa 
chúng ta!" (Rm 7:15-25). Tình trạng cam go ấy -  các bậc 
thầy đòi sốngthiêng liêng gọi là "cuộc chiến thiêng liêng"- 
có vẻ nhu là con đuòng chính mà trong ke hoạch cúu độ 
cùa Thiên Chúa, hết thảy nhũng ai mang xác phàm đều 
phái đl qua. Dù phái thùa nhận là có một số ngoại lệ giũa 
nhiều vỊ Thánh, nhung xét cho cùng, các vỊ Thánh ấy cũng 
chì thuộc một thiểu số ngoại lệ mà thôi. Ò đây, có the 
trung ra một thí dụ khác noì thánh Phao lô để xác nhận rõ 
hoTì về điều này: trái qua nỗi khổ do "thú hạ của Xatan", 
ngài đã cầu nguyện để đuọc gìàì thoát khỏi tình trạng ấy, 
nhung "đã ba lần tôi xìn Chúa giải thoát tôì khôi nỗi khổ



3i6

này. Nhung Nguàì quá quyết vói tôi: 'On cùa Thầy đã đủ 
cho con, vì súc mạnh cùa Thầy đuọc biểu !ộ trọn vẹn trong 
sụ yếu đuối'" (2Cr 12:8-9). Là Đấng Tạo dụng nên con 
nguòi và biết mọi sụ sẽ vận hành theo cách nào, Thiên 
Chúa thấy rằng việc con nguòì phải chiến đấu để đẩy lùì 
nhũng yếu đuối thì tốt hoTĩ là việc có đuọc súc mạnh cách 
nhung không. Nguái không để tín hũu phái đon độc chiến 
đáu, vl ân sùng của Nguòí -  Thần Khí cùa Nguòi -  hằng 
du tràn trên tín hũn suốt trong cuộc lũ hành duong thế.

Bốn nhân đúc: khôn ngoan, công bình, can đám và tiết 
độ đuọc gọi là "cột trụ" (tiếng Latinh = vì chúng là
nền móng của đòì sống luân lý. Thế thì, đâu là mối liên hệ 
giha bốn nhân dúrc này (và nhũng nhân đúc khác) vói các 
ân huệ của Thần Khí? v ề  nguyên tác, các ân huệ không làm 
suy yếu, nhung kiện toàn các nhân đúc. Noi một nguòi 
kitô, các nhân đúc không tồn tại cách đon độc; ân sủng 
luôn hiện diện trong tâm hồn nguòì có nhân đúc. Các ân 
huệ thắp tên ánh sáng lý trí, cùng cố khá năng nhận thúc, 
và giúp cho có một nhãn quan khác lạ: nhãn quan theo 
Thần Khí. Nhũng quyết định con nguòi đua ra thuòng phải 
chịu nhiều tác động khác nhau (tính tình, áp lục xã hội, 
kiến thúc giói hạn, V.V.); Thần Khí ban du tràn ân huệ, tiếp 
thêm súc mạnh cho ý chí, đặc biệt trong nhũng truòng họp 
vì quá thận trọng, con nguòì không dám ra tay hành động. 
Thần Khí và chủ thể con nguòì không phải là hai nguyên 
khỏi cùa hành vì: con nguòi mang lấy hoàn toàn trách 
nhiệm, còn Than Khí thì vót bén nhũng tàì năng của chủ thể 
con nguòi tù bên trong.

Sau khi đã dồn tâm xem xét không biết bao nhiêu điều 
thiện hào Thần Khí ban cho, thiết tuỏng cũng nên đe ý 
nhìn 1̂1 cung cách đáp trá của con nguòi, một kiểu đáp trà 
-  cách chung -  rất là đáng trách. Đúc Gìêsu đâ nhắc về tội
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nói phạm đến Thánh Thần, !à !oại tộì sẽ không đaạc tha cá 
ả đài này ìẫn trong đòi sau (x. Mt 12:31-32; Dt 6:4-6). 
Truyền thống tu đúc đã nêu đích danh một so tộì thuộc loại 
này, đó là: ngã lòng trông cậy vào Thiên Chúa nhân tù; 
thái độ kiêu căng, ngạo mạn, cho rằng tụ bán thân, con 
nguàì có thể đạt đến an cáu độ mà không cần đến ân sùng 
Thiên Chúa; có khà năng hiểu biết chân lý, nhung lại 
không thi hành chân lý vì nhũng tu lại cá nhân; thái độ đố 
ky đối vói nhũng ân huệ thiêng liêng mà nguòì kliác nhận 
đuạc; thái độ ngoan cố, quyết sáng lì trong tội, không 
thống hối thật tòng; thái độ bất hối trong giò lâm tủ.̂ ^

Sách Czúo (ý Cóng gíúo đua ra một định
nghĩa nhu sau: "Tộl lộng ngôn vì phạm trục tiếp điều răn 
thú hai. Lộng ngôn là xúc phạm đến Thiên Chúa — trong 
lòng hay ngoài môi miệng -  bằng nhũng lòi hận thù, than 
trách, thách thúc; là nói xấu Thiên Chúa, bất kinh trong lòi 
nói, và lạm dụng Danh Thánh Thiên Chúa..." (số 2148). 
Dạng tội này có thể xuất hiện duói các hình thúc nhu là: có 
thái độ hoặc hành động bất kính đối vái Thiên Chúa, 
nguyền rủa Thiên Chúa, cố ý coi khinh nhũng điều có Hên 
quan đến Thiên Chúa, quy gán một sá điều xấu xa cho 
Thiên Chúa, hoặc phủ nhận một số phẩm tính tốt đẹp vốn 
phàí đuạc quy gán cho Nguôi. Đúc Gioan Phao lô II viết 
nhu sau: "Tội nói phạm đến Chúa Thánh Thần thục sụ cốt 
ả thái độ triệt để khuóc tù on tha thú mà Nguòl uu áì ban 
cho, bao hàm cả thái độ không chịu đón nhận việc hoán cái 
đích thục mà Nguôi xuáng lên trong luông tâm... Đó là

Đôi khi, ngaòi ta nhắc đến 7 tội phạm đến Thần Khí: 1) lùa dốì Ngnài 
(Cv 5:3, 4); 2) nhục mạ Nguòi: "Anh em thú nghĩ xem... kè nhục mạ 
Thần Khí ban ăn sùng... còn đáng chịu hình phạt ghê góm hon biết 
máy?" (Dt 10:29); 3) nói phạm đến Ngoòí (Mt 12:24-32; Lc 12:10; 
Mc 3:29); 4) làm phiền lòng Ngoòì (Ep 4:30; Is 63:10); 5) dập tắt 
Nguòi (ITx 5:19); 6) chống đối Nguôi (Cv 7:51; Kh 22:17); 7) không 
tinNguòi (Ga3:6, 14:26, 15:26, 1^7-15).
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dạng tội mà khì phạm, ngtrài ta vỗ ngục tuyên bo rằng 
mình có "quyền" tiếp tục ò !ại trong sụ dũ* — trong bất kỳ 
một tộì !ỗì nào — và do đó, cụ tuyệt OTì cúru độ. Khép !òng 
mình lại trong tội, !à nguôi ta tụ cắt đuòng hoán cài và, do 
vậy, không !ãnh nhận đuọc OTI tha tội, thú OTÌ mà họ coi !à 
không cần thiết và cũng chẳng quan trọng đoi vói cuộc đòì 
họ..."*̂  ̂Tộì này cốt ỏ việc nguòì ta coi (tin) cái xáu !à tốt 
và cái tốt tà xấu (x. Is 5:20), túc ià ỏ việc đào nguọc tiêu 
chuẩn tuân tý. Bất cú ai phạm đến Thánh Thần, đều tụ đặt 
mình ra ngoài vòng on tha thú. Nói nhu vậy tà đúng, bòi vì 
Chúa Thánh Thần tà chính tác nhân của cuộc mạc khải về 
chân tý thần tinh (x. 2Sm 23:2; Ga 15:26; 16:13; Ep 6:17; 
2Pr 1:21). Chì nhò tác động của Thần Khí, tín hũu mói có 
thể hiểu biết Thiên Chúa, nhận tội mình phạm, lãnh OD cúu 
chuộc Đúc Kitô ban, và thấy đuọc nhu cầu phái hoán cài, 
thống hối và tuân phục, sỏ  dĩ tội phạm đến Thần Khí 
không thể đuọc tha, tà bòi vì nó bắt nguồn tù một thái độ 
cố tình phạm tội, một cõi tòng cố chấp, và một ý chí khuóc 
tù nhũng điều phái nhận, phái tin, túc tù choi OTI tha thú.

Nếu "mặt sáng" cùa nội dung giáo tý về Thần Khí đã tò 
ra rất đỗi bí nhiệm, thì at "mặt toi" cùa nó — túc tội lỗt hay 
thái độ khuóc tù ánh sáng ấy — còn bí nhiệm hoTì thế nhiều. 
Phạm tội thông thuòng, nguòì ta khép kín mắt truóc ánh 
sáng, nhung rồi cũng có thể mỏ mắt ra trả iạì; còn khi 
phạm loại tội chống tại Thánh Thần, nguòi ta tụ móc đôi 
mắt mình đi... Mất ý thúc về tội, thì hoặc cá nhân, hoặc cả 
một nền "văn hóa", tụ đặt mình vào tình trạng không thể 
nhận đuọc on tha thú. Bình luận văn đoạn Mt 13:43tt, John 
Mclntyre có viết nhu sau: "Tình trạng trống rỗng cùa tâm 
hồn và cùa xã hội — do việc Thần Khí vô biên cùa Thiên 
Chúa b; đặt ra ngoài vòng ành huòng -  càng sâu rộng bao 
nhiêu, thì múc độ xâm nhập cùa các thần tục thù địch vói

Thông điệp và /à ĐđMg 6'tv.yÓMg, so 46; xem các so 46-48.
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Thiên Chúa hằng sống càng nhiều thêm báy n h i ê u . . K h ì  
đó, con nguôi chì còn biết hy vọng một điều duy nhất !à 
phép íạ đến tù Thiên Chúa...

John Mclntyre, ọ/̂ PMeMWí!ío/oĝ ', T&T Edinburgh, 1997,
tr. 73.
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